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NHỮNG NGÀY LỄ ĐẶC BIỆT NĂM 2024 - 2025 

Chúa nhật I Mùa Vọng 01/12/2024 

Lễ Giáng Sinh thứ Tư, 25/12/2024 

Lễ Thánh Gia Thất Chúa nhật, 29/12/2024 

Chúa nhật Hiển Linh Chúa nhật, 05/01/2025 

Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa Chúa nhật, 12/01/2025 

Mùa Thường Niên trước Mùa Chay 

 từ thứ Hai tuần I 13/01/2025 

 đến thứ Ba tuần VIII 04/3/2025 

Tết Nguyên Đán thứ Tư, 29/01/2025 

Thứ Tư Lễ Tro  05/3/2025 

Chúa nhật Phục Sinh 20/4/2025 

Chúa nhật Hiện Xuống 08/6/2025 

Mùa Thường Niên sau lễ Hiện Xuống 

 từ thứ Hai tuần X 09/6/2025 

 đến thứ Bảy tuần XXXIV 29/11/2025 

Lễ Chúa Ba Ngôi 15/6/2025 

Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô 22/6/2025 

Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu thứ Sáu, 27/6/2025 

Lễ Đức Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ 23/11/2025 
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NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT TRƯỚC 

I. HUẤN THỊ VỀ PHỤNG VỤ 

“Các mục tử không phải chỉ chú tâm tuân giữ các lề luật trong 
các hoạt động phục vụ, để cử hành thành sự và hợp pháp mà thôi, 
nhưng còn phải làm cho tín hữu tham dự phụng vụ một cách ý 
thức, linh động và hữu hiệu” (SC, 11). 

“Tác vụ của linh mục là tác vụ của toàn thể Hội thánh. Vì thế, 
không thể thi hành tác vụ này nếu không có sự vâng phục, sự hiệp 
thông cùng hàng giáo phẩm và chăm lo phục vụ Thiên Chúa và anh 
em. Bản chất phẩm trật của phụng vụ, hiệu lực bí tích và sự tôn 
trọng phải có đối với cộng đoàn dân Chúa, đòi linh mục phải chu 
toàn nhiệm vụ trong việc phụng tự ‘như thừa tác viên và người 
phân phát trung tín các mầu nhiệm của Thiên Chúa’, và không được 
tự đưa vào những lễ nghi không được quy định và chấp nhận trong 
các sách phụng vụ” (Huấn thị Liturgicae Instaurationes, 1). 

II. LỄ HỌ (LỄ CẦU CHO GIÁO DÂN) 

Theo luật chung, đó là lễ mà Giám mục giáo phận dâng để cầu 
cho giáo dân trong giáo phận (GL 388), và linh mục quản xứ dâng 
để cầu cho giáo dân trong giáo xứ (GL 534§1). 

GL 534§1. “Sau khi nhận chức ở giáo xứ, cha sở có nghĩa vụ phải 
dâng ý lễ cầu cho đoàn dân được trao phó cho ngài vào mỗi ngày 
Chúa nhật và lễ buộc trong giáo phận; nếu mắc ngăn trở chính đáng 
không dâng lễ như vậy được, ngài phải nhờ  một linh mục khác 
dâng ý lễ thay trong chính các ngày đó, hay chính ngài phải dâng ý 
lễ bù lại vào các ngày khác”. 

§2. “Cha sở nào coi sóc nhiều giáo xứ, thì chỉ buộc dâng một ý 
lễ, vào những ngày nói đến ở tiết 1, để cầu cho tất cả đoàn dân đã 
được trao phó cho ngài”. 
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§3. “Cha sở nào không chu toàn nghĩa vụ được nói đến ở tiết 1 
và tiết 2, nếu đã bỏ bao nhiêu ý lễ, thì ngài phải sớm hết sức dâng 
đủ bấy nhiêu ý lễ để cầu cho đoàn dân”. 

Riêng tại Việt Nam, theo văn thư của Bộ Truyền giáo (cũng gọi là 
Bộ Rao giảng Tin mừng cho các dân tộc) ngày 11/11/1987, chấp 
nhận đơn xin của HĐGM Việt Nam, áp dụng trong thời hạn 10 năm, 
chỉ phải chỉ lễ cho giáo dân vào những ngày sau đây:  

01. Lễ Giáng Sinh, 
02. Lễ Hiển Linh, 
03. Lễ Thánh Giuse (19/3), 
04. Lễ Phục Sinh, 
05. Lễ Thăng Thiên, 
06. Lễ Hiện Xuống, 
07. Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô, 
08. Lễ Thánh Phêrô - Thánh Phaolô, tông đồ (29/6), 
09. Lễ Đức Mẹ Lên Trời (15/8), 
10. Lễ Các Thánh Nam Nữ (01/11), 
11. Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm (08/12). 

III. THỨ TỰ ƯU TIÊN CÁC NGÀY LỄ PHỤNG VỤ (AC 58; AC 59) 

“Để phục vụ lợi ích mục vụ cho giáo dân, trong các Chúa nhật 
Thường Niên, được phép mừng các lễ nào gặp trong tuần mà được 
giáo dân sùng mộ, miễn là những lễ ấy cao hơn chính ngày Chúa 
nhật theo bảng ghi thứ tự ưu tiên. Có thể mừng các lễ ấy trong mọi 
Thánh lễ có đông giáo dân tham dự” (AC 58). 

  I 

1. Tam nhật Vượt qua kính cuộc Thương khó và phục sinh 
của Chúa. 

2. Lễ Giáng Sinh, lễ Hiển Linh, lễ Thăng Thiên và Hiện Xuống; 
các Chúa nhật Mùa Vọng, Mùa Chay và Mùa Phục Sinh; thứ 
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Tư Lễ Tro; thứ Hai Tuần Thánh đến thứ Năm Tuần Thánh; 
các ngày trong tuần Bát nhật Phục Sinh. 

3. Các ngày lễ trọng kính Chúa, kính Đức Trinh nữ Maria, và 
các thánh được ghi trong lịch chung; ngày cầu cho tất cả các 
tín hữu đã qua đời (02/11). 

4. Lễ trọng kính bổn mạng của địa phương, thành phố hay 
quốc gia; lễ trọng hiến thánh hay kỷ niệm ngày hiến thánh 
của chính ngôi thánh đường đó; lễ trọng mừng kính tước 
hiệu của ngôi thánh đường đó; lễ trọng kính tước hiệu hay 
mừng kính đấng sáng lập hay mừng kính vị bổn mạng chính 
của dòng tu. 

II 
5. Các lễ kính Chúa được ghi trong lịch chung. 

6. Các Chúa nhật Mùa Giáng Sinh và Mùa Thường Niên. 

7. Các lễ kính Đức Trinh nữ Maria và các thánh được ghi trong 
lịch chung. 

8. Các lễ riêng: lễ kính mừng bổn mạng của giáo phận; lễ kỷ 
niệm thánh hiến nhà thờ chánh tòa; lễ kính mừng bổn 
mạng của vùng đất hay miền đất, của quốc gia hay của lãnh 
thổ rộng lớn; lễ kính tước hiệu hay mừng đấng sáng lập, vị 
bổn mạng chính của dòng tu hay tỉnh dòng. 

III 
9. Các ngày Mùa Vọng từ ngày 17 đến 24 tháng 12, các ngày 

trong tuần Bát nhật Giáng Sinh, các ngày thường Mùa Chay. 

10. Các ngày lễ nhớ buộc được ghi trong lịch chung. 
11. Các ngày lễ nhớ riêng mừng vị bổn mạng thứ hai của địa 

danh, của địa phận, của vùng hay của giáo tỉnh; các lễ nhớ 
khác được ghi trong lịch giáo phận hay lịch dòng tu. 

12. Các lễ nhớ không buộc; các lễ nhớ buộc trong Mùa Chay. 
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13. Các ngày thường Mùa Vọng đến ngày 16 tháng 12; các ngày 
thường Mùa Giáng Sinh từ ngày 02 tháng Giêng đến thứ 
Bảy sau lễ Hiển Linh; các ngày thường Mùa Phục Sinh từ thứ 
Hai sau tuần Bát nhật đến thứ Bảy trước lễ Hiện Xuống; các 
ngày thường Mùa Thường Niên.  

IV. TỔ CHỨC NĂM PHỤNG VỤ VÀ NIÊN LỊCH 

Ngày phụng vụ  

1. Ngày phụng vụ bắt đầu từ nửa đêm ngày hôm trước cho 
đến nửa đêm ngày hôm sau. Tuy nhiên, cử hành ngày Chúa 
nhật và các lễ trọng bắt đầu từ kinh chiều của ngày hôm 
trước (AC 3).    

2. Ngày Chúa nhật phải được coi như ngày lễ nguyên thủy (AC 
4). Vì tầm quan trọng đặc biệt của nó, ngày Chúa nhật chỉ 
nhường chỗ cho các lễ trọng và lễ kính Chúa được ghi trong 
lịch chung; nhưng các Chúa nhật Mùa Vọng, Mùa Chay và 
Mùa Phục Sinh luôn được ưu tiên hơn các lễ kính Chúa và 
tất cả các lễ trọng. Những lễ trọng trùng với các ngày Chúa 
nhật vừa kể được dời sang một ngày khác (AC 1,2,3).   
Những lễ trọng được kể vào số những ngày đặc biệt 
trong lịch phụng vụ, và cử hành của những lễ trọng này 
bắt đầu với kinh chiều I, ngày hôm trước. Một vài lễ 
trọng có cả lễ vọng thường được cử hành vào chiều tối 
ngày hôm trước (AC 11). 

3. Những lễ kính được cử hành trong phạm vi của một ngày; 
do đó, nó không có kinh chiều I, trừ những lễ kính Chúa 
trùng vào các Chúa nhật Mùa Thường Niên hay Mùa Giáng 
Sinh và giờ kinh phụng vụ của những Chúa nhật này cũng 
được thay thế bằng giờ kinh của lễ kính Chúa (AC 13).  
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4. Những lễ nhớ bắt buộc và không bắt buộc mà cử hành của 
những lễ này được sắp xếp vào các ngày thường trong tuần 
theo như Qui chế sách lễ Roma và Giờ kinh phụng vụ.   

Những lễ nhớ bắt buộc trùng với ngày thường trong Mùa 
Chay, chỉ có thể cử hành những lễ đó như những lễ nhớ 
không bắt buộc.   
Nếu lịch phụng vụ ghi nhiều lễ nhớ không bắt buộc trong 
cùng một ngày, thì có thể cử hành chỉ một lễ nhớ mà thôi, 
bỏ qua những lễ khác (AC 14).     

5. Vào những ngày thứ Bảy Mùa Thường Niên, có thể cử hành 
lễ nhớ không bắt buộc về Đức Maria, miễn là không trùng 
với một lễ nhớ bắt buộc (AC 15).    

6. Những ngày theo sau ngày Chúa nhật được gọi là ngày 
thường. Những ngày này được cử hành với một cách thức 
khác nhau tùy theo tầm quan trọng của nó:  

a. Thứ Tư Lễ Tro và những ngày trong Tuần Thánh, từ 
thứ Hai đến thứ Năm, được ưu tiên hơn tất cả những 
cử hành khác.  

b. Những ngày Mùa Vọng từ 17 đến 24 tháng 12 và 
những ngày thường Mùa Chay được ưu tiên hơn các 
lễ nhớ bắt buộc.   

c. Những ngày thường khác nhường chỗ cho các lễ 
trọng, lễ kính và được kết hợp với các lễ nhớ.         

Các cử hành phụng vụ trùng nhau   
1. Nếu trong cùng một ngày có ghi nhiều cử hành, thì cử hành 

lễ có vị trí cao nhất theo thứ tự ưu tiên của Bảng Ghi ngày 
phụng vụ. Một lễ trọng bị ngăn trở do một ngày phụng vụ 
được ưu tiên hơn, thì lễ trọng này được dời vào ngày gần 
nhất, nhưng không được trùng vào các ngày được ghi từ số 
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1-8 trong Bảng ghi ngày phụng vụ. Bỏ qua những cử hành 
khác vào năm đó (AC 60).   

2. Nếu một lễ trọng bị ngăn trở bởi một Chúa nhật Mùa Vọng, 
Mùa Chay hay Phục Sinh, thì được dời vào thứ hai liền sau 
đó hay một ngày tự do gần nhất, theo luật chung. Tuy 
nhiên, nếu sự trùng hợp này xảy ra vào Chúa nhật Lễ Lá hay 
Phục Sinh, thì được dời vào ngày tự do đầu tiên sau Chúa 
nhật của tuần Bát nhật Phục Sinh (Bộ Phụng tự và Kỷ luật 
Các bí tích, Notitae 26 [1990] 160).    

3. Nếu trong cùng một ngày xảy ra trùng hợp kinh chiều của ngày 
hôm đó với kinh chiều I của ngày hôm sau, thì ưu tiên kinh 
chiều của cử hành có vị trí cao hơn trong Bảng ghi ngày phụng 
vụ. Trong trường hợp hai cử hành này có vị trí ngang nhau, thì 
ưu tiên kinh chiều của cử hành ngày hôm đó (AC 61)         

V. THÁNH LỄ CỬ HÀNH CHIỀU HÔM TRƯỚC NGÀY LỄ BUỘC VÀ 
CHIỀU THỨ BẢY 

GL 1248 §1 quy định: “Ai tham dự Thánh lễ vào chính ngày lễ hay 
vào chiều ngày trước lễ, thì người ấy đã chu toàn việc buộc dự lễ”. 

Vì thế, Thánh lễ chiều thứ Bảy và chiều trước ngày lễ buộc sẽ 
được sắp xếp với mọi yếu tố phải có (diễn giảng, lời nguyện tín 
hữu), hay nên có (dân chúng tham dự tích cực hơn bằng lời ca tiếng 
hát, v.v., IM 115-116) trong Thánh lễ của ngày lễ. 

Còn chính bản văn Thánh lễ thì theo nguyên tắc chung, tức là 
“luôn luôn phải dành ưu tiên cho Thánh lễ phải giữ theo luật buộc, 
mà không phải quan tâm gì đến bậc phụng vụ của hai lễ cử hành 
trùng nhau” (Bộ Phụng tự và Kỷ luật Các bí tích, Notitiae 1984, trang 
603). Vì vậy, trong thực tế, nếu lễ chiều thứ Bảy có giáo dân tham 
dự, thì sẽ cử hành Thánh lễ Chúa nhật (tức là Thánh lễ Chúa nhật 
hay Thánh lễ trùng và thay Chúa nhật năm đó). 
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VI. VỀ VIỆC CỬ HÀNH THÁNH LỄ HÔN PHỐI 

Khi cử hành hôn phối trong Thánh lễ, thì chỉ được cử hành 
Thánh lễ Hôn phối vào một số ngày trong năm mà thôi.  

A. Không được cử hành Thánh lễ Hôn phối trong những ngày 
sau đây:   

- Các lễ trọng buộc cũng như không buộc. 
- Các Chúa nhật Mùa Vọng, Mùa Chay, Mùa Phục Sinh. 
- Lễ Tro và các ngày trong Tuần Thánh. 
- Lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời (02/11). 
- Các ngày trong tuần Bát nhật Phục Sinh. 

Gặp những ngày trên, phải cử hành Thánh lễ theo ngày phụng 
vụ và đọc tất cả các bài Sách Thánh của ngày lễ đó. Vẫn đọc lời cầu 
nguyện cho đôi tân hôn trong Thánh lễ, và cuối lễ có thể dùng công 
thức ban phép lành cho đôi tân hôn. Nếu không phải là Tam nhật 
Vượt qua hay lễ trọng buộc, thì cũng có thể đọc một bài Sách 
Thánh về hôn phối. 

B. Các Chúa nhật Mùa Giáng Sinh và Thường Niên: cử hành 
Thánh lễ Chúa nhật, nhưng trong các bài Sách Thánh, có thể đọc 
một bài về hôn phối; nếu cử hành hôn phối trong Thánh lễ không 
có cộng đồng giáo xứ tham dự, thì có thể cử hành toàn bộ Thánh lễ 
Hôn phối (CE, 603 và OCM, editio typica altera [1990], 34, 54, 56). 

Tuyệt đối tránh cử hành hôn phối ngày thứ Sáu và thứ Bảy Tuần Thánh. 

VII. LỄ NGOẠI LỊCH KÍNH ĐỨC MẸ CÁC NGÀY THỨ BẢY MÙA 
THƯỜNG NIÊN 

Các ngày thứ Bảy trong Mùa Thường Niên, khi không có lễ nhớ 
bắt buộc, có thể cử hành lễ kính Đức Mẹ.  
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VIII. BẢNG CHỈ DẪN VIỆC CỬ HÀNH CÁC THÁNH LỄ CÓ NGHI THỨC 
RIÊNG, THÁNH LỄ TÙY NHU CẦU VÀ THÁNH LỄ CẦU CHO CÁC TÍN 
HỮU ĐÃ QUA ĐỜI 

Chữ viết tắt 

V1 

Thánh lễ có nghi thức riêng (IM 372). 
Thánh lễ tùy nhu cầu và ngoại lịch, do Đấng Thường 
quyền sở tại chỉ định hay cho phép, khi gặp một nhu cầu 
hay một lợi ích mục vụ quan trọng (IM 374). 

V2 
Thánh lễ tùy nhu cầu và ngoại lịch theo sự xét đoán của vị 
phụ trách thánh đường hay của chính linh mục chủ tế, nếu 
thật sự có nhu cầu hay lợi ích mục vụ đòi hỏi (IM 376). 

V3 Thánh lễ tùy nhu cầu và ngoại lịch, do linh mục chủ tế 
chọn theo lòng đạo đức của giáo dân (IM 373; 377). 

D1 Thánh lễ An táng (IM 380). 

D2 Thánh lễ cầu hồn sau khi được tin người chết hay trong 
ngày giỗ đầu (IM 381). 

D3 Thánh lễ cầu hồn hằng ngày (IM 381). 

Để áp dụng  

01. Các lễ trọng buộc  
02. Các Chúa nhật Mùa Vọng,  

Mùa Chay và Mùa Phục Sinh. 
03. Thứ Năm Tuần Thánh,  

  Tam nhật Vượt qua. 

Không được cử 
hành: Tất cả lễ trên 
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04. Các lễ trọng không buộc 
  Lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời 

05. Thứ Tư Lễ Tro 
  Thứ Hai - thứ Tư Tuần Thánh 

06. Các ngày trong tuần Bát nhật 
Phục Sinh. 

 
Được cử hành:  
D1 
Không được cử 
hành: 
V1,V2,V3,D2,D3 

07. Các Chúa nhật Mùa Giáng Sinh và 
Mùa Thường Niên. 

08. Các lễ kính. 

Được cử hành: 
V1, D1 
Không được cử 
hành:  
V2,V3,D2,D3 

09. Các ngày 17/12 -> 24/12 
10. Các ngày trong tuần Bát nhật 

Giáng Sinh. 
11. Các ngày thường trong Mùa Chay. 

Được cử hành: 
V1, D1, D2 
Không được cử 
hành:  
V2,V3,D3 

12. Các lễ nhớ bắt buộc. 
13. Các ngày thường từ đầu Mùa Vọng  

cho đến hết ngày 16/12. 
14. Các ngày thường Mùa Giáng Sinh, 

từ ngày 02/01. 
15. Các ngày thường Mùa Phục Sinh, 

sau tuần Bát nhật Phục Sinh. 

Được cử hành: 
V1, V2, D1, D2 
Không được cử 
hành:  
V3,D3 

16. Các lễ nhớ không bắt buộc. 
17. Các ngày thường Mùa Thường Niên. 

Được cử hành:  
Tất cả lễ trên 
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IX. BẢNG CHỮ VIẾT TẮT 

1. Tên các sách Thánh kinh (Theo qui định trong Hội nghị 
UBPT 2007)  

- Cựu ước 

Tên sách Viết 
tắt  Tên sách Viết 

tắt 
Sáng thế St  Châm ngôn Cn 
Xuất hành Xh  Giảng viên Gv 
Lêvi Lv  Diễm ca Dc 
Dân số Ds  Khôn ngoan Kn 
Đệ nhị luật Đnl  Huấn ca Hc 
Giôsuê Gs  Isaia Is 
Thẩm phán Tp  Giêrêmia Gr 
Ruth R  Ai ca Ac 
1 Samuel 1Sm  Baruc Br 
2 Samuel 2Sm  Êzêchiel Ez 
1 Vua 1V  Đaniel Đn 
2 Vua 2V  Ôsê Os 
1 Biên niên sử 1Bn  Gioel Ge 
2 Biên niên sử 2Bn  Amos Am 
Esdra Ed  Giôna Gn 
Nêhêmia Nhm  Michêa Mca 
Tôbia Tb  Malachia Ml 
Giuđitha Gđt  Nahum Nh 
Esther Et  Abđias Ađ 
1 Macabêô 1Mcb  Sôphônia Sp 
2 Macabêô 2Mcb  Habacuc Hb 
Gióp G  Aggêô Ag 
Thánh vịnh Tv  Zacharia Zc 
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- Tân ước 

Tên sách Viết 
tắt  Tên sách Viết 

tắt 
Matthêô Mt  1 Timôthêô 1Tm 
Marcô Mc  2 Timôthêô 2Tm 
Luca Lc  Titô Tt 
Gioan Ga  Philêmon Plm 
Công vụ Tông đồ Cv  Do Thái Dt 
Rôma Rm  Giacôbê Gc 
1 Côrintô 1Cr  1 Phêrô 1Pr 
2 Côrintô 2Cr  2 Phêrô 2Pr 
Galata Gl  1 Gioan 1Ga 
Êphêsô Ep  2 Gioan 2Ga 
Philipphê Pl  3 Gioan 3Ga 
Côlôssê Cl  Giuđa Gđ 
1 Thessalônica 1Ts  Khải huyền Kh 

2 Thessalônica 2Ts   
  

2. Các chữ viết tắt: 

a. Chữ viết tắt về các màu áo trong phụng vụ 
Tr Trắng  X Xanh 
Đ Đỏ  Tm Tím 

b. Chữ viết tắt về các văn kiện của Hội thánh 

AC (PVNL) Normae de Anno liturgico et Calendario 
Những quy luật tổng quát về Năm Phụng vụ và 
Niên lịch 

CE (NTGM)  Caeremoniale Episcoporum  
Sách Nghi thức Giám mục 

CGKPV  Các Giờ kinh phụng vụ 
GL   Giáo luật 
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IM (QCSLR) Institutio generalis Missalis Romani 
Quy chế tổng quát sách lễ Rôma 

OCM (NTHP) Ordo Celebrandi Matrimonii 
Nghi thức Hôn phối 

SC (PV)  Sacrosanctum concilium  
Hiến chế về Phụng vụ thánh 

LG (GH)   Lumen Gentium 
Hiến chế Tín lý về Giáo Hội 

GLHTCG  Giáo lý của Hội thánh Công giáo 
HĐGMVN Hội đồng Giám mục Việt Nam 
AL  Amoris Laetitia 
  Tông huấn Niềm vui yêu thương 

X. RAO LỊCH HẰNG TUẦN 
Mỗi Chúa nhật, các nơi sẽ rao lịch trong tuần tại nhà nhờ, nhà 

nguyện của mình. 

Không rao lịch khi giảng sau Tin mừng, nhưng trước lễ hay sau 
lời nguyện hiệp lễ (IM 166; 184). 

Nếu được, mỗi gia đình nên có một cuốn lịch Công giáo để biết 
các ngày lễ của Hội thánh, ý nghĩa và nghi lễ của các Mùa Phụng vụ 
hay các dịp lễ.  

 
 

https://dcvxuanloc.net/van-kien-giao-hoi/giao-hoi-hoan-vu-van-kien-giao-hoi/tong-huan-niem-vui-yeu-thuong-amoris-laetitia.html
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NĂM PHỤNG VỤ 2025 

CHÚA NHẬT: NĂM C 

NGÀY TRONG TUẦN: NĂM LẺ (I) 

“Trong chu kỳ Năm Phụng vụ, Hội thánh tưởng niệm toàn bộ 
mầu nhiệm Chúa Kitô, từ nhập thể cho đến hiện xuống và sự trông 
đợi Chúa ngự đến” (AC 17). 

MÙA VỌNG 

“Mùa Vọng có hai đặc tính: vừa là thời gian chuẩn bị mừng các 
lễ trọng Giáng Sinh, là ngày kính nhớ việc Con Thiên Chúa đến với 
loài người lần đầu tiên; vừa là thời gian mà nhờ việc kính nhớ này, 
các tâm hồn hướng lòng trông đợi Chúa Kitô đến lần thứ hai trong 
ngày tận thế. Vì hai lý do này, Mùa Vọng được trình bày như thời kỳ 
sốt sắng và hân hoan mong đợi” (AC 39). 

LƯU Ý:   

1. Trong Mùa Vọng, có thể sử dụng phong cầm cũng như các 
nhạc cụ khác, và chưng hoa trên bàn thờ, trong mức độ phù hợp 
với tính chất của Mùa Phụng vụ này, tuy nhiên phải liệu sao để 
đừng đi trước niềm vui tràn đầy của lễ Giáng Sinh (CE 236). 

2. Các ngày trong tuần từ đầu Mùa Vọng cho đến hết ngày 16 
tháng 12:  

a.  Không được cử hành các lễ cầu hồn hằng ngày (IM 381); 
b. Chỉ được cử hành các lễ tùy nhu cầu hay ngoại lịch, nếu thật 

sự có nhu cầu và lợi ích mục vụ đòi hỏi (IM 376); 
c. Được cử hành các lễ nhớ không bắt buộc về vị thánh có tên 

trong lịch hay trong Sổ bộ các thánh ngày đó (IM 355b). 
3. Khi cử hành bí tích Hôn phối trong cũng như ngoài Thánh lễ, 

vẫn đọc lời cầu nguyện cho đôi tân hôn. Nhưng khuyên đôi tân hôn 
nên ý thức về đặc tính của Mùa Phụng vụ này (OCM số 32). 
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THÁNG 12/2024 

 

 

 

 

 

 

CẦU NGUYỆN THEO Ý ĐỨC GIÁO HOÀNG  

 

“Cầu nguyện cho những người hành hương hy vọng” 

 
 

 

Chúng ta hãy cầu nguyện để Năm Thánh mở ra cho chúng 
ta sự tăng cường về đức tin, giúp chúng ta nhận biết Đức 
Kitô phục sinh ở giữa cuộc đời chúng ta, biến đổi chúng ta 
thành những người hành hương đầy hy vọng Kitô giáo. 



18  /   Tháng Mười Hai, 2024  MỤC LỤC 

 

01 1/11 Tm CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG.   
   Thánh vịnh tuần I. 

Gr 33,14-16; 1Ts 3,12-4,2; Lc 21,25-28.34-36.   
  h Ch!u l"#t: GX An Kh"$ng, GX Tân H%i. 

LƯU Ý:  

Trong các Chúa nhật Mùa Vọng, không được cử hành Thánh 
lễ An táng. 

GIÁO HUẤN SỐ 1 

Hôm nay, khởi đầu Năm Phụng vụ mới, toàn thể Giáo phận 
chúng ta tiếp tục được mời gọi nỗ lực sống sứ vụ truyền giáo 
qua chính đời sống đức tin của mình. Chúng ta cần sống sứ 
mệnh ấy như nắm men thấm nhập, khơi dậy và chi phối mọi 
khía cạnh của đời sống Giáo hội, cách riêng của Giáo phận 
chúng ta. Do đó, chúng ta cần dành mọi nỗ lực và hoạt động 
hướng tới sứ vụ căn bản của người tín hữu: “đến với người xa 
Chúa và những anh chị em chưa biết Chúa, để nói với họ về 
Người” (x. Thư mục vụ năm 2025 của Hội đồng Giám mục Việt 
nam gửi cộng đoàn dân Chúa). 

02 2 Tm Thứ Hai.   Is 2,1-5 hay Is 4,2-6; Mt 8,5-11.  
  o 2017: K! ni"m 07 n#m linh m$c quý cha: Anphongsô Nguy&n 

Quang Hi'n; Phêrô Ph(m V#n Huynh; Giuse Hoàng Đình Khái; 
Phêrô Nguy&n Thanh Tâm; Gioan Maria Vianney Tr*nh V#n Thu+n. 

03 3 Tr Thứ Ba.   THÁNH PHANXICÔ XAVIÊ, linh mục.  
Bổn mạng các xứ truyền giáo. Lễ kính.  
1Cr 9,16-19.22-23; Mc 16,15-20.  

  u B,n m(ng quý cha: Nguy&n Duy Khiêm; Phan Duy Kh-.ng; Tr+n 
Ph-.ng Quy/n; Nguy&n Xuân Quy/n; Ph(m Qu0c Vi"t; Nguy&n V#n 
Vinh; Tr+n Qu0c V-.ng. 

  o 2018: K! ni"m 06 n#m linh m$c cha Phêrô Nguy&n Đ1c Th2ng SJ. 
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04 4 Tm Thứ Tư.   Thánh Gioan Đamas, linh mục,  
tiến sĩ Hội thánh (Tr).   

   Is 25,6-10a; Mt 15,29-37.   
  a RIP 2009 (15 n#m): cha Giuse Nguy&n V#n Tú. 

05 5 Tm Thứ Năm.   Is 26,1-6; Mt 7,21.24-27.  

06 6 Tm Thứ Sáu đầu tháng.   Thánh Nicôla, giám mục (Tr).   
Is 29,17-24; Mt 9,27-31.  

07 7 Tr Thứ Bảy đầu tháng.  Thánh Ambrôsiô, giám mục, 
tiến sĩ Hội thánh. Lễ nhớ.  
Is 30,19-21.23-26; Mt 9,35-10,1.6-8 
hay (bài đọc lễ nhớ: Ep 3,8-12; Ga 10,11-16). 

08 8 Tm CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG.  
Thánh vịnh tuần II.  

   Br 5,1-9; Pl 1,4-6.8-11; Lc 3,1-6. 
  h Ch!u l"#t: GX Minh Hoà, GX S$n L%c. 
  , Dòng ba Phan Sinh t!nh tâm - Trung tâm M"c v" GP PC. 
  o 1973: K! ni"m 51 n#m linh m$c cha Gioakim Tr+n An Toàn. 

GIÁO HUẤN SỐ 2 
“Mùa Vọng là một tiếng gọi hy vọng không ngừng, nhắc nhở 

chúng ta rằng Thiên Chúa hiện diện trong lịch sử để dẫn dắt lịch sử 
đến cùng đích và sự viên mãn của nó, đó là Chúa Giêsu Kitô. Thiên 
Chúa hiện diện trong lịch sử nhân loại, Người là ‘Thiên Chúa ở cùng 
chúng ta’, Người luôn ở bên cạnh để nâng đỡ chúng ta. Chúa không 
bao giờ bỏ rơi chúng ta; Người đồng hành với chúng ta trong các sự 
kiện của cuộc sống chúng ta để giúp chúng ta khám phá ý nghĩa của 
cuộc hành trình, ý nghĩa của cuộc sống hằng ngày, để khơi dậy lòng 
can đảm trong thử thách và đau đớn. Giữa những giông tố của 
cuộc đời, Chúa luôn đưa tay cho chúng ta và giải thoát chúng ta 
khỏi những mối đe dọa […] Chúng ta chờ đợi Thiên Chúa, chúng ta 
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hy vọng Ngài tỏ mình ra, nhưng Ngài cũng hy vọng chúng ta biểu lộ 
chúng ta ra cho Ngài! 

Mẹ Maria là người phụ nữ của sự mong đợi, xin Mẹ đồng hành 
với chúng ta trong năm Phụng vụ mới, và giúp chúng ta thi hành 
bổn phận môn đệ của Chúa Giêsu” (Trích huấn từ của ĐGH 
Phanxicô, ngày 29/11/2020). 

09 9 Tr Thứ Hai.   ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI.  
   Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (lễ họ).  
   Thánh vịnh riêng.  
   St 3,9-15.20; Ep 1,3-6.11-12; Lc 1,26-38. 

LƯU Ý:  

Lễ cầu cho giáo dân (các lịch quen gọi là Lễ họ, v.v.) là lễ mà 
giám mục giáo phận dâng để chỉ cho giáo dân trong giáo phận, 
và linh mục quản xứ dâng để chỉ cho giáo dân trong giáo xứ, 
như luật dạy. Hiện nay, tại Việt Nam, mỗi năm có 11 ngày cử 
hành lễ cầu cho giáo dân. 

10 10 Tm Thứ Ba.   Is 40,1-11; Mt 18,12-14.  
11 11 Tm Thứ Tư.   Thánh Đamasô I, giáo hoàng (Tr).   

Is 40,25-31; Mt 11,28-30.   
  , C#ng đoàn Doanh nhân Công giáo h%p m&t - TTMV GP PC. 
  o 2018: K! ni"m 06 n#m linh m$c cha Phaolô Hoàng V#n Ng3c SDS. 
12 12 Tm Thứ Năm.   Đức Mẹ Guađalupê (Tr).   
   Is 41,13-20; Mt 11,11-15.   
13 13 Đ Thứ Sáu.   Thánh Lucia, trinh nữ, tử đạo.  Lễ nhớ.  

Is 48,17-19; Mt 11,16-19 
hay (bài đọc lễ nhớ: 2Cr 10,17-11,2; Mt 25,1-13). 

   o 1987: K! ni"m 37 n#m linh m$c cha Giuse V4 Hùng S.n. 
    1994: K! ni"m 30 n#m linh m$c cha Giuse Phan Tr3ng Quang MF. 
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14 14 Tr Thứ Bảy.   Thánh Gioan Thánh Giá, linh mục. Lễ nhớ.  
Hc 48,1-4.9-11; Mt 17,10-13  
hay (bài đọc lễ nhớ: 1Cr 2,1-10a; Lc 14,25-33).  

  a RIP 1970 (54 n#m): cha Đaminh Tr+n Trung Tr5c. 
   a RIP 2023 (01 n#m): cha Tôma Phan Minh Chánh. 

15 15 Tm CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG.   
Thánh vịnh tuần III.  
(Có thể dùng lễ phục màu hồng) 

   Sp 3,14-18a; Pl 4,4-7; Lc 3,10-18.   
  h Ch!u l"#t: GX An Linh, GX H&o Đ"(c, GX L%c Hi)p. 

GIÁO HUẤN SỐ 3 

“Hôm nay là Chúa nhật của niềm vui. Phụng vụ Lời Chúa lặp 
đi lặp lại nhiều lần lời mời gọi vui lên, hớn hở lên vì Thiên Chúa 
đã đến gần, Giáng sinh đã đến gần. Thông điệp Kitô giáo được 
gọi là ‘Tin mừng’, là lời công bố niềm vui cho tất cả mọi dân; 
Giáo hội không là nơi trú ngụ của những con người buồn phiền, 
Giáo hội là nhà của niềm vui! 

Niềm vui của Tin mừng hệ tại ở chỗ biết được rằng mình 
luôn được Thiên Chúa lắng nghe và yêu mến. Những ai đã gặp 
được Ðức Giêsu trên hành trình thì sẽ cảm nghiệm được trong 
con tim mình một sự thanh thản và niềm vui mà không ai hay 
không gì có thể làm hư hoại. Niềm vui của chúng ta là Ðức 
Kitô!” (Trích huấn từ của ĐGH Phanxicô, ngày 15/12/2013). 

16 16 Tm Thứ Hai.   Ds 24,2-7.15-17a; Mt 21,23-27.   

17 17 Tm Thứ Ba.   St 49,2,8-10; Mt 1,1-17.  
  o 1972: K! ni"m 52 n#m linh m$c cha Vinhs.n Tr+n Th6 Thu7n.  
  o 2004: K! ni"m 20 n#m linh m$c cha Gioan Bt. Tr*nh V#n C-8ng SSS. 
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LƯU Ý:  

Thánh lễ và Các Giờ kinh phụng vụ (CGKPV) theo ngày 17 tháng 12 
(bỏ các ngày trong tuần III Mùa Vọng). Các ngày tiếp theo cũng thế.  

Các ngày trong tuần từ 17 đến 31 tháng 12:  

a. Không được cử hành các lễ ngoại lịch và các lễ cầu hồn bằng 
ngày (IM 381). 

b. Chỉ được cử hành các lễ tùy nhu cầu nếu có nhu cầu và lợi 
ích mục vụ quan trọng đòi hỏi (IM 374). 

c. Nếu muốn kính nhớ một vị thánh ghi trong lịch ngày hôm 
đó, có thể cử hành như sau:  

1. Các Giờ kinh phụng vụ: 

a. Giờ Kinh Sách: sau khi đọc bài đọc các giáo phụ lấy trong 
phần riêng về mùa với câu xướng đáp, đọc thêm bài đọc về vị 
thánh nhớ ngày hôm đó với lời nguyện về vị thánh để kết thúc. 

b. Giờ Kinh Sáng và Kinh Chiều: sau lời nguyện về mùa (bỏ câu 
kết thúc), có thể thêm điệp ca (riêng hay chung) và lời nguyện về 
bị thánh rồi mới kết thúc (xem Văn kiện trình bày và quy định 
CGKPV, số 238-239). 

2. Thánh lễ: 
Linh mục cử hành Thánh lễ theo ngày phụng vụ, nhưng có thể 

đọc lời nguyện nhập lễ của lễ nhớ, nếu lễ nhớ được ghi trong lịch 
ngày đó (IM 355a). 

18 18 Tm Thứ Tư.   Gr 23,5-8; Mt 1,18-24.  

19 19 Tm Thứ Năm.   Tp 13,2-7,24-25a; Lc 1,5-25.   

20 20 Tm Thứ Sáu.   Is 7,10-14; Lc 1,26-38.   
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21 21 Tm Thứ Bảy.   Thánh Phêrô Canisiô, linh mục,  
tiến sĩ Hội thánh (Tr).   
Dc 2,8-14 hay Sp 3,14-18a; Lc 1,39-45.  

  o 1969: K! ni"m 55 n#m linh m$c cha Micae Nguy&n V#n Minh. 
    a RIP 2006 (18 n#m): cha Phêrô Cao V#n Chánh MSV. 

22 22 Tm CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG.   
Thánh vịnh tuần IV.  
Mca 5,1-4a; Dt 10,5-10; Lc 1,39-45.  

  h Ch!u l"#t: Đan vi)n Cát Minh Phú C"*ng. 
  o 2000: K! ni"m 24 n#m linh m$c quý cha: Phaolô Tr+n Thanh 

Danh; Gioan Bt. Nguy&n Minh Hùng; Đaminh-Tr(ch Cao Xuân Kh9i; 
Giacôbê Nguy&n Thanh Khâm. 

23 23 Tm Thứ Hai.   Thánh Gioan Kêty, linh mục (Tr).   
   Ml 3,1-4.23-24; Lc 1,57-66.  

GIÁO HUẤN SỐ 4 

“Trong những ngày cuối cùng của cuộc hành trình hướng tới lễ 
Giáng Sinh, chúng ta được mời gọi hãy theo gương Mẹ Maria: trỗi 
dậy tìm đến với Chúa, và nhanh chóng bước đi giúp đỡ người khác 
với sự tin tưởng và niềm vui. Mẹ Maria không nhìn xuống những 
vấn đề của mình, mà ngước mắt lên hướng nhìn về Chúa. Và Mẹ 
không nghĩ đến việc phải nhờ ai giúp đỡ, nhưng nghĩ đến người cần 
sự giúp đỡ […] Chúng ta hãy học từ Mẹ cách trỗi dậy, để không sa 
lầy vào những vấn đề, chìm đắm trong sự tủi thân và một nỗi buồn 
khiến chúng ta tê liệt. Vì Thiên Chúa cao cả và Ngài sẵn sàng nâng 
chúng ta lên nếu chúng ta tìm đến Ngài […] Và rồi, chúng ta cũng 
hãy làm như Mẹ Maria đã làm: hãy nhìn xung quanh mình và tìm 
kiếm người mà chúng ta có thể giúp đỡ. Vì chính khi trỗi dậy và giúp 
đỡ, chúng ta sẽ giúp chính mình được trỗi dậy. Xin Mẹ Maria giúp 
chúng ta trỗi dậy và vội vã tiến tới lễ Giáng Sinh” (Trích huấn từ 
của ĐGH Phanxicô, ngày 19/12/2021). 
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LƯU Ý:  GIỚI THIỆU MÙA GIÁNG SINH 

“Sau việc cử hành hằng năm mầu nhiệm Vượt qua, Hội thánh 
không có việc cử hành nào cổ xưa bằng việc kính nhớ Chúa giáng 
sinh và kính nhớ những lần tỏ mình đầu tiên của Người: đó là 
Mùa Giáng Sinh” (AC 32). 

24 24 Tm Thứ Ba.   2Sm 7,1-5.8b-12.14a.16; Lc 1,67-79. 

  Tr Chiều: LỄ VỌNG GIÁNG SINH.  
Is 62,1-5; Cv 13,16-17.22-25;  
Mt 1,1-25 hay Mt 1,18-25.  

LƯU Ý:   

Trong lễ vọng và lễ chính ngày, khi đọc kinh Tin Kính đến chỗ: 
“Bởi phép Chúa Thánh Thần... và đã làm người” thì bái gối (IM 137). 

25 25 Tr Thứ Tư.   LỄ GIÁNG SINH.  
Lễ trọng với tuần Bát nhật. Lễ buộc.  
Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Thánh vịnh riêng.  

   Lễ đêm: Is 9,1-6; Tt 2,11-14; Lc 2,1-14; 
   Lễ rạng đông: Is 62,11-12; Tt 3,4-7; Lc 2,15-20. 
   Lễ ban ngày: Is 52,7-10; Dt 1,1-6; Ga 1,1-18  

hay (Ga 1,1-5.9-14). 

LƯU Ý:  

Hôm nay, các linh mục có thể cử hành hay đồng tế ba Thánh 
lễ, miễn là vào giờ thích hợp cho mỗi Thánh lễ. Linh mục có thể 
nhận bổng lễ cho mỗi Thánh lễ này (GL 951, 1). 

26 26 Đ Thứ Năm.   Ngày II tuần Bát nhật Giáng Sinh.  
THÁNH STÊPHANÔ, tử đạo tiên khởi.  
Lễ kính. Thánh vịnh riêng. 
Cv 6,8-10; 7,54-59; Mt 10,17-22. 
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27 27 Tr Thứ Sáu.   Ngày III tuần Bát nhật Giáng Sinh.  
THÁNH GIOAN, tông đồ. Tác giả sách Tin mừng.  
Lễ kính. Thánh vịnh riêng. 
1Ga 1,1-4; Ga 20,2-8.   

  u B,n m(ng quý cha: Võ Hoàn Sinh; Lê Quang Tuy6n; Lê Qu:nh Th- 
MF; Lê Hoàng Tu;n SLE.  

  o 2000: K! ni"m 24 n#m linh m$c c<a quý cha: Micae Nguy&n V#n 
Giang; Gioan Bt. Tr+n Đình Phùng. 

28 28 Đ Thứ Bảy.   Ngày IV tuần Bát nhật Giáng Sinh.  
CÁC THÁNH ANH HÀI, tử đạo.  
Lễ kính. Thánh vịnh riêng. 
 1Ga 1,5-2,2; Mt 2,13-18.  

  a RIP 2023 (01 n#m): cha Giuse Nguy&n Bác Ái. 

29 29 Tr CHÚA NHẬT.   LỄ THÁNH GIA THẤT. 
Lễ kính. Thánh vịnh riêng.  
Hc 3,3-7.14-17a; Cl 3,12-21; Lc 2,41-52.  
(Không cử hành lễ thánh Toma Becket,  
giám mục, tử đạo). 

  h Ch!u l"#t: GX Thiên Ân; GX Vinh S$n (PC). 

GIÁO HUẤN SỐ 5 

“Cuộc đời ẩn dật ở Nazareth cho phép mọi người hiệp 
thông với Chúa Giêsu qua những lối sống thông thường nhất: 
‘Ngôi nhà Nazareth là mái trường nơi chúng ta bắt đầu học về 
cuộc đời Chúa Giêsu; đây là trường dạy Tin mừng. Trước hết là 
bài học về thinh lặng. Ước gì chúng ta biết quý trọng sự thinh 
lặng, vì đó là bầu khí tuyệt vời và tối cần cho tâm hồn... Kế đến 
là bài học về đời sống gia đình: Ước gì Nazareth dạy chúng ta 
biết gia đình là gì, sự hiệp thông tình yêu của gia đình là gì, vẻ 
đẹp quan trọng và bừng sáng của gia đình là gì, tính chất thánh 
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thiêng và bất khả xâm phạm của gia đình là gì. Sau cùng là bài 
học về lao động. Ôi Nazareth, ngôi nhà của ‘Con bác thợ mộc’, 
chính tại đây, chúng ta muốn hiểu biết và đề cao bổn phận lao 
động của con người, tuy nhọc nhằn nhưng đem lại ơn cứu 
chuộc” (x. Giáo lý Hội thánh Công giáo, số 533). 

30 30 Tr Thứ Hai.  Ngày VI tuần Bát nhật Giáng Sinh.  
Thánh vịnh riêng.    

   1Ga 2,12-17; Lc 2,36-40.   

31 1/12 Tr Thứ Ba.  Ngày VII tuần Bát nhật Giáng Sinh.   
Thánh vịnh riêng. 
Thánh Silvester I, giáo hoàng (Tr).  

   1Ga 2,18-21; Ga 1,1-18.   
  , H%p m&t Huynh tr'(ng - Nhà th) giáo x* Th'+ng Phúc. 
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CẦU NGUYỆN THEO Ý ĐỨC GIÁO HOÀNG  

 

“Cầu nguyện cho quyền giáo dục” 

 

 

Chúng ta hãy cầu nguyện để quyền giáo dục của những 
người di cư, những người tị nạn và những nạn nhân chiến 
tranh luôn được tôn trọng và như thế bảo đảm cho việc 
xây dựng một thế giới tốt hơn. 
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01 2 Tr Thứ Tư. Cuối tuần Bát nhật Giáng Sinh. 
THÁNH MARIA - MẸ THIÊN CHÚA.  
Ngày cầu cho hoà bình thế giới. 
Lễ trọng. Thánh vịnh riêng.   
Ds 6,22-27; Gl 4,4-7; Lc 2,16-21.  

  , H%p m&t Huynh tr'(ng - Nhà th) giáo x* Th'+ng Phúc 

02 3 Tr Thứ Năm trước lễ Hiển Linh.  
Thánh Basiliô Cả và thánh Grêgôriô,  
giám mục, tiến sĩ Hội thánh. Lễ nhớ. 
Thánh vịnh tuần I.  
1Ga 2,22-28; Ga 1,19-28  
hay (bài đọc lễ nhớ: Ep 4,1-7.11-13; Mt 23,8-12). 

03 4 Tr Thứ Sáu đầu tháng trước lễ Hiển Linh.  
Danh thánh Chúa Giêsu (Tr).   
1Ga 2,29-3,6; Ga 1,29-34.   

04 5 Tr Thứ Bảy đầu tháng trước lễ Hiển Linh.  
1Ga 3,7-10; Ga 1,35-42 

05 6 Tr CHÚA NHẬT.   LỄ CHÚA HIỂN LINH.  Lễ trọng.  
Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Thánh vịnh riêng.   
Is 60,1-6; Ep 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12. 

  h Ch!u l"#t: GX B+n Cát, GX Tân Thông. 
  a RIP 2015 (10 n#m): cha Philipphê Tr+n T;n Binh. 

GIÁO HUẤN SỐ 6 

“Các đạo sĩ Phương Ðông đi tìm gặp Chúa Giêsu Kitô. Họ chú ý 
tới các dấu chỉ, không mệt mỏi đương đầu với các khó khăn, can 
đảm lãnh nhận các hậu quả cuộc gặp gỡ với Chúa. Ðối với chúng ra 
cũng thế, kiếm tìm Thiên Chúa có nghĩa là bước đi, nhìn trời và 
nhận ra nơi dấu chỉ của ngôi sao Thiên Chúa vô hình nói với con tim 
chúng ta. Ngôi sao có thể dẫn chúng ta tới gặp Chúa Giêsu là Lời 
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Chúa. Đó là ánh sáng định hướng cho con đường đời ta, nuôi 
dưỡng và tái sinh đức tin của ta, liên tục canh tân con tim và các 
cộng đoàn. Vì thế, đừng quên đọc và suy gẫm Lời Chúa mỗi ngày để 
Lời Chúa là ánh lửa soi đường cho ta đến với Chúa. Với Lời Chúa, ta 
hãy bước đi, không mệt mỏi, can đảm và vui tươi” (Trích huấn từ 
của ĐGH Phanxicô, ngày 06/01/2015). 

06 7 Tr Thứ Hai sau Lễ Hiển Linh. Thánh vịnh tuần II.    
1Ga 3,22- 4,6; Mt 4,12-17.23-25.  

  o 1999: K, ni)m 26 n-m giám m.c c/a Đ0c cha Phêrô Tr!n Đình T0. 
  o 1967: K! ni"m 58 n#m linh m$c cha Phaolô Nguy&n V#n Khi. 
  a RIP 2014 (11 n#m): cha Đaminh Đinh An Khang. 
07 8 Tr Thứ Ba sau Lễ Hiển Linh.  

Thánh Raimunđô Penyafort, linh mục (Tr).   
1Ga 4,7-10; Mc 6,34-44.  

08 9 Tr Thứ Tư sau Lễ Hiển Linh.    
1Ga 4,11-18; Mc 6,45-52.  

  u B,n m(ng cha Lucianô Nguy&n Thành Ti6n. 
  o 2017: K! ni"m 08 n#m linh m$c cha Inhaxiô Nguy&n V#n Đ#ng SCJ. 
  o 2019: K! ni"m 06 n#m linh m$c quý cha: Giuse Gioan Tr+n Nhân 

Ái; Tôma Ph(m Chí Cao; Phêrô Nguy&n V#n D4ng; Giuse Nguy&n 
Kh2c Hà; Giuse Nguy&n T-8ng V=nh L>c; Gioan Bosco Hà Tr+n 
Phúc; Phanxicô Xaviê Tr+n Ph-.ng Quy/n; Giuse Nguy&n Đ1c 
Thu7n; Phanxicô Assisi Nguy&n Thiên V4.  

09 10 Tr Thứ Năm sau Lễ Hiển Linh.    
1Ga 4,19 - 5,4; Lc 4,14-22a.  

    a RIP 1995 (30 n,m): Đ*c cha Giacôbê Hu.nh V,n C/a. 
10 11 Tr Thứ Sáu sau Lễ Hiển Linh.    

1Ga 5,5-13; Lc 5,12-16.  
  o 1997: K! ni"m 28 n#m linh m$c cha Giuse Ph(m V#n Hòa. 
    a RIP 1990 (35 n#m): cha Đaminh Ngô Đ1c Tu;n. 
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11 12 Tr Thứ Bảy sau Lễ Hiển Linh.    
1Ga 5,14-21; Ga 3,22-30.  

LƯU Ý:  GIỚI THIỆU MÙA THƯỜNG NIÊN (Trước Mùa Chay) 

“Trong các tuần lễ Mùa Thường Niên, không có cử hành 
một khía cạnh nào đặc biệt về mầu nhiệm Chúa Kitô, nhưng lại 
tôn kính chính mầu nhiệm Chúa Kitô trong toàn bộ, nhất là 
trong các ngày Chúa nhật” (AC 43). 

12 13 Tr CHÚA NHẬT .  LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA.   
Lễ kính. Thánh vịnh riêng.  
Is 42,1-4.6-7; Cv 10,34-38; Lc 3,15-16.21-22.  

  h Ch!u l"#t: GX Bình Hòa, GX Ng1c Đ2ng, GX Ph"(c Đi3n. 

GIÁO HUẤN SỐ 7 

“Ngày lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa hôm nay kết thúc Mùa Giáng 
Sinh. Chúa Giêsu đã muốn nhận phép rửa do Gioan Tẩy Giả ban 
trong sông Giodan. Đây là phép rửa sám hối: những người đến lãnh 
nhận diễn tả ước muốn được thanh tẩy khỏi tội lỗi, và với sự trợ 
giúp của Thiên Chúa, họ dấn thân bắt đầu một cuộc sống mới [...] 
Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa mời gọi mọi Kitô hữu nhớ tới bí tích 
Rửa tội của mình [...] Chúng ta phải nhớ ngày này, vì đó là ngày lễ, 
là ngày thánh hóa ban đầu của chúng ta, là ngày trong đó Thiên 
Chúa Cha đã ban Thánh Thần cho chúng ta, là Đấng thúc đẩy chúng 
ta bước đi, là ngày của ơn tha thứ […] Chúng ta hãy khẩn nài sự che 
chở hiền mẫu của Mẹ Maria rất thánh để mọi Kitô hữu có thể ngày 
càng hiểu biết ơn của bí tích Rửa tội và dấn thân sống trung thực, 
bằng cách làm chứng cho tình yêu của Thiên Chúa Cha, Chúa Con 
và Chúa Thánh Thần” (Trích bài giảng lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa 
của Đức  Giáo hoàng Phanxicô, ngày 07/01/2018). 
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13 14 X Thứ Hai.  Tuần I Mùa Thường Niên.  
Thánh vịnh tuần I. 
Thánh Hilariô, giám mục, tiến sĩ Hội thánh (Tr).  
Dt 1,1-6; Mc 1,14-20.  

  u B,n m(ng cha Nguy&n Đoàn Thanh Phong. 

14 15 X Thứ Ba.   Dt 2,5-12; Mc 1,21b-28.  

15 16 X Thứ Tư.   Dt 2,14-18; Mc 1,29-39.  

16 17 X Thứ Năm.   Dt 3,7-14; Mc 1,40-45.  
  a RIP 1988 (36 n#m): cha Luca Lê Kim B9ng. 

17 18 Tr Thứ Sáu.   Thánh Antôn, viện phụ. Lễ nhớ.  
Dt 4,1-5.11; Mc 2,1-12.  
hay (bài đọc lễ nhớ: Ep 6,10-13.18; Mt 19,16-26). 

  u B,n m(ng cha Nguy&n Thành Ch-.ng OP. 

18 19 X Thứ Bảy.    
Khởi đầu tuần lễ cầu cho các Kitô hữu 
được hiệp nhất. 
Dt 4,12-16; Mc 2,13-17.  

    , 0ng sinh toàn GP h%p m&t và t!nh tâm quý I 
   - C2 s( đào t3o 4n g%i LM GP 
  a RIP 2005 (20 n#m): cha Tôma Nguy&n Toàn Quy/n. 

19 20 X CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN.  
Tuần lễ cầu cho các Kitô hữu được hiệp nhất. 
 Thánh vịnh tuần II.  
Is 62,1-5; 1 Cr 12,4-11; Ga 2,1-11.  

  h Ch!u l"#t: GX Bàu Ao, GX Ch$n Thành, GX L%c Th4nh. 
  , 0ng sinh toàn GP h%p m&t và t!nh tâm quý I 

   - C2 s( đào t3o 4n g%i LM GP 
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GIÁO HUẤN SỐ 8 

Khởi đầu Tông huấn Niềm vui của Tin mừng, Đức Giáo hoàng 
Phanxicô đã kêu mời mọi Kitô hữu ở khắp nơi, ngay lúc này: “Hãy đi 
vào một cuộc gặp gỡ cá vị và mới mẻ với Đức Giêsu Kitô, hay ít là 
mở lòng ra để cho Chúa Giêsu gặp gỡ mình [...] Không ai được nghĩ 
rằng lời mời gọi này không phải dành cho mình, vì ‘không một ai bị 
loại trừ khỏi niềm vui mà Chúa Giêsu đem đến’. Chúa không làm 
thất vọng những ai chấp nhận sự liều lĩnh này; mỗi khi chúng ta 
bước một bước đến gần Chúa Giêsu, chúng ta hiểu ra rằng Người 
đã đang ở đó, đang mở rộng vòng tay chờ đón chúng ta […]  Với 
một sự dịu dàng không bao giờ gây thất vọng nhưng luôn luôn có 
sức phục hồi niềm vui của chúng ta, Người làm cho chúng ta có thể 
ngẩng đầu lên và bắt đầu lại. Chúng ta đừng chạy trốn sự phục sinh 
của Chúa Giêsu, chúng ta đừng bao giờ ngã lòng, bất luận điều gì 
xảy ra. Chúng ta đừng để điều gì thúc đẩy chúng ta hơn là sự sống 
của Người, sự sống thôi thúc chúng ta tiến bước!” (Trích Tông huấn 
Niềm vui của Tin mừng, số 3). 

20 21 X Thứ Hai.  
Tuần lễ cầu cho các Kitô hữu được hiệp nhất. 
Thánh Fabianô, giáo hoàng, tử đạo.  
Thánh Sêbastianô, tử đạo (Đ).   
Dt 5,1-10; Mc 2,18-22.  

21 22 Đ Thứ Ba.  
Tuần lễ cầu cho các Kitô hữu được hiệp nhất. 
Thánh Anê, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ.  
Dt 6,10-20; Mc 2,23-28.  
hay (bài đọc lễ nhớ: 1Cr 1,26-31; Mt 13,44-46). 

  , Linh m"c đoàn GP t!nh tâm QUÝ I - Tòa Giám m"c (08h30) 
  o 2021: K! ni"m 04 n#m linh m$c quý cha: Phêrô Nguy&n Tu;n Anh; 

Phaolô Nguy&n V#n Đông; Giuse Ph(m Đ1c L7p; Giuse Nguy&n 
Thanh Long; Gioakim Nguy&n Duy Ng3c; Phêrô Tr+n Anh Qu0c; 
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Giuse Đ?ng Cao Minh Quý; Giuse Hoàng Quang Trung; Phaolô 
Nguy&n Qu0c V-.ng; Vinhs.n Lê H@u Đ1c SLE. 

22 23 X Thứ Tư.  
Tuần lễ cầu cho các Kitô hữu được hiệp nhất. 
Vinh Sơn, phó tế, tử đạo (Đ).   
Dt 7,1-3.15-17; Mc 3,1-6.  

  u B,n m(ng cha Nguy&n Minh Tu;n. 
  o 2016: K! ni"m 09 n#m linh m$c quý cha: Phanxicô Salêsiô Nguy&n 

V#n C9nh; Phêrô Nguy&n Minh MAn; Phêrô Tr+n V#n Ng@; 
Giêrônimô Tr+n V#n Th6; Lucianô Nguy&n Thành Ti6n. 

23 24 X Thứ Năm.    
Tuần lễ cầu cho các Kitô hữu được hiệp nhất. 
Dt 7,25-8,6; Mc 3,7-12.  

    a RIP 2009 (16 n#m): cha Maur Nguy&n V#n Binh. 
24 25 Tr Thứ Sáu. 

Tuần lễ cầu cho các Kitô hữu được hiệp nhất. 
Thánh Phanxicô Salêsiô, giám mục,  
tiến sĩ Hội thánh. Lễ nhớ.  
Dt 8,6-13; Mc 3,13-19. 
hay (bài đọc lễ nhớ: Ep 3,8-12; Ga 15,9-17)  

  u B,n m(ng cha Nguy&n V#n C9nh. 
25 26 Tr Thứ Bảy.  

Kết thúc tuần lễ cầu cho các Kitô hữu được 
hiệp nhất. 
THÁNH PHAOLÔ, tông đồ, trở lại. Lễ kính.  
Thánh vịnh riêng.  
Cv 22,3-16 hay Cv 9,1-22; Mc 16,15-18.  

  , Liên tu s! GP t!nh tâm - Trung tâm M"c v" GP Phú C')ng 
  u B,n m(ng quý cha: Nguy&n HBng Phong; Nguy&n Qu0c Ti6n; Ph(m Qu0c Túy. 
  o 1989: K! ni"m 36 n#m linh m$c quý cha: Phêrô Tr-.ng Huy Hoàng; 

Titô Nguy&n Minh Nh-8ng; Gioan Võ Hoàn Sinh. 
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26 27 X CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN.   
Thánh vịnh tuần III.  
Nhm 8,2-4a.5-6.8-10; 1Cr 12,12-30;  
bài ngắn: 1Cr 12,12-14.27; Lc 1,1-4;4,14-21.  
(Không cử hành lễ thánh Timôthêô và  
thánh Titô, giám mục). 

  h Ch!u l"#t: GX Thánh Giuse, H%i dòng M5 Nhân Ái. 
  u B,n m(ng quý cha: Tr+n Nguyên Lãm; Nguy&n Minh Nh-8ng. 

GIÁO HUẤN SỐ 9 

“Tin mừng cho chúng ta cơ hội để sống ở bình diện cao hơn 
nhưng không kém phần mãnh liệt: ‘Cuộc sống phát triển bằng cách 
cho đi, nó suy yếu khi sống cô lập và dễ dãi. Thực vậy, những người 
vui hưởng đời sống nhiều nhất là những người bỏ lại sự an toàn trên 
bờ và được kích thích bởi sứ mệnh thông truyền cuộc sống cho 
người khác’. Khi kêu gọi người Kitô hữu đảm nhận nhiệm vụ loan báo 
Tin mừng, Hội thánh chỉ đơn giản vạch ra cho họ thấy nguồn mạch 
đích thực của sự hoàn thành bản thân. Bởi vì ‘ở đây chúng ta khám 
phá ra một qui luật sâu xa của thực tại: đó là chúng ta đạt được sự 
sống và làm nó phát triển tuỳ theo mức độ chúng ta từ bỏ nó để trao 
ban sự sống cho người khác. Đây chắc chắn là ý nghĩa của truyền 
giáo’. Do đó, người loan báo Tin mừng không bao giờ được mang bộ 
mặt của một người vừa đi đưa đám về! Chúng ta hãy lấy lại và đào 
sâu sự phấn khởi của mình, đào sâu ‘niềm vui dịu ngọt và phấn khởi 
của việc loan báo Tin mừng, cả khi chúng ta phải gieo trong nước 
mắt’” (Trích Tông huấn Niềm vui của Tin mừng, số 10). 

27 28 X Thứ Hai.   Thánh Angêla Mêrici, trinh nữ (Tr).   
Dt 9,15.24-28; Mc 3,22-30.  
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28 29 Tr Thứ Ba.  Thánh Tôma Aquinô, linh mục,  
tiến sĩ Hội thánh. Lễ nhớ.  
Dt 10,1-10; Mc 3,31-35.  
hay (bài đọc lễ nhớ: Kn 7,7-10.15-16; Mt 23,8-12). 

  Tr Lễ Tất niên:    
   Is 63,7-9; 1Cr 1,3-9; Lc 1,39-55. 
  Tr Lễ Giao thừa:   
   Ds 6,22-27; 1Tx 5,16-26.28; Mt 5,1-10. 

29 1/1 Tr Thứ Tư.    

   MỒNG MỘT TẾT ẤT TỴ    
   Cầu bình an cho năm mới.  
   St 1,14-18 hay Is 65,17-21 hay Is 11,1-9;  

Pl 4,4-8 hay Kh 21,1-6 hay Cl 3,12-17;  
Mt 6,25-34 hay Mt 5,43-48 hay Ga 14,23-27. 

30 2 Tr Thứ Năm.    

   MỒNG HAI TẾT ẤT TỴ 
Kính nhớ tổ tiên ông bà cha mẹ.  
Hc 44,1.10-15; Ep 6,1-4.18-23; Mt 15,1-6. 

31 3 Tr Thứ Sáu.   Thánh Gioan Bosco, linh mục. Lễ nhớ.  

   MỒNG BA TẾT ẤT TỴ 
Thánh hóa công ăn việc làm.  
St 2,4b-9.15; Cv 20,32-35; Mt 25,14-30. 

  u B,n m(ng cha Hà Tr+n Phúc. 
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THÁNG 02/2025 

 

 

 

 

 

 

CẦU NGUYỆN THEO Ý ĐỨC GIÁO HOÀNG  

 

“Cầu nguyện cho ơn gọi linh mục và tu sĩ” 

 

 

Chúng ta hãy cầu nguyện để các cộng đoàn Giáo hội biết 
đón nhận những nguyện vọng và cả những do dự của 
những người trẻ cảm thấy tiếng gọi phục vụ sứ mệnh của 
Chúa Kitô trong đời sống linh mục và tu sĩ. 
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01 4 X Thứ Bảy đầu tháng.   
Dt 11,1-2.8-19; Mc 4,35-41.  

02 5 Tr CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN.  
DÂNG CHÚA GIÊSU TRONG ĐỀN THÁNH  
(Lễ Nến). Lễ kính. Thánh vịnh riêng. 
Ml 3,1-4; Dt 2,14-18;  
Lc 2,22-40 hay Lc 2,22-32.  

  h Ch!u l"#t: GX Cao Xá, GX Hi)p Nh6t (Lô 6), GĐ Tam L7p. 

GIÁO HUẤN SỐ 10 

“Đức thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II xin chúng ta nhận ra 
rằng, ‘không được giảm bớt nỗ lực rao giảng Tin mừng’ cho những 
người ở xa Đức Kitô, ‘bởi vì đây là nhiệm vụ hàng đầu của Hội 
thánh’. Thật vậy, ‘hoạt động truyền giáo hôm nay vẫn là thách thức 
lớn nhất cho Hội thánh’, và ‘nhiệm vụ truyền giáo phải là nhiệm vụ 
hàng đầu’. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng ta hiểu nghiêm túc những 
lời này? Chúng ta sẽ thấy rằng việc vươn ra truyền giáo là một hệ 
hình cho mọi hoạt động của Hội thánh […] Nhiệm vụ này tiếp tục là 
một nguồn vui vô biên cho Hội thánh: ‘Quả thật, tôi bảo anh em, 
trên trời sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn hối cải hơn chín 
mươi chín người công chính không cần hối cải ăn năn’ (Lc 15,7)” 
(Trích Tông huấn Niềm vui của Tin mừng, số 15). 

03 6 X Thứ Hai.   Thánh vịnh tuần IV. 
Thánh Blasiô, giám mục, tử đạo.  
Thánh Ansgariô, giám mục ((Tr/Đ)).   
Dt 11,32-40; Mc 5,1-20.  

04 7 X Thứ Ba.   Dt 12,1-4; Mc 5,21-43.  
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05 8 Đ Thứ Tư.   Thánh Agatha, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ.  
Dt 12,4-7.11-15; Mc 6,1-6.  
hay (bài đọc lễ nhớ: 1Cr 1,26-31; Lc 9,23-26). 

  o 1999: K! ni"m 26 n#m linh m$c quý cha: Phaolô Nguy&n Qu0c Khánh; Giuse 
Nguy&n V#n Thân; Gioan Bt. Bùi Vi6t Thi"p; Micae Hoàng Đô Đ0c MF. 

06 9 Đ Thứ Năm.   Thánh Phaolô Miki, linh mục  
và các bạn tử đạo. Lễ nhớ.  
Dt 12,18-19.21-24; Mc 6,7-13.  
hay (bài đọc lễ nhớ: Gl 2,19-20; Mt 28,16-20). 

07 10 X Thứ Sáu đầu tháng.   Dt 13,1-8; Mc 6,14-29.  

08 11 X Thứ Bảy đầu tháng.    
Dt 13,15-17.20-21; Mc 6,30-34. 

09 12 X CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN.   
Thánh vịnh tuần I.  
Is 6,1-2a.3-8; 1Cr 15,1-11;  
bài ngắn: 1Cr 15,3-8.11; Lc 5,1-11.  

  h Ch!u l"#t: GX Tân Châu, GX Tân Kim B&ng. 

GIÁO HUẤN SỐ 11 

“Giáo xứ là sự hiện diện của Hội thánh tại một địa phương nhất 
định, một môi trường để nghe Lời Chúa, để tăng trưởng trong đời 
sống Kitô hữu, để đối thoại, rao giảng, làm việc bác ái, thờ phượng 
và mừng lễ. Trong mọi hoạt động của mình, giáo xứ cổ vũ và huấn 
luyện các thành viên của mình để trở thành những người loan báo 
Tin mừng. Giáo xứ là một cộng đoàn của các cộng đoàn, một thánh 
điện để những người khát nước đến uống dọc đường, và một trung 
tâm thường xuyên vươn ra truyền giáo… Giáo xứ cần trở thành môi 
trường sống hiệp thông và hoàn toàn hướng về truyền giáo” (Trích 
Tông huấn Niềm vui Tin mừng, số 28). 
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10 13 Tr Thứ Hai.   Thánh Scholastica, trinh nữ. Lễ nhớ.   
Dc 8,6-7; Lc 10,38-42.  

  a RIP 2022 (03 n#m): cha Vinhs.n Tr+n Minh Khang. 

11 14 X Thứ Ba.   Đức Mẹ Lộ Đức.  
Ngày Quốc Tế Bệnh Nhân (Tr).   
St 1,20-2,4a; Mc 7,1-13.   

    a RIP 1988 (37 n#m): cha Gioan Bt. Nguy&n Ng3c Quý. 

12 15 X Thứ Tư.   St 2,4b-9.15-17; Mc 7,14-23.  

13 16 X Thứ Năm.   St 2,18-25; Mc 7,24-30.  

14 17 Tr Thứ Sáu.   Thánh Cyrillô, đan sĩ và  
thánh Mêthôđiô, giám mục. Lễ nhớ.  
St 3,1-8; Mc 7,31-37. 
hay (bài đọc lễ nhớ: Cv 13,46-49; Lc 10,1-9). 

  o 2023: K! ni"m 02 n#m linh m$c quý cha: Giuse Tr+n V#n Công;  
PX Nguy&n Duy Khiêm; Laurensô ĐC Minh Thành; Đaminh Cao V#n 
Thông; Giuse-Túc Nguy&n V#n ThDi; Antôn Nguy&n Thành Trung;  
PX Tr+n Qu0c V-.ng. 

15 18 X Thứ Bảy.   St 3,9-24; Mc 8,1-10.  
    a RIP 1997 (28 n,m): Đ*c cha Giuse Ph3m V,n Thiên. 

16 19 X CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN.   
Thánh vịnh tuần II.  
Gr 17,5-8; 1Cr 15,12.16-20; Lc 6,17.20-26.  

  h Ch!u l"#t: GX B8c Hà, GX R4ch Ki+n. 
  o 2004: K! ni"m 21 n#m linh m$c cha Giuse Tr+n V#n Trung CM. 

GIÁO HUẤN SỐ 12 

“Đức tin Công giáo của nhiều người ngày nay đang bị thách thức 
bởi sự nở rộ các phong trào tôn giáo, một số có khuynh hướng cực 
đoan trong khi một số khác đề nghị một linh đạo không có Thiên 
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Chúa. Một mặt, đây là một phản ứng của con người trước một xã 
hội duy vật, tiêu thụ và cá nhân chủ nghĩa, nhưng mặt khác, đây 
cũng là một khai thác sự yếu đuối của những người sống trong 
nghèo khổ và bên lề xã hội, những người đang tranh đấu để sinh 
tồn trong tình trạng đau khổ nặng nề của con người và đang tìm 
những giải pháp trước mắt cho các nhu cầu của họ […] Sở dĩ một 
phần các tín hữu đã rửa tội của chúng ta thiếu ý thức thuộc về Hội 
thánh, đó cũng là do một số cơ cấu và một số bầu khí thiếu thân 
thiện cởi mở tại một số giáo xứ và cộng đồng của chúng ta, hoặc 
cũng do tính quan liêu trong cách xử lý các vấn đề đơn sơ hay phức 
tạp trong đời sống các tín hữu của chúng ta. Tại nhiều nơi, phương 
thức quản trị lấn lướt phương thức mục vụ, cũng như sự tập trung 
vào việc ban các bí tích tách rời với các hình thức truyền giáo khác” 
(Trích Tông huấn Niềm vui của Tin mừng, số 63). 

17 20 X Thứ Hai.   
Bảy thánh lập dòng Tôi Tớ Đức Trinh Nữ Maria (Tr).   
St 4,1-15.25; Mc 8,11-13.  

    a RIP 2022 (03 n#m): cha Đaminh L-.ng Đ1c Toàn. 

18 21 X Thứ Ba.   St 6,5-8; 7,1-5.10; Mc 8,14-21.  

19 22 X Thứ Tư.   St 8,6-13.20-22; Mc 8,22-26.  

20 23 X Thứ Năm.   St 9,1-13; Mc 8,27-33.  

21 24 X Thứ Sáu.   Thánh Phêrô Đamianô, giám mục,  
tiến sĩ Hội thánh (Tr).   
St 11,1-9; Mc 8,34-9,1.  

    a RIP 2018 (07 n#m): cha Đaminh Nguy&n Đ1c Trung. 

22 25 Tr Thứ Bảy.   LẬP TÔNG TÒA THÁNH PHÊRÔ.  
Lễ kính. Thánh vịnh riêng. 

   1Pr 5,1-4; Mt 16,13-19.  
    a RIP 1995 (30 n,m): Đ*c cha Luy Hà Kim Danh. 
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23 26 X CHÚA NHẬT VII THƯỜNG NIÊN.   
Thánh vịnh tuần III.  
1Sm 26,2.7-9.12-13.22-23; 1Cr 15,45-49;  
Lc 6,27-38.  
(Không cử hành lễ thánh Pôlycarpô, giám mục, 
tử đạo). 

  h Ch!u l"#t: GX Kiên Long, GX Qu&n L#i, GX Tân Đ9nh. 

GIÁO HUẤN SỐ 13 
“Chúng ta có bổn phận Tin mừng hoá các nền văn hoá để đưa 

Tin mừng vào văn hoá. Tại các nước có truyền thống Công giáo, 
chúng ta có bổn phận khuyến khích, nuôi dưỡng và tăng cường một 
sự phong phú vốn đã có rồi. Tại các nước có các truyền thống tôn 
giáo khác, hay các nước tục hoá sâu đậm, chúng ta có bổn phận mở 
ra những tiến trình mới để Phúc âm hoá nền văn hoá, mặc dù công 
việc này đòi hỏi một kế hoạch dài hạn. Tuy nhiên, phải lưu ý rằng, 
chúng ta không ngừng được mời gọi tăng trưởng. Mỗi nhóm văn 
hoá và xã hội cần được thanh tẩy và lớn lên. Trong trường hợp các 
nền văn hoá bình dân của dân Công giáo, chúng ta có thể thấy 
những khuyết tật cần phải được chữa lành bởi Tin mừng: thói trọng 
nam khinh nữ, tật nghiện rượu, bạo lực gia đình, ít đi lễ, các khái 
niệm về số phận hay mê tín dị đoan làm người ta chạy theo ma 
thuật phù phép, v.v. Chính lòng đạo bình dân có thể là một điểm 
xuất phát để chữa lành và thoát khỏi những khuyết tật này” (Trích 
Tông huấn Niềm vui của Tin mừng, số 69). 
24 27 X Thứ Hai.   Hc 1,1-10; Mc 9,14-29.  
25 28 X Thứ Ba.   Hc 2,1-13; Mc 9,30-37.  
26 29 X Thứ Tư.   Hc 4,12-22; Mc 9,38-40.  
    a RIP 2001 (24 n#m): cha Phêrô Phan Danh Uy. 
27 30 X Thứ Năm.   Hc 5,1-10; Mc 9,41-50.  
28 1/2 X Thứ Sáu.   Hc 6,5-17; Mc 10,1-12.  
    a RIP 1990 (35 n#m): cha Antôn vi"n ph$ Tr+n V#n Phán.
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THÁNG 3/2025 

 

 

 

 

 

 

CẦU NGUYỆN THEO Ý ĐỨC GIÁO HOÀNG  

 

“Cầu nguyện cho các gia đình bị khủng hoảng” 

 

 

Chúng ta hãy cầu nguyện cho những gia đình bị chia cắt 
tìm thấy sự tha thứ, chữa lành những tổn thương của họ, 
trong khi tái khám phá sự phong phú nơi người khác dẫu 
rằng có những khác biệt. 
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THÁNG KÍNH THÁNH GIUSE 

Thánh Giuse là bổn mạng và gương mẫu của các người lao 
động và các gia trưởng. Ngài đã sống cuộc đời lao động để nuôi 
sống gia đình. Chính Chúa Giêsu, dù là con duy nhất của Thiên 
Chúa, cũng được gọi là “con của bác thợ mộc”. Vì thế, noi 
gương thánh Giuse, các người lao động và các gia trưởng hãy 
học cho biết giá trị của lao động: nuôi sống bản thân và gia 
đình, liên kết với anh chị em và phục vụ họ, thực thi bác ái đích 
thực và góp công vào việc kiện toàn công cuộc sáng tạo của 
Thiên Chúa. 

01 2 X Thứ Bảy đầu tháng.   Hc 17,1-15; Mc 10,13-16.  

02 3 X CHÚA NHẬT VIII THƯỜNG NIÊN.  
Thánh vịnh tuần IV.  
Hc 27,5-8; 1Cr 15,54-58; Lc 6,39-45.  

  h Ch!u l"#t: GX Ph"(c V:nh, GX Th"#ng Phúc. 

GIÁO HUẤN SỐ 14 

“Khi mà chúng ta đang cần nhiều nhất một năng động truyền 
giáo để đem muối và ánh sáng cho đời, thì nhiều giáo dân lại sợ 
rằng có thể họ sẽ được yêu cầu đảm nhận một hoạt động tông đồ 
nào đó, và họ tìm cách tránh né mọi trách nhiệm có thể lấy mất 
thời giờ rảnh rỗi của họ [...] Lý do thường là vì người ta cảm thấy 
nhu cầu quá mạnh muốn bảo vệ sự tự do riêng của họ, họ coi 
nhiệm vụ loan báo Tin mừng như thể là một chất độc nguy hiểm 
thay vì là một lời đáp hân hoan trước tình yêu của Thiên Chúa mời 
gọi truyền giáo, hoàn thiện bản thân và sinh hoa kết quả. Một số 
người hoàn toàn từ chối hiến thân cho truyền giáo và rốt cuộc đi 
đến một tình trạng tê liệt và nhàm chán thiêng liêng” (Trích Tông 
huấn Niềm vui của Tin mừng, số 81). 
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03 4 X Thứ Hai.   Hc 17,20-28; Mc 10,17-27.  

04 5 X Thứ Ba.   Thánh Casimirô (Tr).   
Hc 35,1-12; Mc 10,28-31.  

LƯU Ý:  GIỚI THIỆU  MÙA CHAY  

“Mùa Chay nhằm chuẩn bị cử hành lễ Vượt qua. Phụng vụ 
Mùa Chay các dự tòng và các tín hữu cử hành mầu nhiệm Vượt 
qua. Các dự tòng được chuẩn bị qua những giai đoạn khác 
nhau của việc nhập đạo, còn các tín hữu thì qua việc tưởng 
niệm bí tích Thánh tẩy và việc sám hối” (AC 27). 

1. Trong Mùa Chay, không được chưng hoa trên bàn thờ và chỉ 
được dùng nhạc cụ để đệm hát mà thôi, trừ Chúa nhật IV và các ngày 
lễ trọng cùng lễ kính. Có thể dùng màu hồng trong Chúa nhật IV này 
(CE 41; 252; 300).  

2. Các ngày trong tuần Mùa Chay:  

    2.1. Không được cử hành các lễ ngoại lịch và các lễ cầu hồn 
hằng ngày (IM 381). 

    2.2. Chỉ được cử hành các lễ tùy nhu cầu nếu có nhu cầu và 
lợi ích mục vụ quan trọng đòi hỏi (IM 374). 

    2.3. Nếu muốn kính nhớ một vị thánh ghi trong lịch ngày 
hôm đó, có thể cử hành như sau: 

 a/ Các Giờ kinh phụng vụ 
- Giờ Kinh Sách: sau khi đọc bài đọc các giáo phụ lấy 

trong phần riêng về mùa với câu xướng đáp, đọc thêm bài đọc về 
vị thánh nhớ ngày hôm đó với lời nguyện về vị thánh để kết thúc. 

- Giờ Kinh Sáng và Kinh Chiều: sau lời nguyện về mùa 
(bỏ câu kết thúc), có thể thêm điệp ca (riêng hay chung) và lời 
nguyện về vị thánh rồi mới kết thúc (xem Văn kiện trình bày và 
quy định CGKPV, số 238-239). 
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 b/ Thánh lễ: Linh mục cử hành Thánh lễ theo ngày phụng 
vụ, nhưng có thể đọc lời nguyện nhập lễ của lễ nhớ, nếu lễ nhớ 
được ghi trong lịch ngày đó (IM 355a). 

 c/ Trong Thánh lễ và CGKPV, bỏ không đọc Alleluia mỗi khi gặp. 
 d/ Trong các lễ trọng và lễ kính, cũng như trong các cử 

hành riêng biệt, có đọc Thánh thi “Lạy Thiên Chúa” (TE DEUM) và 
kinh Vinh Danh. 

 e/ Khi cử hành bí tích Hôn phối trong cũng như ngoài Thánh 
lễ, vẫn đọc lời cầu nguyện cho đôi tân hôn, nhưng khuyên đôi tân 
hôn nên ý thức về đặc tính của Mùa Phụng vụ này (OCM, số 32). 

05 6 Tm THỨ TƯ LỄ TRO. 
Giữ chay và kiêng thịt. Thánh vịnh tuần IV.   

   Ge 2,12-18; 2Cr 5,20-6,2; Mt 6,1-6.16-18.   
LƯU Ý:  

* Về luật giữ chay và kiêng thịt: 
a. Giáo luật Điều 1251 dạy: “Thứ Tư Lễ Tro và thứ Sáu Tuần 

Thánh phải giữ chay và kiêng thịt”. 
b. Tuổi giữ chay, theo Giáo luật Điều 1252: “Mọi người từ tuổi 

thành niên cho đến khi bắt đầu 60 tuổi thì phải giữ chay”, và Điều 97 
khoản 1 quy định: “Ai đã đến 18 tuổi trọn thì là thành niên”. 

c. Luật kiêng thịt “buộc những người từ 14 tuổi trọn” (Giáo 
luật Điều 1252). 

* Về việc làm phép và xức tro. 
a. Tro làm phép hôm nay được đốt từ những lá đã được 

làm phép năm trước. 
b. Trong Thánh lễ, sau bài Tin mừng và bài giảng thì làm 

phép và xức tro. Vì vậy bỏ phần sám hối đầu lễ. 
c. Cũng có thể làm phép và xức tro ngoài Thánh lễ. Trong 

trường hợp này, nếu tiện thì cử hành phụng vụ Lời Chúa, gồm ca 
nhập lễ, lời nguyện, các bài đọc với các bài ca như trong Thánh lễ. 



46  /   Tháng Ba, 2025  MỤC LỤC 

 

Tiếp đến là bài giảng, rồi làm phép và xức tro. Nghi thức kết thúc 
bằng lời nguyện cho mọi người, tức lời nguyện các tín hữu. 

d. Ở Việt Nam, Tòa Thánh cho phép chủ tế được dùng 
những người không có chức thánh giúp xức tro. 

06 7 Tm Thứ Năm.   Đnl 30,15-20; Lc 9,22-25.  
    a RIP 1967 (58 n#m): cha Giacôbê Lê V#n Quá. 

07 8 Tm Thứ Sáu đầu tháng.   Thánh nữ Perpêtua và  
thánh nữ Fêlicita, tử đạo.   
Is 58,1-9a; Mt 9,14-15.  

08 9 Tm Thứ Bảy.   Thánh Gioan Thiên Chúa, tu sĩ (Tr).   
Is 58,9b-14; Lc 5,27-32.  

09 10 Tm CHÚA NHẬT I MÙA CHAY.  Thánh vịnh tuần I.  
Đnl 26,4-10; Rm 10,8-13; Lc 4,1-13.  
(Không cử hành lễ thánh Phanxica Rôma, nữ tu). 

  h Ch!u l"#t: GX An Phú, GX Tân H"ng. 

GIÁO HUẤN SỐ 15 

“Mùa Chay được bắt đầu với lời của ngôn sứ Giôen: ‘Các ngươi 
hãy hết lòng trở về với Ta’ (Ge 2,12). Những lời này chỉ ra con 
đường chúng ta sẽ đi. Chúng ta nghe một lời mời gọi vang lên từ 
trái tim của Thiên Chúa; với vòng tay mở rộng và đôi mắt chờ mong 
Ngài tha thiết mời gọi chúng ta. Mùa Chay là một hành trình trở 
về với Thiên Chúa. Đã bao nhiêu lần khi bận bịu việc này việc kia, 
chúng ta đã nói với Chúa: ‘Lạy Chúa, con sẽ đến với Chúa sau... Con 
không thể đến hôm nay, nhưng ngày mai con sẽ bắt đầu cầu 
nguyện và làm điều gì đó cho tha nhân’. Và cứ thế ngày này qua 
ngày khác. Giờ đây Chúa đưa ra lời kêu gọi trái tim chúng ta. Trong 
cuộc sống, chúng ta sẽ luôn luôn có những điều để làm và lý do để 
từ chối, nhưng bây giờ là thời gian trở về với Chúa” (Trích bài giảng 
Lễ Tro của ĐGH Phanxicô, năm 2021). 
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10 11 Tm Thứ Hai.   Lv 19,1-2.11-18; Mt 25,31-46.  

11 12 Tm Thứ Ba.   Is 55,10-11; Mt 6,7-15.  

12 13 Tm Thứ Tư.   Gn 3,1-10; Lc 11,29-32.  

13 14 Tm Thứ Năm.   Et 4,17n - hh (4,17-hh); Mt 7,7-12.  

14 15 Tm Thứ Sáu.   Ez 18,21-28; Mt 5,20-26.  
    a RIP 1982 (43 n#m): cha Giêrônimô Đàm Quang Quý. 
  a RIP 2019 (06 n#m): cha Phêrô T( V#n Đ1c. 

15 16 Tm Thứ Bảy.   Đnl 26,16-19; Mt 5,43-48. 
  , Th')ng hu6n H#i đ7ng M"c v" GX - Nhà th) Chánh tòa Phú C')ng 

16 17 Tm CHÚA NHẬT II MÙA CHAY.  Thánh vịnh tuần II.  
St 15,5-12.17-18; Pl 3,17-4,1; Lc 9,28b-36.  

  h Ch!u l"#t: GX An Phú, GX Tân H"ng. 
  , Các ca đoàn h%p m&t - Nhà th) giáo x* M8 H9o  

GIÁO HUẤN SỐ 16 

“Mùa Chay là hành trình bao gồm toàn bộ cuộc sống của chúng 
ta, toàn bộ con người chúng ta. Nó là thời gian để xem xét lại con 
đường chúng ta đang đi, để tìm con đường đưa chúng ta trở về nhà 
và tái khám phá tương quan sâu sắc của chúng ta với Thiên Chúa - 
Đấng mà mọi thứ phụ thuộc vào. Mùa Chay là thời gian phân định 
xem tâm hồn chúng ta đang hướng về đâu. Đây là trọng tâm của 
Mùa Chay. Chúng ta hãy tự hỏi: Hệ thống định vị của cuộc đời tôi 
đang đưa tôi đến đâu - về phía Chúa hay về phía chính tôi? Có phải 
tôi yêu Chúa một chút và thế gian một chút, hay lòng tôi vững vàng 
nơi Chúa? Có phải tôi bằng lòng với thói đạo đức giả của mình hay tôi 
đang cố gắng giải thoát trái tim mình khỏi sự giả hình và giả dối đang 
trói buộc nó?” (Trích bài giảng Lễ Tro của ĐGH Phanxicô, năm 2021). 
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17 18 Tm Thứ Hai.   Thánh Patriciô, giám mục (Tr).   
Đn 9,4b-10; Lc 6,36-38.  

  , C#ng đoàn Doanh nhân Công giáo giáo ph:n h%p m&t. 

18 19 Tm Thứ Ba.   Thánh Cyrillô Giêrusalem,  
tiến sĩ Hội thánh (Tr).  
Is 1,10.16-20; Mt 23,1-12.  

19 20 Tr Thứ Tư.   THÁNH GIUSE - BẠN TRĂM NĂM  
ĐỨC MARIA. BỔN MẠNG GIÁO PHẬN. Lễ trọng.  
Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Thánh vịnh riêng. 
2Sm 7,4-5a.12-14a.16; Rm 4,13.16-18.22;  
Lc 2,41-51a hay Mt 1,16.18-21.24a.  

   u B;n m4ng Đ0c cha Nguy<n T6n T"(c. 
   u B,n m(ng quý cha: Tr+n Nhân Ái; Nguy&n HBng Ánh; Nguy&n Tr*nh 

Can; Nguy&n Minh Chánh; Nguy&n H@u Chí; Tr+n V4 Công; Ph(m Chí 
D4ng; Nguy&n Ng3c Đ1c; Nguy&n Kh2c Hà; Tr+n Ng3c Hi"p; Ph(m V#n 
Hòa; Nguy&n Kh2c Hoài; ĐC V#n Hùng; Hoàng Đình Khái; Ph(m Đình 
Kh-.ng; Ph(m Đ1c L7p; Ph(m Ti6n L&; Nguy&n Thanh Long; Khu;t V#n 
Long; Nguy&n T-8ng V=nh L>c; Tr+n T;n L5c; D- Nh7t Minh; Nguy&n 
Thành Nhân; Nguy&n V#n Phán; Nguy&n Tr-8ng Ph-Dc; Cao Đình 
Ph-.ng; V4 Kh2c Ph-.ng; Đ?ng Cao Minh Quý; Đ7u V-.ng Quy/n; V4 
Hùng S.n; Nguy&n Phong S-.ng; Nguy&n Phát Tài; Tr-.ng Công Thành; 
Ph(m T-8ng Thành; Nguy&n V#n Thân; Nguy&n V#n Th*nh; Đào Nguyên 
Th0ng; Nguy&n Đ1c Thu7n; Ph(m Quang Tòng; Hoàng Quang Trung; 
Nguy&n Qu0c Trung; Nguy&n Anh Tu;n; Nguy&n V#n Tu7n; Tr+n V#n 
Trung CM; Tr+n Cao ChE CSsR; Nguy&nThái Ngh= MF; Nguy&n Thanh 
Ng- MF; Phan Tr3ng Quang MF; Nguy&n V#n Thành MF; Tr+n V#n Đông 
OP; Lê Minh H9i OP; Ph(m Bình Phát OP; Ph(m H-ng V=nh OP; ĐBng 
Minh Hi"p Đ> MSV; Ph(m Hoàng Th*nh SSS. 

20 21 Tm Thứ Năm.   Hc 17,5-10; Lc 16,19-31.  
    a RIP 2005 (20 n#m): cha Phêrô ĐC Ng3c C-8ng. 
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21 22 Tm Thứ Sáu.    
St 37,3-4.12-13a.17b-28; Mt 21,33-43.45-46.  

22 23 Tm Thứ Bảy.   Mca 7,14-15.18-20; Lc 15,1-3.11-32.  

23 24 Tm CHÚA NHẬT III MÙA CHAY.  Thánh vịnh tuần III.  
Xh 3,1-8a.13-15; 1Cr 10,1-6.10-12; Lc 13,1-9.  
(Không cử hành lễ thánh Turibô Môgrôvêjô,  
giám mục). 

  h Ch!u l"#t: GX Đ2ng Tâm, GX Lai Khê, Con Đ0c M5 Phú C"*ng. 

GIÁO HUẤN SỐ 17 

“Trong hoàn cảnh lo âu hiện nay, khi mọi việc có vẻ mong manh 
và bấp bênh, thì việc nói về niềm hy vọng dường như là một thách 
đố. Nhưng Mùa Chay chắc chắn là mùa hy vọng, khi chúng ta quay 
trở lại với Thiên Chúa là Đấng vẫn tiếp tục nhẫn nại để chăm sóc thụ 
tạo của Ngài. Thánh Phaolô thúc giục chúng ta đặt niềm hy vọng 
nơi việc hòa giải: ‘Hãy giao hòa với Thiên Chúa’. Bằng cách đón 
nhận ơn tha thứ trong bí tích vốn là trọng tâm quá trình hoán cải 
của chúng ta, đến lượt mình, chúng ta có thể lan truyền ơn tha thứ 
cho người khác. Ơn tha thứ của Thiên Chúa, cũng được trao ban 
qua lời nói và hành động của chúng ta, có thể giúp chúng ta trải 
nghiệm ngày phục sinh của tình huynh đệ” (Trích Sứ điệp Mùa 
Chay, năm 2021). 

24 25 Tm Thứ Hai.   2V 5,1-15a; Lc 4,24-30.  

25 26 Tr Thứ Ba.   LỄ TRUYỀN TIN.  
Lễ trọng. Thánh vịnh riêng. 
Is 7,10-14; 8,10; Dt 10,4-10; Lc 1,26-38.    

LƯU Ý:  

Trong thánh lễ, khi đọc kinh Tin Kính đến chỗ: “Bởi phép Chúa 
Thánh Thần … và đã làm người” thì bái gối (IM 137). 
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26 27 Tm Thứ Tư.   Đnl 4,1.5-9; Mt 5,17-19.  

27 17 Tm Thứ Năm   Gr 7,23-28; Lc 11,14-23.  

28 29 Tm Thứ Sáu.   Os 14,2-10; Mc 12,28b-34.  

29 1/3 Tm Thứ Bảy.   Os 6,1-6; Lc 18,9-14.  

30 2  Tm CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY. Thánh vịnh tuần IV. 
(có thể dùng lễ phục màu hồng)   
Gs 5,9a.10-12; 2Cr 5,17-21; Lc 15,1-3.11-32 

  h Ch!u l"#t: GX Hoàng Châu, GX Long Bình, GX N"(c Vàng. 

GIÁO HUẤN SỐ 21 

“Mùa Chay là thời gian để tin tưởng, để đón tiếp Thiên Chúa 
vào cuộc đời chúng ta và để cho Ngài ‘cư ngụ’ với chúng ta. Chay 
tịnh giải thoát chúng ta khỏi tất cả những gì đè nặng lên cuộc đời 
chúng ta, như chủ nghĩa tiêu thụ hay tình trạng thừa mứa thông tin 
cả thông tin thật lẫn thông tin giả - để chúng ta có thể mở lòng ra 
với Đấng đến với chúng ta, khó nghèo trong mọi sự nhưng ‘đầy 
tràn ân sủng và sự thật’: Đó là Con Thiên Chúa, Đấng cứu độ chúng 
ta” (Trích Sứ điệp Mùa Chay, năm 2021). 

31 3 Tm Thứ Hai.   Is 65,17-21; Ga 4,43-54.  
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THÁNG 4/2025 

 

 

 

 

 

 

CẦU NGUYỆN THEO Ý ĐỨC GIÁO HOÀNG  

 

“Cầu nguyện cho việc sử dụng những công nghệ mới” 

 

 

 

Chúng ta hãy cầu nguyện cho việc sử dụng những công 
nghệ mới không thay thế những quan hệ giữa con người, 
nhưng tôn trọng phẩm giá và giúp họ vượt qua những 
khủng hoảng của thời đại chúng  ta. 



52  /   Tháng Tư, 2025  MỤC LỤC 

 

01 4 Tm Thứ Ba.   Ez 47,1-9.12; Ga 5,1-16.  
    a RIP 1968 (57 n#m): cha Gioan Bt. Lê Quang B(ch. 

02 5 Tm Thứ Tư.   Thánh Phanxicô Phaola, ẩn tu (Tr).   
Is 49,8-15; Ga 5,17-30.  

03 6 Tm Thứ Năm.   Xh 32,7-14; Ga 5,31-47.  

04 7 Tm Thứ Sáu đầu tháng.   Thánh Isiđôrô, giám mục,  
tiến sĩ Hội thánh (Tr).   
Kn 2,1a.12-22; Ga 7,1-2.10.25-30.  

   o 1991: K, ni)m 34 n-m linh m.c Đ0c cha Giuse Nguy<n T6n T"(c. 
  o 1991: K! ni"m 33 n#m linh m$c quý cha: Vinhs.n Hoàng Trung 

Đoàn; Giuse Cao Đình Ph-.ng; Giuse Nguy&n V#n Th*nh.  
   o 2002: K! ni"m 23 n#m linh m$c quý cha: Giuse Nguy&n HBng Ánh, 

Gioan Bt. Tr+n Xuân Minh Chánh; Giuse Nguy&n Kh2c Hoài; 
Hiêrônimô Nguy&n Phi Hùng; Vinhs.n Nguy&n Đ#ng Khoa;  
Hilariô Nguy&n Đoàn Thanh Phong; Gioan Bt. Ph(m Quý Tr3ng. 

05 8 Tm Thứ Bảy đầu tháng.    
Thánh Vinhsơn Ferrê, linh mục (Tr).  
 Gr 11,18-20; Ga 7,40-53.  

  u B,n m(ng quý cha: ĐC HBng Danh; Nguy&n Tu;n D-.ng; Hoàng 
Trung Đoàn; Nguy&n Đ#ng Khoa; Ki/u Duy Tân; Tr+n Th6 Thu7n; 
Nguy&n Xuân Tu;n; Mai Hoài Th-.ng CM. 

LƯU Ý:   

Có thể giữ thói quen che ảnh tượng trong nhà thờ, tùy theo 
quyết định của Hội đồng Giám mục. Các thánh giá thì che cho đến 
thứ Sáu Tuần Thánh, sau nghi thức tưởng niệm cuộc Thương khó 
của Chúa Giêsu; các ảnh tượng khác thì che cho đến khi bắt đầu 
canh thức Vượt qua. 
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06 9 Tm CHÚA NHẬT V MÙA CHAY.  Thánh vịnh tuần I.  
Is 43,16-21; Pl 3,8-14; Ga 8,1-11.  

  h Ch!u l"#t: GX Minh Đ0c, Khu đi3u tr9 phong B+n S8n. 
    a RIP 2012 (13 n#m): cha Giuse Nguy&n Ký C-. 

GIÁO HUẤN SỐ 19 

“Mỗi giây phút của cuộc đời đều là thời gian để chúng ta tin 
tưởng, hy vọng và yêu thương. Lời kêu gọi sống Mùa Chay như 
hành trình hoán cải, cầu nguyện và chia sẻ của cải, giúp chúng ta 
- trong tư cách là các cộng đồng và từng cá nhân - làm sống lại 
đức tin đến từ Chúa Kitô hằng sống, niềm hy vọng được cảm 
hứng từ hơi thở của Chúa Thánh Thần, và tình yêu tuôn đổ từ 
trái tim giàu lòng thương xót của Chúa Cha” (Trích Sứ điệp Mùa 
Chay, năm 2021). 

07 10 Tm Thứ Hai.   Thánh Gioan Lasan, linh mục.   
Đn 13,1-9.15-17.19-30.33-62 hay Đn 13,41c-62;  
Ga 8,1-11 hay (Năm C: Ga 8,12-20).  

08 11 Tm Thứ Ba.   Ds 21,4-9; Ga 8,21-30.  
  a RIP 2018 (07 n#m): cha Phaolô Tr+n H@u Phúc. 

09 12 Tm Thứ Tư.   Đn 3,14-20.91-92.95; Ga 8,31-42.  

10 13 Tm Thứ Năm.   St 17,3-9; Ga 8,51-59.  

11 14 Tm Thứ Sáu.   Thánh Stanislaô, giám mục, tử đạo (Đ).   
Gr 20,10-13; Ga 10,31-42.  

12 15 Tm Thứ Bảy.   Ez 37,21-28; Ga 11,45-56.  
  o 2024: K! ni"m 01 n#m linh m$c quý cha PX Nguy&n Ng3c Tho; 

Giuse Nguy&n H@u Chí; Phêrô Tr+n Quang Hi'n; Phêrô Nguy&n 
Minh Hoàng; Phêrô D- FDc Nguy"n; Giuse-Túc T( Đình Thái;  
Micae Chu Anh Tú. 
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13 16 Đ CHÚA NHẬT LỄ LÁ.  Thánh vịnh tuần II.  
Is 50,4-7; Pl 2,6-11; Lc 22,14-23,56;  
bài ngắn: Lc 23,1-49.  
(Không cử hành lễ thánh Martinô I, giáo hoàng, 
tử đạo). 

  h Ch!u l"#t: GX C&nh Lâm, GX Minh L7p. 

LƯU Ý: 
1. Hôm nay, Hội thánh tưởng niệm Chúa Kitô vào thành 

Giêrusalem để hoàn tất mầu nhiệm Vượt qua của Người. Vì thế, 
trong mọi Thánh lễ đều kính nhớ việc Chúa vào thành bằng cuộc 
rước lá (hình thức I), hay bằng nghi thức nhập lễ trọng thể trước 
Thánh lễ chính (hình thức II), hay bằng nghi thức nhập lễ đơn giản 
trước các Thánh lễ khác (hình thức III). Nghi thức nhập lễ trọng thể 
có thể lặp lại trước một hay (hai) Thánh lễ khác có đông giáo dân 
tham dự. Cuộc rước lá chỉ làm một lần. 

2. Lá đã làm phép được lưu trữ tại các gia đình, nhằm nhắc nhở 
Chúa Kitô vinh thắng. 

3. Hôm nay dùng lễ phục đỏ. Khi rước lá, linh mục mặc áo lễ hay 
áo choàng. 

4. Sau cuộc rước lá hay nghi thức nhập lễ trọng thể, bỏ làm dấu 
thánh giá và nghi thức sám hối hay rảy nước thánh đầu lễ, và đọc 
ngay lời nguyện nhập lễ. Sau đó, Thánh lễ tiếp tục như thường lệ. 

5. Vì lý do mục vụ, có thể bỏ một hay hai bài đọc trước bài Tin 
mừng, nhưng cũng vì lợi ích thiêng liêng của giáo dân, nên đọc trọn 
vẹn bài Thương khó, và không bỏ các bài đọc trước đó. 

6. Khi đọc bài Thương khó, không mang đèn nến, không xông 
hương, không chào và cũng không ghi dấu thánh giá trên sách. Phó 
tế đọc bài Thương khó, hay nếu không có phó tế thì linh mục đọc. 
Giáo dân cũng có thể đọc bài Thương khó, nhưng nếu được, nên 
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dành những lời của Chúa Kitô cho linh mục. Nếu là phó tế, trước khi 
đọc bài Thương khó, phải đến xin chủ tế ban phép lành như trong 
các Thánh lễ khác. 

Hết bài Thương khó, xướng “Đó là Lời Chúa” như thường lệ, 
nhưng không hôn sách. Sau đó nên giảng, dù là vắn tắt. Cũng có thể 
giữ thinh lặng một lúc. 

7. Nơi nào không cử hành Thánh lễ, có thể cử hành Phụng vụ 
Lời Chúa để tưởng niệm việc Chúa vào thành Giêrusalem và cuộc 
Thương khó của Chúa, vào giờ thích hợp chiều thứ Bảy hay ngày 
Chúa nhật. 

GIÁO HUẤN SỐ 20 

“Điều gì đáng ngạc nhiên nhất về Chúa Giêsu và cuộc Vượt qua 
của Người? Đó là Người đạt đến vinh quang bằng con đường nhục 
nhã. Người đã chiến thắng bằng cách chấp nhận đau khổ và sự chết 
[…] Người đã làm điều đó vì chúng ta, để chạm đến mức tận cùng 
của thực tại con người, để trải qua toàn bộ cuộc sống của chúng ta. 
Người làm thế để đến gần chúng ta hơn và không để chúng ta cô 
đơn trong sự yếu đuối và chết chóc […] Chúa Giêsu được nâng lên 
trên thập giá để đi xuống trong đau khổ của chúng ta […] Người đã 
trải qua nơi thân xác mình thân phận rách nát nhất của chúng ta, và 
như thế, Người cứu chuộc và biến đổi nó […] Và giờ đây, chúng ta 
biết rằng mình không đơn côi: Thiên Chúa ở với chúng ta trong mọi 
vết thương, mọi nỗi sợ hãi: không có điều ác, không có tội lỗi nào 
có lời cuối cùng. Thiên Chúa đã chiến thắng, nhưng cành lá chiến 
thắng bước qua nhờ gỗ thập giá. Cho nên, những cành lá và thập 
giá không thể tách rời nhau” (Trích bài giảng Lễ Lá của ĐGH 
Phanxicô, năm 2021). 

14 17 Tm THỨ HAI TUẦN THÁNH.   Is 42,1-7; Ga 12,1-11.  
    a RIP 1981 (44 n#m): cha Antôn Phan S= Nguyên. 
  a RIP 2021 (04 n#m): cha Stêphanô Nguy&n V#n Ri. 
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LƯU Ý:  

Các ngày trong Tuần Thánh, từ thứ Hai đến thứ Tư, phải cử 
hành Thánh lễ theo ngày; không được cử hành Thánh lễ nào 
khác, trừ Thánh lễ An táng. 

15 18 Tm THỨ BA TUẦN THÁNH.    
Is 49,1-6; Ga 13,21-33.36-38.  

16 19 Tm THỨ TƯ TUẦN THÁNH.    
Is 50,4-9a; Mt 26,14-25.  

    a RIP 1976 (49 n#m): cha Tôma Nguy&n Bá Phùng. 

17 20 Tr THỨ NĂM TUẦN THÁNH.   
Thánh lễ sáng:   THÁNH LỄ LÀM PHÉP DẦU.  

   Is 61,1-3a.6a.8b-9; Kh 1,5-8; Lc 4,16-21. 
LƯU Ý:  
1. Hôm nay chỉ cử hành Thánh lễ Làm phép dầu và Thánh lễ 

Tiệc ly. Cấm mọi Thánh lễ không có giáo dân tham dự và Thánh lễ 
An táng. 

2. Thánh lễ Làm phép dầu, do giám mục chủ tế cùng với linh mục 
đoàn của ngài đồng tế, bày tỏ sự hiệp thông giữa giám mục và linh 
mục đoàn. Để nói lên sự hợp nhất của linh mục đoàn trong giáo 
phận, nên có các linh mục từ các giáo hạt về đồng tế với giám mục. 

Giáo dân cũng nên tham dự đông đảo và rước lễ trong Thánh 
lễ này. 

3. Thánh lễ Làm phép dầu cử hành với lễ phục trắng. 

4. Dầu mới được làm phép và hiến thánh được cung kính đưa 
tới các nhà thờ giáo xứ; dầu cũ thì đốt đi hay dùng để đốt đèn chầu. 

Có thể tổ chức rước dầu mới trước Thánh lễ Tiệc ly hay vào 
thời gian thích hợp, nhằm dạy các tín hữu về việc sử dụng và hiệu 
năng của dầu thánh trong đời sống Kitô giáo. 
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5. Nếu hôm nay khó có thể quy tụ giáo sĩ và giáo dân về bên 
giám mục, Thánh lễ Làm phép dầu có thể cử hành một ngày nào 
trước đó, gần lễ Phục Sinh. 

GIỚI THIỆU TAM NHẬT VƯỢT QUA 

“Chúa Kitô đã hoàn tất công trình cứu chuộc nhân loại và tôn 
vinh Thiên Chúa cách hoàn hảo, nhất là nhờ mầu nhiệm Vượt qua 
của Người; nhờ đó, Người đã chết để tiêu diệt sự chết của chúng ta 
và sống lại để khôi phục sự sống cho chúng ta. Vì thế, Tam nhật 
Vượt qua nhằm tưởng niệm cuộc thương khó và phục sinh của 
Chúa, sáng chói lên như tột đỉnh của Năm Phụng vụ” (AC 18). 

 LƯU Ý: BẮT ĐẦU TAM NHẬT VƯỢT QUA 
1. Trong Tam nhật Vượt qua, không được cử hành Thánh lễ nào 

khác, kể cả Thánh lễ An táng. 

2. Các cộng đoàn tu sĩ ít người nên về dự lễ nghi tại các nhà thờ 
lớn hơn. Nếu một linh mục phụ trách nhiều giáo xứ nhỏ, giáo dân 
nên quy tụ về dự lễ ở nhà thờ chính. 

Tuy nhiên, nếu một linh mục phụ trách hai hay nhiều giáo xứ, 
trong đó có đông giáo dân tham dự và các nghi thức có thể cử hành 
cách xứng đáng, long trọng, thì cha xứ được phép cử hành các nghi 
lễ Tam nhật Vượt qua một lần thứ hai. 

3. Về việc rước lễ: 

a. Ngày thứ Năm Tuần Thánh, chỉ được cho tín hữu rước lễ trong 
Thánh lễ Làm phép dầu và Thánh lễ Tiệc ly mà thôi. Theo luật chung, 
ai đã rước lễ ban sáng, còn được rước lễ trong Thánh lễ Tiệc ly. 

Được đưa Mình Thánh cho bệnh nhân bất cứ giờ nào trong ngày. 

b. Ngày thứ Sáu Tuần Thánh, chỉ cho tín hữu rước lễ trong nghi 
thức tưởng niệm cuộc Thương khó của Chúa mà thôi. 

Có thể đưa Mình Thánh bất cứ nào cho những bệnh nhân 
không tham dự nghi thức được. 
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c. Thứ Bảy Tuần Thánh, trước canh thức Vượt qua, chỉ được 
đưa Mình Thánh như Của ăn đàng mà thôi. 

 Tr Thánh lễ chiều:   THÁNH LỄ TIỆC LY.  
Thánh vịnh riêng.  

   Xh 12,1-8.11-14; 1Cr 11,23-26; Ga 13,1-15. 
LƯU Ý:  

1. Với Thánh lễ chiều hôm nay, Hội thánh bắt đầu Tam nhật 
Vượt qua và tưởng niệm bữa tối sau hết của Chúa Giêsu, trong đó 
Người thiết lập Giao ước mới trong Mình và Máu Thánh Người 
dưới hai hình thái bánh rượu.  

Bài giảng sẽ đề cập đến các mầu nhiệm được tưởng niệm trong 
Thánh lễ này, tức là việc thiết lập bí tích Thánh thể, chức tư tế và 
điều răn của Chúa về tình bác ái huynh đệ. Sau bài giảng, sẽ cử 
hành nghi thức rửa chân, nếu lý do mục vụ khuyên nên làm. 

2. Theo truyền thống lâu đời của Hội thánh, hôm nay cấm cử 
hành mọi Thánh lễ không có giáo dân tham dự.  

Thánh lễ Tiệc ly cử hành ban chiều lúc thuận tiện, có toàn thể 
cộng đoàn địa phương tham dự đông đủ, trong khi các linh mục và 
thừa tác viên thi hành phận vụ mình. 

Các linh mục đã đồng tế trong Thánh lễ Làm phép dầu, hay cử 
hành Thánh lễ vì lợi ích giáo dân, thì lại được đồng tế trong Thánh lễ 
chiều nữa. 

3. Nơi nào lý do mục vụ đòi hỏi, thì Đấng Thường quyền sở tại 
có thể cho phép cử hành một Thánh lễ thứ hai trong các nhà thờ và 
nhà nguyện, vào ban chiều. Còn trong trường hợp thật sự cần thiết, 
có thể cho phép cử hành Thánh lễ cả vào lúc ban sáng, nhưng chỉ 
dành cho các tín hữu không có cách nào tham dự Thánh lễ chiều 
được. Tuy nhiên đừng cử hành chỉ vì lợi ích riêng tư, kẻo làm thiệt 
hại cho việc cử hành Thánh lễ chính ban chiều. 
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Chỉ cho giáo dân rước lễ trong Thánh lễ mà thôi; nhưng bất cứ giờ 
nào trong ngày, cũng có thể đưa Mình Thánh Chúa cho bệnh nhân. 

4. Nhà tạm hoàn toàn để trống. Trong Thánh lễ chiều nay sẽ 
truyền phép bánh thánh đủ cho giáo sĩ và giáo dân rước lễ hôm nay 
và ngày mai. 

5. Khi hát kinh Vinh Danh thì rung chuông. Sau đó không rung 
chuông nữa cho đến canh thức Vượt qua, trừ khi Hội đồng Giám 
mục hay Giám mục giáo phận quy định khác.  

6. Nơi nào giáo dân đã được chuẩn bị, có thể tổ chức nghi thức 
rửa chân cho những người đàn ông đã được tuyển chọn, để nói lên 
ý nghĩa phục vụ bác ái của Chúa Kitô là Đấng đã đến không phải để 
được phục vụ mà để phục vụ. 

7. Khi rước lễ vật đến bàn thờ, cũng nên đem những phẩm vật 
dành cho người nghèo, nhất là các phẩm vật đã được thu góp trong 
Mùa Chay như hoa trái của việc sám hối. 

8. Kết thúc lời nguyện hiệp lễ thì kiệu Mình Thánh Chúa sang 
bàn thờ phụ, với hương và đèn nến. 

9. Mình Thánh Chúa lưu giữ cho việc rước lễ ngày hôm sau được 
kiệu sang bàn thờ phụ, nơi giáo dân tiếp tục suy niệm và cầu nguyện. 

Bàn thờ phụ được trang hoàng thích hợp với việc lưu giữ Mình 
Thánh Chúa. Nơi đây phải có nhà tạm đóng kín và tránh việc trưng 
bày hay đặt Mình Thánh Chúa trong mặt nhật. Ngoài ra, về hình 
thức nhà tạm, tránh cách dùng kiểu nhà mồ: vì nơi lưu giữ Mình 
Thánh Chúa không nhằm biểu thị mồ Chúa, nhưng chỉ nhằm giữ 
Mình Thánh cho việc rước lễ ngày hôm sau. 

10. Kết thúc buổi cử hành hôm nay thì lột khăn bàn thờ, và nếu 
có thể, cất các thánh giá. Nếu còn thánh giá nào trong nhà thờ, nên 
phủ khăn. 
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11. Khuyên giáo dân nên tùy hoàn cảnh đến chầu Mình Thánh 
Chúa ban tối hay ban đêm vào giờ thuận tiện; nhưng từ nửa đêm 
trở đi, không tổ chức chầu Mình Thánh Chúa trọng thể nữa. 

12. Không tổ chức kiệu và đặt Mình Thánh Chúa trong các nhà 
thờ không cử hành nghi lễ chiều thứ Sáu tưởng niệm cuộc Thương 
khó của Chúa. 

18 21 Đ THỨ SÁU TUẦN THÁNH.    
TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA.  
Giữ chay và kiêng thịt. Thánh vịnh riêng.    
Is 52,13-53,12; Dt 4,14-16; 5,7-9;  
Ga 18,1-19,42.  

LƯU Ý:  
1. Hôm nay Chiên vượt qua của chúng ta là Đức Kitô đã chịu 

hiến tế, nên Hội thánh nhìn ngắm và kính thờ thánh giá của Chúa và 
Hôn phu của mình, tưởng niệm mình đã xuất phát từ cạnh sườn 
Chúa Kitô đang an giấc trên thánh giá, và cầu xin cho cả thế giới 
được ơn cứu độ. 

2. Theo truyền thống rất xa xưa, hôm nay Hội thánh không cử 
hành Thánh Thể. Hôm nay chỉ cho giáo dân rước lễ trong nghi thức 
tưởng niệm cuộc Thương khó của Chúa mà thôi. Tuy nhiên, có thể 
đưa Mình Thánh bất cứ giờ nào cho những bệnh nhân không tham 
dự nghi thức được. 

3. Hôm nay và ngày mai, Hội thánh không cử hành bí tích nào 
hết, trừ bí tích Hòa giải và Xức dầu bệnh nhân. Nếu có phải an táng 
thì không hát, không đàn, không chiêng trống. 

4. Hôm nay giữ chay và kiêng thịt. Vì là chay Vượt qua, do đó rất 
nên kéo dài cho tới canh thức Vượt qua, để tâm hồn được nâng cao và 
mở rộng mà đạt tới niềm vui của Chúa nhật Phục Sinh (PV, số 110). 

5. Nếu có thể, nên long trọng cử hành giờ Kinh Sách và Kinh 
Sách chung với giáo dân. 
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6. Khoảng 3 giờ chiều, cử hành thương khó của Chúa; nếu lý do 
mục vụ đòi hỏi, có thể cử hành vào giờ thuận tiện hơn từ sau 12 giờ 
trưa, song đừng muộn quá 9 giờ tối. 

7. Bàn thờ hoàn toàn để trống: không thánh giá, không chân 
đèn, không trải khăn. 

8. Về bài Thương khó, xem chỉ dẫn ở Chúa nhật Lễ Lá. 

9. Chỉ dùng một thánh giá duy nhất trong nghi thức kính thờ. 

Nếu vì số dân chúng đông, mỗi người không thể lên tôn kính 
thánh giá được, thì sau khi một phần tín hữu đã tôn kính, linh mục 
cầm thánh giá lên đứng trước bàn thờ, nói ít lời kêu mời dân chúng 
kính thờ thánh giá, rồi nâng cao thánh giá trong giây lát để mọi 
người thinh lặng tôn thờ. 

10. Kính thờ thánh giá xong, đi rước Mình Thánh từ bàn thờ phụ 
về và cho rước lễ. Sau đó lại rước Mình Thánh với hình thức đơn 
giản về nơi cất giữ, với đèn chầu như thường lệ. 

11. Sau buổi cử hành thì lột khăn bàn thờ, nhưng để lại thánh 
giá và các chân đèn. 

Nên đặt thánh giá cho các tín hữu kính thờ ở một nơi thuận tiện 
cho việc cầu nguyện và suy niệm. 

12. Từ sau khi kính thờ thánh giá cho đến canh thức Vượt qua, 
cúi mình mỗi khi đi ngang qua trước thánh giá. 

13. Nên quý trọng các việc đạo đức có giá trị mục vụ như: kiệu 
thương khó, đi đàng thánh giá, suy gẫm các sự thương khó Đức Mẹ, v.v. 

19 22  THỨ BẢY TUẦN THÁNH.   

LƯU Ý:  
1. Thứ Bảy Tuần Thánh, Hội thánh ở bên cạnh mồ Chúa, để suy 

niệm việc Chúa chịu thương chịu khó, chịu chết và xuống ngục tổ 
tông, đồng thời ăn chay cầu nguyện để trông đợi Chúa phục sinh. 
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2. Nếu có thể, nên cử hành giờ Kinh Sách và Kinh Sáng chung với 
giáo dân. Bằng không, cử hành phụng vụ Lời Chúa hay làm việc đạo 
đức khác diễn tả mầu nhiệm cử hành hôm nay, nhất là để kính Đức 
Maria cùng liên kết với sự thương khó của Chúa Giêsu. 

3. Trong nhà thờ có thể trưng bày cho giáo dân tôn kính ảnh 
Chúa Kitô chịu đóng đinh hay mai táng trong mồ, hay ảnh Chúa 
xuống ngục tổ tông minh họa mầu nhiệm ngày thứ Bảy Tuần 
Thánh, hay ảnh Đức Mẹ sầu bi. 

4. Hôm nay không cử hành Thánh lễ và các bí tích khác, trừ bí 
tích Hòa giải và Xức dầu bệnh nhân. Chỉ có thể cho rước lễ như Của 
ăn đàng. 

20 23 Tr CHÚA NHẬT PHỤC SINH.   
Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). 
Thánh vịnh riêng.   

   CANH THỨC VƯỢT QUA: 
   1. St 1,1-2,2 hay St 1,1.26-31a 
   2. St 22,1-18 hay St 22,1-2,9a.10-13.15-18 
   3. Xh 14,15-15,1 
   4. Is 54,5-14 
   5. Is 55,1-11 
   6. Br 3,9-15.32-4,4 
   7. Ez 36,16-17a.18-28 
   8. Rm 6,3-11 

9. Lc 24,1-12   
  h Ch!u l"#t: Tu h%i S>ng Thánh Th?. 

  o 1990: K! ni"m 35 n#m linh m$c cha Antôn Hà V#n Minh. 

LƯU Ý:  
1. Theo truyền thống xa xưa, đêm nay là đêm Chúa truyền phải 

giữ, và cử hành Canh thức Vượt qua để kính nhớ Đêm thánh Chúa 
sống lại, được coi là “Mẹ của mọi lễ Canh thức”. Trong lễ Canh thức 
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này, Hội thánh canh thức để mong đợi Chúa phục sinh và cử hành 
mầu nhiệm Vượt qua ấy trong các bí tích khai tâm Kitô hữu. Toàn 
thể truyền thống Kitô giáo luôn nhìn nhận buổi Canh thức này 
mang tính chất trông đợi cuộc quang lâm cánh chung của Chúa. 

2. Tất cả Canh thức Vượt qua được cử hành về đêm, nên không 
được bắt đầu trước lúc chập tối và phải kết thúc trước rạng đông 
ngày Chúa nhật. 

3. Không được phép chỉ cử hành Thánh lễ mà không có các nghi 
thức Canh thức Vượt qua. 

4. Có thể cử hành Canh thức Vượt qua tại các nhà thờ và nhà 
nguyện đã không cử hành các nghi thức thứ Năm và thứ Sáu. Tại 
các nơi đã cử hành các nghi thức ngày thứ Năm và thứ Sáu, có thể 
bỏ không cử hành Canh thức Vượt qua. Nhưng nơi nào có Giếng 
rửa tội thì buộc phải cử hành Canh thức. 

5. Trong tất cả buổi cử hành, linh mục và các thừa tác viên khác 
mặc lễ phục màu trắng như khi cử hành Thánh lễ. 

6. Trong Đêm Canh Thức này, nghi thức được sắp xếp như sau: 
- Phần thứ nhất: Thắp Nến Phục sinh. 

- Phần thứ hai: Phụng vụ Lời Chúa. Tin tưởng vào Lời Chúa và 
điều Chúa hứa, Hội thánh suy niệm những kỳ công Chúa đã làm cho 
dân Người, ngay từ lúc khởi nguyên. 

- Phần thứ ba: Phụng vụ Thánh tẩy, Hội thánh đón nhận các anh 
chị em tân tòng, và toàn thể cộng đoàn lặp lại những lời cam kết khi 
lãnh nhận bí tích Thánh tẩy. 

- Phần thứ tư: Phụng vụ Thánh Thể. Gần rạng sáng Phục sinh, 
cùng với những chi thể mới đã được tái sinh trong bí tích Thánh tẩy, 
Hội thánh được mời vào bàn tiệc mà Chúa đã dọn sẵn cho dân 
Người qua sự chết và phục sinh của Người cho tới khi Người đến. 
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7. Phải cử hành Canh thức Vượt qua cách trang trọng để giáo 
dân có thể hiểu ý nghĩa của các biểu tượng và các nghi thức; ý nghĩa 
này cũng được nói lên qua các lời nhắn nhủ và các lời nguyện. 

8. Để duy trì tính chân thật của dấu chỉ, Nến Phục sinh phải 
được làm bằng sáp nguyên tuyền, đủ lớn và còn mới, bởi vì diễn tả 
hình ảnh Chúa Kitô là Ánh sáng thật soi chiếu thế gian. 

9. Do nhu cầu, bài công bố Tin mừng Phục sinh cũng có thể có 
một ca viên không phải là phó tế công bố, nhưng người này không 
xin linh mục chủ tế ban phép lành, và bỏ câu: “Vậy giờ đây …” cho 
đến hết lời kêu gọi, kể cả lời chào: “Chúa ở cùng anh chị em”. 

Có thể hát bản dài hay ngắn. 
10. Phải đọc ít nhất ba bài Cựu ước, và trong trường hợp gấp rút 

thì đọc ít nhất là hai bài; nhưng không bao giờ được bỏ bài trích 
sách Xuất hành. Nên hướng dẫn vắn tắt để giáo dân hiểu các bài 
Cựu ước này có ý nghĩa tượng trưng và báo trước những thực tại 
trong Kitô giáo. 

11. Phụng vụ Thánh tẩy trong Canh thức Vượt qua đạt ý nghĩa 
trọn vẹn nếu có ban bí tích Thánh tẩy cho người lớn hay ít là trẻ em. 
Bằng không, tại các nhà thờ giáo xứ thì làm phép nước rửa tội. Nơi 
nào không có ai lãnh nhận bí tích Thánh tẩy và cũng không phải làm 
phép Giếng rửa tội, thì làm phép nước để nhắc lại bí tích Thánh tẩy, 
sau đó lặp lại lời tuyên hứa khi lãnh nhận bí tích này, rồi rảy nước 
thánh trên dân chúng. 

12. Có thể xông hương khi đọc Tin mừng, nhưng không mang 
đèn nến. 

13. Dấu chỉ bí tích Thánh Thể được hoàn hảo khi cho rước lễ 
dưới hai hình bánh rượu trong canh thức Vượt qua. Đấng Thường 
quyền sở tại suy xét và ấn định các quy tắc về điều này. 
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14. Lễ đêm canh thức là Thánh lễ Phục sinh tưởng niệm Chúa 
sống lại. Ai cử hành hay đồng tế lễ đêm còn được cử hành hay 
đồng tế Thánh lễ ngày Phục Sinh. 

 Tr Chính ngày:   CHÚA NHẬT PHỤC SINH.  
  Thánh vịnh riêng. 

Cv 10,34a.37-43; Cl 3,1-4 hay 1Cr 5,6b-8; 
Ga 20,1-9 (trong Thánh lễ chiều cũng có thể 
đọc Lc 24,13-35).  

   Phải đọc hay hát Ca tiếp liên trong ngày lễ 
Phục Sinh, còn trong tuần Bát nhật Phục Sinh 
thì tùy ý. 

LƯU Ý: 

1. Trong Thánh lễ, thay vì nghi thức sám hối, thì rảy nước thánh 
(đã làm phép đêm trước), để nhắc lại bí tích Thánh tẩy. 

2. Nến Phục sinh đặt gần giảng đài hay gần bàn thờ, và được 
thắp sáng trong các giờ cử hành phụng vụ trọng thể hơn của mùa 
này, tức là trong Thánh lễ, giờ Kinh Sáng và giờ Kinh Chiều, cho đến 
hết Chúa nhật Hiện Xuống. 

3. Các ngày trong tuần Bát nhật, mừng như lễ trọng kính Chúa, 
nhưng không đọc kinh Tin Kính trong Thánh lễ (x. AC 24). 

4. Các ngày trong tuần Bát nhật Phục Sinh chỉ được cử hành 
Thánh lễ An táng mà thôi. Không được cử hành các Thánh lễ khác. 

5. Các Chúa nhật Mùa Phục Sinh không được cử hành các Thánh 
lễ khác, kể cả Thánh lễ An táng. 

6. Từ hôm nay cho đến hết Chúa nhật Hiện Xuống, đọc kinh 
“Lạy Nữ vương thiên đàng”. 

7. Về việc rước lễ trong Mùa Phục Sinh: 

Giáo luật Điều 920 dạy: “Mọi tín hữu sau khi rước lễ lần đầu, 
buộc rước lễ mỗi năm ít là một lần. Phải chu toàn luật buộc này 
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trong Mùa Phục Sinh, trừ khi vì lí do chính đáng, họ có thể chu toàn 
luật buộc này trong thời gian khác trong năm”.  

Tại Việt Nam, thời gian cần thiết để giữ luật buộc rước lễ trong 
Mùa Phục Sinh là từ thứ Tư lễ Tro cho đến hết lễ Chúa Ba Ngôi, 
chiếu theo điều 217 của Cộng đồng Đông Dương lần thứ I, năm 
1934 và Thông báo của Ủy ban Giám mục về Phụng vụ, số VII, ngày 
10/8/1971. 

Nhân tiện cũng xin nhắc về việc xưng tội. Giáo luật Điều 989 
dạy: “Mọi tín hữu sau khi đến tuổi khôn buộc phải trung thành giữ 
luật xưng các tội trọng, một năm ít nhất là một lần”. 

GIÁO HUẤN SỐ 21 

“Sự sống lại của Đức Kitô không phải là một biến cố của quá khứ; 
nó chứa đựng một sức mạnh cốt thiết đã thấm nhuần thế giới này. Ở 
đâu mà tất cả có vẻ như đã chết, ở đó các dấu hiệu phục sinh đột 
nhiên xuất hiện. Đó là một sức mạnh không thể cưỡng lại được. 
Thường chúng ta thấy Thiên Chúa có vẻ như không hiện hữu: chúng 
ta thấy khắp quanh mình những cảnh bất công, tội ác, thờ ơ, tàn bạo 
không ngớt. Nhưng cũng đúng là giữa cảnh tối tăm luôn luôn có một 
cái gì mới phát sinh và sớm hay muộn sẽ sinh hoa kết quả. Trên mặt 
đất bị san bằng, sự sống vẫn bùng dậy một cách ngoan cường. Bất kể 
hoàn cảnh đen tối đến đâu, sự thiện luôn luôn xuất hiện trở lại và lan 
toả. Mỗi ngày trong thế giới của chúng ta, cái đẹp luôn luôn tái sinh, 
nó lớn lên xuyên qua những bão tố của lịch sử. Các giá trị luôn luôn 
có khuynh hướng xuất hiện trở lại dưới những dạng mới, và loài 
người cũng đã tái sinh hết lần này qua lần khác từ những tình huống 
xem như là đã tận số. Sức mạnh của sự sống lại là như thế, và tất cả 
những người loan báo Tin mừng là những khí cụ của sức mạnh ấy” 
(Trích Tông huấn Niềm vui của Tin mừng, số 276). 
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21 24 Tr THỨ HAI BÁT NHẬT PHỤC SINH. 
Thánh vịnh riêng.   
Cv 2,14.22-33; Mt 28,8-15.  
(Không cử hành lễ thánh Anselmô, giám mục, 
tiến sĩ Hội thánh). 

22 25 Tr THỨ BA BÁT NHẬT PHỤC SINH. 
Thánh vịnh riêng.    
Cv 2,36-41; Ga 20,11-18.  

  a RIP 2024 (01 n#m): cha Giacôbê Lê Đ1c Trung. 

23 26 Tr THỨ TƯ BÁT NHẬT PHỤC SINH.  
Thánh vịnh riêng.   
Cv 3,1-10; Lc 24,13-35.  
(Không cử hành lễ thánh Giogiô, tử đạo.  
Thánh Ađalbertô, giám mục, tử đạo). 

24 27 Tr THỨ NĂM BÁT NHẬT PHỤC SINH.   
Thánh vịnh riêng.  
Cv 3,11-26; Lc 24,35-48.  
(Không cử hành lễ thánh Fiđêlê Sigmaringen,  
linh mục, tử đạo). 

25 28 Tr THỨ SÁU BÁT NHẬT PHỤC SINH.    
Thánh vịnh riêng. 
Cv 4,1-12; Ga 21,1-14. 
(Không cử hành lễ thánh Marcô, tác giả Tin mừng). 

  u B,n m(ng quý cha: Ph(m V#n H9i; Th-Gng Nguyên Khôi. 

26 29 Tr THỨ BẢY BÁT NHẬT PHỤC SINH.    
Thánh vịnh riêng. 
Cv 4,13-21; Mc 16,9-15.  

    a RIP 1996 (29 n#m): cha Gioan Bt. Đinh Th6 Hi/n. 
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27 30 Tr CHÚA NHẬT II PHỤC SINH.  
CUỐI TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH.  
CHÚA NHẬT VỀ LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA.   
Thánh vịnh riêng.  
Cv 5,12-16; Kh 1,9-11a.12-13.17-19; Ga 20,19-31.  

  h Ch!u l"#t: GX Thánh Linh, GX Tích Thi)n, GX Su>i Đá. 

GIÁO HUẤN SỐ 22 

“Đức tin có nghĩa là tin rằng Thiên Chúa tiến bước khải hoàn 
trong lịch sử cùng với những người ‘được gọi, được chọn và trung 
thành” (Kh 17,14). Chúng ta hãy tin vào Tin mừng khi Tin mừng nói 
với chúng ta rằng nước Thiên Chúa đã hiện diện trong thế giới này 
và đang lớn lên, ở đây và ở kia, cách này hay cách khác: giống như 
hạt cải nhỏ xíu lớn lên thành một cây to (x. Mt 13,31-32), giống như 
nắm men làm cho dậy cả đấu bột (x. Mt 13,33), và giống như hạt 
giống tốt mọc lên giữa cỏ dại (x. Mt 13,24-30) và luôn luôn có thể 
làm chúng ta ngạc nhiên thích thú. Nước Chúa đang ở đây, nó trở 
lại, nó đấu tranh để không ngừng phát triển. Sự phục sinh của Đức 
Kitô khắp nơi làm phát sinh những hạt giống cho thế giới mới ấy; 
nếu chúng bị yếu đi, chúng lại mọc trở lại, vì sự phục sinh đã âm 
thầm được đan vào trong cơ cấu của lịch sử này, vì Đức Giêsu đã 
không sống lại một cách vô ích. Chúng ta chớ bao giờ đứng bên lề 
cuộc diễn hành của niềm hi vọng sống động này!” (Trích Tông huấn 
Niềm vui của Tin mừng, số 278). 

28 1/4 Tr Thứ Hai.   Thánh Phêrô Chanel, linh mục, tử đạo.  
Thánh Luy Grignion Montfont, linh mục (Đ).   
Thánh vịnh tuần II. 
Cv 4,23-31; Ga 3,1-8.  
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LƯU Ý:  

Các ngày trong tuần Mùa Phục Sinh: 

a. Không được cử hành các lễ cầu hồn hằng ngày (IM 381); 
b. Chỉ được cử hành các lễ tùy nhu cầu hay ngoại lịch, nếu thật 

sự có nhu cầu và lợi ích mục vụ đòi hỏi (IM 376); 

c. Được cử hành các lễ nhớ không bắt buộc về vị thánh có tên 
trong lịch hay trong Sổ bộ các thánh ngày đó (IM 355b). 

29 2 Tr Thứ Ba.   Thánh Catarina Siêna, trinh nữ,  
tiến sĩ Hội thánh. Lễ nhớ.  
Cv 4,32-37; Ga 3,7b-15  
hay (bài đọc lễ nhớ: 1Ga 1,5-2.2; Mt 11,25-30).  

  o 2011: K, ni)m 14 n-m giám m.c Đ0c cha Giuse Nguy<n T6n T"(c.  
  o 1965: K, ni)m 60 n-m linh m.c Đ0c cha Phêrô Tr!n Đình T0.  
  o 1969: K! ni"m 56 n#m linh m$c cha Phêrô Nguy&n V#n Th2m.  
  o 1970:  K! ni"m 55 n#m linh m$c quý cha: Tôma Nguy&n V#n Đi'u; 

Giuse Ph(m Quang Tòng.  
  o 1973:  K! ni"m 52 n#m linh m$c cha Giuse Tr-.ng Công Thành. 

30 3 Tr Thứ Tư. Thánh Piô V, giáo hoàng (Tr).   
Cv 5,17-26; Ga 3,16-21.  

  , Đ3i h#i Di dân - Nhà th) giáo x* Bà L"a 



70   /  MỤC LỤC 

 

THÁNG 5/2025 

 

 

 

 

 

 

CẦU NGUYỆN THEO Ý ĐỨC GIÁO HOÀNG  

 

“Cầu nguyện cho điều kiện làm việc” 

 

 

 

 

Chúng ta hãy cầu nguyện cho việc lao động cho phép mỗi 
người được phát triển, các gia đình được sống xứng đáng 
và xã hội được trở nên nhân đạo hơn. 
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THÁNG HOA KÍNH ĐỨC MẸ 

“Các tín hữu hãy nhớ rằng lòng tôn sùng chân chính không hệ 
tại một sự dễ tin phù phiếm, nhưng phát sinh từ một đức tin chân 
thật. Đức tin dẫn chúng ta đến chỗ nhìn nhận địa vị cao cả của Mẹ 
Thiên Chúa - Đức Maria; và thúc đẩy chúng ta lấy tình con thảo yêu 
mến Mẹ chúng ta và noi gương các nhân đức của Mẹ” (LG, 67). 

01 4 Tr Thứ Năm.   Thánh Giuse Thợ (Tr).   
Cv 5,27-33; Ga 3,31-36.  

  u B,n m(ng cha V4 Kh2c Anh Tâm. 

02 5 Tr Thứ Sáu đầu tháng.    
Thánh Athanasiô, giám mục, tiến sĩ Hội thánh. Lễ nhớ.  
Cv 5,34-42; Ga 6,1-15  
hay (bài đọc lễ nhớ: 1Ga 5,1-5; Mt 10,22-25a).  

    a RIP 1972 (53 n#m): cha Laurensô Nguy&n Thái S.n. 

03 6 Đ Thứ Bảy đầu tháng.    
THÁNH PHILIPPHÊ VÀ THÁNH GIACÔBÊ, tông đồ.  
Lễ kính. Thánh vịnh riêng. 
1Cr 15,1-8; Ga 14,6-14.  

  u B,n m(ng cha ĐC Huy Th$y. 
  a RIP 2024 (01 n#m): cha Giuse Maria Tr+n Thái Hi6n. 

04 7 Tr CHÚA NHẬT III PHỤC SINH.  Thánh vịnh tuần III.  
Cv 5,27b-32.40b-41; Kh 5,11-14; Ga 21,1-19;  
bài ngắn: Ga 21,1-14.  

  h Ch!u l"#t: GX D!u Ti+ng, GX Phú L"$ng. 

GIÁO HUẤN SỐ 23 

“Chúng ta có thể chắc chắn rằng không một hành vi yêu thương 
hay quan tâm nào của chúng ta đối với người khác lại có thể bị mất 
đi. Không một hành vi yêu mến nào của chúng ta đối với Thiên 
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Chúa sẽ bị mất đi, không một cố gắng quảng đại nào là vô nghĩa, 
không một sự chịu đựng đau đớn nào bị phí phạm. Tất cả các hành 
vi này bao bọc thế giới chúng ta giống như một lực sống. Đôi khi 
công việc chúng ta làm có vẻ như vô hiệu, nhưng truyền giáo không 
giống như một vụ giao dịch kinh doanh hay đầu tư, hay thậm chí 
như một hoạt động nhân đạo. Nó không phải là một buổi trình diễn 
ở đó chúng ta đếm xem có bao nhiêu khán giả đến xem do quảng 
cáo của chúng ta; nó là một cái gì sâu hơn nhiều, không lấy thước 
nào mà đo được. Có thể Chúa dùng các hi sinh của chúng ta để ban 
phúc lành cho các miền khác của thế giới mà chúng ta sẽ không bao 
giờ đến thăm” (Trích Tông huấn Niềm vui của Tin mừng, số 279). 

05 8 Tr Thứ Hai.   Cv 6,8-15; Ga 6,22-29.  
  o 1973: K! ni"m 52 n#m linh m$c cha Giuse Đào Nguyên Th0ng. 

06 9 Tr Thứ Ba.   Cv 7,51-8,1a; Ga 6,30-35.  
  , Linh m"c đoàn GP t!nh tâm Quý II - Tòa Giám m"c (08h30). 

07 10 Tr Thứ Tư.   Cv 8,1b-8; Ga 6,35-40.  

08 11 Tr Thứ Năm.   Cv 8,26-40; Ga 6,44-51.  

09 12 Tr Thứ Sáu.   Cv 9,1-20; Ga 6,52-59.  

10 13 Tr Thứ Bảy.   Cv 9,31-42; Ga 6,60-69.  
  , Liên tu s! GP t!nh tâm Quý II - Trung tâm M"c v" GP Phú C')ng. 

11 14 Tr CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH.  
CHÚA NHẬT CHÚA CHIÊN LÀNH.  
CẦU CHO ƠN THIÊN TRIỆU LINH MỤC VÀ TU SĨ.   
Thánh vịnh tuần IV.  
Cv 13,14.43-52; Kh 7,9.14b-17; Ga 10,27-30.  

  h Ch!u l"#t: GX Chánh Thi)n, GX Thánh Tuân. 
  , Ngày h#i 4n g%i - Trung tâm M"c v" GP Phú C')ng 
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GIÁO HUẤN SỐ 24 

“Toàn thể cộng đoàn Kitô hữu có bổn phận cổ võ các ơn Thiên triệu, 
mà trước hết phải tiến hành nghĩa vụ ấy bằng một đời sống Kitô hữu 
trọn vẹn; các gia đình và cả các giáo xứ góp phần quan trọng vào việc 
đó: những gia đình sống tinh thần đức tin, đức mến và đạo hạnh trở 
nên như chủng viện sơ khởi, còn những giáo xứ là nơi các thanh niên 
tham dự vào đời sống phong phú của mình... Mọi linh mục phải hết 
sức nêu cao lòng nhiệt thành tông đồ để khích lệ các ơn thiên triệu 
và lôi cuốn tâm hồn các thanh thiếu niên đến chức linh mục, bằng 
chính đời sống cá nhân khiêm nhượng, cần mẫn, vui tươi, cũng như 
bằng tình tương thân tương ái và cộng tác huynh đệ giữa các linh 
mục” (Trích Sắc lệnh Đào tạo linh mục, số 2).  

12 15 Tr Thứ Hai.   Thánh Nêrêô và thánh Achilêô, tử đạo.  
Thánh Pancratiô, tử đạo (Đ).   
Cv 11,1-18; Ga 10,1-10.  

13 16 Tr Thứ Ba.   Đức Mẹ Fatima (Tr).   
Cv 11,19-26; Ga 10,22-30.  

14 17 Đ Thứ Tư.   THÁNH MATTHIA, tông đồ. Lễ kính. 
Thánh vịnh riêng. 
Cv 1,15-17.20-26; Ga 15,9-17.  

15 18 Tr Thứ Năm.   Cv 13,13-25; Ga 13,16-20.  

16 19 Tr Thứ Sáu.   Cv 13,26-33; Ga 14,1-6.  

17 20 Tr Thứ Bảy.   Cv 13,44-52; Ga 14,7-14.  

18 21 Tr CHÚA NHẬT V PHỤC SINH.  Thánh vịnh tuần I.  
Cv 14,21b-27; Kh 21,1-5a; Ga 13,31-33a.34-35.  
(Không cử hành lễ thánh Gioan I, giáo hoàng,  
tử đạo). 

  h Ch!u l"#t: GX M@ Khánh, GX Võng Phan. 
    a RIP 1973 (52 n#m): cha Phêrô Tr+n Công MAn. 
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GIÁO HUẤN SỐ 25 

“Trong đêm tối của thế giới đang ở trong những thách đố mang 
tính thời đại và giờ đây còn bị bủa vây bởi dịch bệnh, lời loan báo 
của Giáo hội lại vang vọng: ‘Đức Kitô, niềm hy vọng của tôi, đã phục 
sinh!’ […] Lời loan báo ấy là một sự ‘lây lan’ khác, từ con tim đến 
con tim, bởi mọi con tim nhân loại đang chờ đợi Tin mừng này. Đây 
là sự loan truyền của niềm hy vọng: ‘Đức Kitô, niềm hy vọng của tôi, 
đã phục sinh!’ […] Đấng phục sinh chính là Đấng chịu đóng đinh, 
không phải ai khác. Thân thể phục sinh của Người vẫn mang những 
vết thương không thể xoá nhoà, những vết thương trở thành 
nguồn cội của niềm hy vọng. Chúng ta hãy chạy đến với Người để 
Người chữa lành những tổn thương chúng ta phải chịu” (Trích Sứ 
điệp Phục sinh, năm 2020). 

19 22 Tr Thứ Hai.   Cv 14,5-18; Ga 14,21-26.  

20 23 Tr Thứ Ba.   Thánh Bernarđinô Siêna, linh mục (Tr).   
Cv 14,19-28; Ga 14,27-31a.  

21 24 Tr Thứ Tư.   Thánh Christôphôrô Magallanes,  
linh mục , và các bạn tử đạo (Đ).   
Cv 15,1-6; Ga 15,1-8.  

22 25 Tr Thứ Năm. Thánh Rita Cascia, nữ tu (Tr).   
Cv 15,7-21; Ga 15,9-11.  

23 26 Tr Thứ Sáu.   Cv 15,22-31; Ga 15,12-17.  

24 27 Tr Thứ Bảy.   Cv 16,1-10; Ga 15,18-21. 

25 28 Tr CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH. Thánh vịnh tuần II.  
Cv 15,1-2.22-29; Kh 21,10-14.22-23; Ga 14,23-29.  
(Không cử hành lễ thánh Bêđa Khả Kính,  
linh mục, tiến sĩ Hội thánh. Thánh Grêgôriô VII,  
giáo hoàng. Thánh Maria Magđal). 

  h Ch!u l"#t: GX Bình S$n, GX V:nh Hòa. 
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  o 2010: K! ni"m 15 n#m linh m$c quý cha: Raphael Nguy&n Bùi 
Ng3c Liêm; Giuse Tr+n T;n L5c; Vinhs.n Ki/u Duy Tân; Vinhs.n 
Nguy&n Minh Tu;n; Tađêô Lý Nguy&n Anh Thy; Giuse Nguy&n Qu0c 
Trung; Gioan Bt. V4 V#n Trung; Inhaxiô Nguy&n Đ1c Vi"t; Phêrô 
Hu:nh Th6 Vinh; Phêrô Nguy&n Hùng H9i MF. 

    a RIP 2019 (06 n#m): cha Augustinô Hà Minh Ngh=a. 

GIÁO HUẤN SỐ 26 

“‘Chúa Giêsu, Đấng chịu đóng đinh, đã sống lại, như Người đã 
nói. Alleluia’. Lời loan báo phục sinh không cho thấy một ảo ảnh, 
không biểu lộ một công thức ma thuật, không chỉ ra một lối thoát 
trước tình trạng khó khăn chúng ta đang trải qua. Đại dịch vẫn còn 
hoành hành; cuộc khủng hoảng xã hội và kinh tế rất nặng nề […] 

Các nhân chứng kể lại một chi tiết quan trọng: Chúa Giêsu sống 
lại vẫn mang những dấu thương tích nơi đôi tay, đôi chân và cạnh 
sườn. Những vết thương này là dấu ấn đời đời về tình thương của 
Người đối với chúng ta. Bất kỳ ai chịu một thử thách nặng nề, trong 
thân xác và tinh thần, đều có thể tìm được nơi nương náu trong các 
vết thương ấy, nhờ đó lãnh nhận ơn hy vọng không đánh lừa” (Sứ 
điệp Phục sinh, năm 2021). 

26 29 Tr Thứ Hai.   Thánh Philipphê Nêri, linh mục. Lễ nhớ.  
Cv 16,11-15; Ga 15,26-16,4.  
hay (bài đọc lễ nhớ: Pl 4,4-9; Ga 17,20-26). 

    a RIP: 2015 (10 n#m): Lm. Đaminh Hoàng Duy Thanh 
27 1/5 Tr Thứ Ba.   Thánh Augustinô Cantuariô (Tr).   

Cv 16,22-34; Ga 16,5-11.  

28 2 Tr Thứ Tư.   Cv 17,15.22-18,1; Ga 16,12-15.  
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29 3 Tr Thứ Năm.   Cv 18,1-8; Ga 16,16-20.  
  o 2012: K! ni"m 13 n#m linh m$c quý cha: Giuse D- Nh7t Minh; Phaolô 

Nguy&n HBng Phong; Phanxicô Xaviê Nguy&n Xuân Quy/n; Philipphê ĐC 
Huy ThuI; Phaolô Nguy&n Thanh Tu;n; Đaminh ĐC Quang Vinh. 

30 4 Tr Thứ Sáu.   Cv 18,9-18; Ga 16,20-23a.  

31 5 Tr Thứ Bảy.   ĐỨC MARIA THĂM VIẾNG BÀ ÊLISABETH.  
Lễ kính. Thánh vịnh riêng. 
Sp 3,14-18 hay Rm 12,9-16b; Lc 1,39-56.  

  o 2001: K! ni"m 24 n#m linh m$c quý cha: Phêrô Ph(m Ng3c Hi"p MF; 
Tôma Tr-.ng Hoàng Phúc MF. 

a RIP 2014 (11 n#m): cha Giuse Nguy&n H@u Huân. 
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THÁNG 6/2025 

 

 

 

 

 

 

CẦU NGUYỆN THEO Ý ĐỨC GIÁO HOÀNG  

 

“Cầu nguyện cho sự gia tăng lòng nhân từ đối với thế giới” 

 

 

 

 

Chúng ta hãy cầu nguyện để mỗi người trong chúng ta tìm 
thấy sự an ủi trong mối liên hệ cá nhân với Chúa Giêsu và 
biết học nơi Trái tim Chúa lòng nhân từ đối với thế giới. 
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THÁNG KÍNH THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU 

Kính nhớ Thánh tâm Chúa Giêsu là kính nhớ tình thương 
của Thiên Chúa. Tình thương cứu độ của Thiên Chúa được tỏ 
bày nơi con người Đức Giêsu và nhất là trong cái chết trên thập 
giá vì tội lỗi loài người. Thánh tâm đã bị đâm thâu là hình ảnh 
rõ nét nhất, là tiếng nói mạnh nhất về tình thương của Thiên 
Chúa đối với chúng ta và là một bằng chứng không thể chối cãi 
được của tình thương lạ lùng ấy. 

01 6 Tr CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH.   
LỄ CHÚA THĂNG THIÊN.  Lễ trọng.  
Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Thánh vịnh riêng.  
Cv 1,1-11; Ep 1,17-23; Lc 24,46-53.  
(Không cử hành lễ thánh Justinô, tử đạo). 

  h Ch!u l"#t: GX Cây Tr"*ng, GX Tây Ninh. 
  , Đ3i h#i Truy;n thông  
  u B,n m(ng quý cha Giuse-Túc T( Đ1c Thái; Nguy&n V#n ThDi. 

  o 2013: K! ni"m 12 n#m linh m$c cha Giêrônimô M Quách Đình Long CRM. 

GIÁO HUẤN SỐ 27 

“Ðức Giêsu lên đường, thăng thiên, nghĩa là trở về với Cha - Ðấng 
đã sai Người xuống thế. Người đã hoàn thành việc của mình và bây giờ 
Người trở về cùng Cha. Nhưng ở đây không gợi lên cho chúng ta sự xa 
cách, vì Người vẫn luôn ở cùng chúng ta, theo một dạng thức khác. Với 
sự thăng thiên của mình, Chúa phục sinh đã thu hút cái nhìn của các 
tông đồ, và của cả chúng ta nữa, về tầm cao của thiên đàng để cho 
chúng ta thấy cùng đích của hành trình của chúng ta là chính Chúa Cha. 
Chính Người cũng đã từng nói rằng Người ra đi là để dọn chỗ cho 
chúng ta ở trên thiên đàng. Tuy nhiên, Ðức Giêsu vẫn hiện diện ở đây 
và hoạt động nơi những biến cố của lịch sử con người với quyền năng 
và ân sủng của Thánh Thần Người; Người ở cạnh mỗi người chúng ta, 
đồng hành nâng chúng ta dậy mỗi khi ta vấp ngã. Ðức Giêsu phục sinh 
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ở gần tất cả chúng ta, Thiên Chúa luôn ở với chúng ta!” (Trích huấn từ 
của ĐGH Phanxicô, ngày 01/6/2014). 

02 7 Tr Thứ Hai.  Thánh Marcellinô và thánh Phêrô,  
tử đạo (Đ).  Thánh vịnh tuần III. 
Cv 19,1-8; Ga 16,29-33.  

03 8 Đ Thứ Ba.    
   Thánh Carôlô Lwanga và các bạn, tử đạo. Lễ nhớ.  

Cv 20,17-27; Ga 17,1-11a.  
hay (bài đọc lễ nhớ: 2Mcb 7,1-2.9-14; Mt 5,1-12a). 

04 9 Tr Thứ Tư.   Cv 20,28-38; Ga 17,11b-19.  

05 10 Đ Thứ Năm.    
Thánh Bônifitiô, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ.  
Cv 22,30; 23,6-11; Ga 17,20-26.  
hay (bài đọc lễ nhớ: Cv 26,19-23; Ga 10,11-16). 

06 11 Tr Thứ Sáu đầu tháng.   Thánh Norbertô, giám mục (Tr).   
Cv 25,13b-21; Ga 21,15-19.  

07 12 Tr Thứ Bảy đầu tháng.    
Cv 28,16-20.30-31; Ga 21,20-25.  

  Đ Chiều: LỄ VỌNG CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG.  
St 11,1-9 hay Xh 19,3-8a.16-20b hay Ez 37,1-14  
hay Ge 3,1-5; Rm 8,22-27; Ga 7,37-39.  

08 13 Đ CHÚA NHẬT.   LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG.   
Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). 
Thánh vịnh riêng  
Cv 2,1-11; 1 Cr 12,3b-7.12-13; Ga 20,19-23.  

  h Ch!u l"#t: GX Tân Hi)p BL, GX Thala. 
  o 2022: K! ni"m 03 n#m linh m$c quý cha: Phêrô Nguy&n V#n D-.ng; 

Giuse Tr+n Ng3c Hi"p; Giuse Ph(m Đình Kh-.ng; Phêrô Nguy&n Doãn Tú; 
Giuse Nguy&n V#n Tu7n; Giuse Đ7u V-.ng Quy/n. 
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LƯU Ý:  
Sau Chúa nhật Hiện Xuống, Nến Phục sinh được đặt tại 

Giếng Rửa tội, để khi rửa tội thì đốt lên và châm nến cho 
những người lãnh bí tích. Trong lễ nghi an táng, Nến Phục sinh 
được đặt gần quan tài, để nói lên rằng cái chết của người Kitô 
hữu là một cuộc vượt qua đích thực (CE 372 và Thông tư Bộ 
Phụng tự ngày 16/01/1988, số 99). 

Ngoài Mùa Phục Sinh, không được đặt và đốt Nến Phục sinh 
trên cung thánh. 

GIÁO HUẤN SỐ 28 

“Vào ngày lễ Ngũ Tuần, Chúa Thánh Thần đã làm cho các tông 
đồ ra khỏi chính mình và biến họ thành sứ giả công bố các kỳ công 
của Thiên Chúa, có khả năng nói cho mỗi người bằng thứ tiếng 
riêng của họ. Chúa Thánh Thần cũng ban cho họ ơn can đảm để 
công bố sự mới mẻ của Tin mừng một cách dạn dĩ (parrhesía) mọi 
thời và mọi nơi, cả khi gặp chống đối. Chúng ta hãy chạy đến với 
Người hôm nay, vững vàng trong kinh nguyện, vì không cầu nguyện 
thì mọi hoạt động của chúng ta có nguy cơ vô hiệu quả và sứ điệp 
của chúng ta trở thành trống rỗng. Đức Giêsu muốn những người 
loan báo Tin mừng không chỉ rao giảng bằng lời nói, nhưng trên hết 
bằng một đời sống được biến đổi bởi sự hiện diện của Thiên Chúa” 
(Trích Tông huấn Niềm vui Tin mừng, số 259). 

09 14 Tr Thứ Hai.   Đức Trinh nữ Maria - Mẹ Giáo Hội. Lễ nhớ.  
Tuần X Thường Niên. Thánh vịnh tuần II. 
Thánh Ephrem, phó tế, tiến sĩ Hội thánh (Tr).   
2Cr 1,1-7; Mt 5,1-12. 
hay (bài đọc lễ nhớ: St 3,9-15.20; Ga 19,25-34).   

  o 1998: K! ni"m 27 n#m linh m$c cha TĐD Simon Nguy&n V#n Thu. 

10 15 X Thứ Ba.   2Cr 1,18-22; Mt 5,13-16. 
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11 16 Đ Thứ Tư.   Thánh Barnaba, tông đồ. Lễ nhớ.  
2Cr 3,4-11; Mt 5,17-19  
hay (bài đọc lễ nhớ: Cv 11,21b-26;13,1-3; 
Mt 10,7-13).  

12 17 X Thứ Năm.   2Cr 3,15.4,1.3-6; Mt 5,20-26.  

13 18 Tr Thứ Sáu.   Thánh Antôn Pađôva, linh mục,  
tiến sĩ Hội thánh. Lễ nhớ.  
2Cr 4,7-15; Mt 5,27-32.  
hay (bài đọc lễ nhớ: Is 61,1-3a; Lc 10,1-9). 

   u B,n m(ng quý cha: HB Ng3c Jn; Hà Xuân L>c; Hà V#n Minh;  
Nguy&n S= Quân; Ph(m V#n Sáng; Nguy&n Thành Trung. 

     a RIP 1994 (30 n#m): cha Đaminh Đinh Kh2c Túc. 

14 19 X Thứ Bảy.   2Cr 5,14-21; Mt 5,33-37.  
    a RIP 2019 (06 n#m): cha Giuse Quang Minh Tu;n. 

15 20 Tr CHÚA NHẬT.  LỄ CHÚA BA NGÔI.   
Thánh vịnh riêng.  
Cn 8,22-31; Rm 5,1-5; Ga 16,12-15.  

  h Ch!u l"#t: GX L%c Hoà, GX Phú Long, GX Phú Ninh. 

GIÁO HUẤN SỐ 29 

“Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi đã được chính Chúa Giêsu mặc 
khải cho chúng ta. Người đã cho chúng ta biết dung nhan của Thiên 
Chúa là Cha nhân từ; Người đã tự giới thiệu mình, là con người 
thật, là Con Thiên Chúa và là Lời của Cha, là Đấng Cứu Độ đã hiến 
mạng sống mình cho chúng ta; và Người đã nói về Chúa Thánh 
Thần, Đấng phát xuất từ Chúa Cha và Chúa Con, là Thần chân lý, là 
Đấng bào chữa [...] Và khi Chúa Giêsu hiện ra với các tông đồ sau 
khi phục sinh, Chúa Giêsu đã sai các ông đi loan báo Tin mừng cho 
‘muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và 
Chúa Thánh Thần’ (Mt 28,19). 
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Trong việc loan báo Tin mừng và trong mọi hình thức của sứ vụ 
Kitô giáo, chúng ta không thể bỏ qua sự hiệp nhất này mà Chúa 
Giêsu kêu gọi, giữa chúng ta, theo sự hiệp nhất của Chúa Cha, Chúa 
Con và Chúa Thánh Thần […] Và sự hiệp nhất này là điều thiết yếu 
đối với Kitô hữu: đây không phải là một thái độ, một cách nói: 
không. Nhưng là điều thiết yếu, bởi vì sự hiệp nhất sinh ra từ tình 
yêu, từ lòng thương xót của Thiên Chúa, từ sự công chính hoá của 
Chúa Giêsu Kitô và từ sự hiện diện của Chúa Thánh Thần trong tâm 
hồn chúng ta” (Trích Bài giảng trong thánh lễ Chúa Ba Ngôi của 
ĐGH Phanxicô, ngày 30/5/2021). 

16 21 X Thứ Hai.   Tuần XI Mùa Thường Niên. 
Thánh vịnh tuần III. 
2Cr 6,1-10; Mt 5,38-42.  

17 22 X Thứ Ba.   2Cr 8,1-9; Mt 5,43-48.  

18 23 X Thứ Tư.   2Cr 9,6-11; Mt 6,1-6.16-18.  

19 24 X Thứ Năm.   Thánh Rômualđô, viện phụ (Tr).   
2Cr 11,1-11; Mt 6,7-15.  

    a RIP 1994 (31 n#m): cha Giuse Nguy&n Ti6n Ninh. 

20 25 X Thứ Sáu.   2Cr 11,18.21b-30; Mt 6,19-23.  

21 26 Tr Thứ Bảy.   Thánh Luy Gônzaga, tu sĩ. Lễ nhớ.  
2Cr 12,1-10; Mt 6,24-34.  
hay (bài đọc lễ nhớ: 1Ga 5,1-5; Mt 22,34-40). 

  ,  Các th<a tác viên Thánh th= h%p m&t -  Trung tâm M"c v" giáo ph:n. 
  a RIP 1998 (27 n#m): cha Giuse Nguy&n V#n BEnh. 
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22 27 Tr CHÚA NHẬT.  LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA KITÔ.   
Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). 
Thánh vịnh riêng.  
St 14,18-20; 1 Cr 11,23-26; Lc 9,11b-17.  
(Không cử hành lễ thánh Paulinô, giám mục Nôla.  
Thánh Gioan Fisher, giám mục, tử đạo, và thánh 
 Tôma More, tử đạo). 

  h Ch!u l"#t: GX B+n S8n, GX Ph"(c An. 

GIÁO HUẤN SỐ 30 

Thiên Chúa ban tặng chính mình Ngài cho chúng ta trong sự đơn 
sơ của tấm bánh, cũng mời gọi chúng ta không lãng phí cuộc đời để 
đuổi theo vô số những ảo ảnh mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta 
không thể thiếu chúng, nhưng nó để lại cho chúng ta sự trống rỗng 
trong tâm hồn. Thánh Thể làm thỏa mãn cơn đói khát của cải vật 
chất của chúng ta và nhóm lên lòng khát khao phục vụ. Nó nâng 
chúng ta đứng dậy từ cách sống tiện nghi và biếng nhác, và nhắc 
nhở chúng ta rằng chúng ta không chỉ là những cái miệng để được 
bón thức ăn, nhưng cũng là những bàn tay của Thiên Chúa, để giúp 
cho người khác ăn. Điều thật sự cấp bách hiện nay là chăm sóc cho 
những người đói ăn và đói phẩm giá, cho những người không có 
việc làm và cho những người phải chật vật kiếm sống. Và chúng ta 
phải thực hiện việc này một cách rất thật, thật như bánh mà Chúa 
Giêsu ban tặng cho chúng ta. Cần có sự gần gũi đích thực, cũng như 
các mối dây liên đới thật sự. Trong Thánh Thể, Chúa Giêsu đến gần 
chúng ta: để chúng ta không quay mặt xa cách những người chung 
quanh chúng ta!” (Trích Bài giảng trong thánh lễ Mình Máu Chúa 
Kitô  của ĐGH Phanxicô, ngày 14/6/2020). 

23 28 X Thứ Hai.   Tuần XII Mùa Thường Niên.  
Thánh vịnh tuần IV. 

   St 12,1-9; Mt 7,1-5.  
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  Tr Chiều: LỄ VỌNG SINH NHẬT THÁNH GIOAN 
TẨY GIẢ. Thánh vịnh riêng. 
Gr 1,4-10; 1Pr 1,8-12; Lc 1,5-17. 

24 29 Tr Thứ Ba. SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ.  
Lễ trọng. Thánh vịnh riêng.  
Is 49,1-6; Cv 13,22-26; Lc 1,57-66.80.  

  u B,n m(ng quý cha: Tr+n Xuân Minh Chánh; Nguy&n Minh Hùng;  
Tr+n Đình Phùng; Nguy&n V#n Ri&n; Nguy&n Hi6u Th9o; Bùi Vi6t 
Thi"p; Ph(m Quý Tr3ng; V4 V#n Trung; Tr+n Minh Ph-.ng MF; 
Tr*nh V#n C-8ng SSS; Tr-.ng V#n Đi"p MSV. 

25 1/6 X Thứ Tư.   St 15,1-12.17-18; Mt 7,15-20.  
  o 2002: K! ni"m 23 n#m linh m$c quý cha: Giuse Nguy&n Phong S-.ng; 

Giuse V4 Kh2c Anh Tâm; Vinhs.n Nguy&n Xuân Tu;n. 

26 2 X Thứ Năm.   St 16,1-12.15-16; Mt 7,21-29.  

27 3 Tr Thứ Sáu.  LỄ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU.   
Lễ trọng. Thánh vịnh riêng. 
Ez 34,11-16; Rm 5,5b-11; Lc 15,3-7.  
(Không cử hành lễ thánh Cyrillô Alexendria, 
 tiến sĩ Hội thánh). 

28 4 Tr/Đ Thứ Bảy.  [1] Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ. Lễ nhớ; 
[2] Thánh Irênê, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ. 
St 18,1-15; Mt 8,5-17. 
hay (bài đọc lễ nhớ [1]: Is 61,9-11; Lc 2,41-51); 
hay (bài đọc lễ nhớ [2]: 2Tm 22-26; Ga 17,20-26). 

  Đ Chiều: LỄ VỌNG THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH 
PHAOLÔ, tông đồ. Thánh vịnh riêng. 
Cv 3,1-10; Gl 1,11-20; Ga 21,15-19.  

  o 2006: K! ni"m 19 n#m linh m$c cha Giuse Tr+n Cao ChE CSsR. 
    a RIP 2014 (11 n#m): cha Đaminh Ph(m Quang H-ng. 
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29 5 Đ CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN.  
THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ, tông đồ.  
Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). 
Thánh vịnh riêng. 
Cv 12,1-11; 2Tm 4,6-8.17-18; Mt 16,13-19.  

  h Ch!u l"#t: GX Biên Hà, GX Lai Uyên, GX L%c T6n. 
  ,  Thi>u nhi Thánh th= t!nh hu6n - Nhà th) giáo x* Búng. 

   u B;n m4ng Đ0c cha Tr!n Đình T0. 
  u B,n m(ng quý cha: Nguy&n Tu;n Anh; HBng Thanh Bình; Tr+n Công C9nh; 

Nguy&n Chí Công; Nguy&n V#n D4ng; Nguy&n V#n D-.ng; Tr+n Quang 
Hi'n; Tr-.ng Huy Hoàng; Nguy&n Minh Hoàng; Nguy&n Thái H3c; Ph(m 
V#n Huynh; Tr+n V#n Khánh; Nguy&n Minh MAn; D- FDc Nguy"n; Tr+n 
V#n Ng@; Tr+n Thái Phong; Nguy&n V#n Ph-.ng; Tr+n Ng3c Qu9ng; Tr+n 
Anh Qu0c; Nguy&n V#n Qu0c; Nguy&n Thanh Tâm; Nguy&n V#n Th2m; 
Phan V#n Toàn; Nguy&n Doãn Tú; Phan V#n T-.i; Hu:nh Th6 Vinh; Tr+n 
Huy V4; Nguy&n Hùng H9i MF; Ph(m Ng3c Hi"p MF; Tr-.ng Di"p Lâm 
CSsR; Nguy&n Chí Nhân OP; Nguy&n Đ1c th2ng SJ. 

   u B,n m(ng quý cha: Nguy&n Phú C-8ng; Tr+n Thanh Danh; Nguy&n 
V#n Đông; Hoàng M(nh Huy; Nguy&n Qu0c Khánh; Nguy&n V#n Khi; 
Nguy&n Qu0c Th2ng; Nguy&n Thanh Tu;n; Nguy&n Qu0c V-.ng; 
Đinh Ti6n Nhân MF; Hoàng V#n Ng3c SDS. 

GIÁO HUẤN SỐ 31 

“Thế giới chúng ta đang bị xâu xé bởi chiến tranh và bạo lực, và 
bị thương tổn vì một chủ nghĩa cá nhân lan rộng chia rẽ người ta 
với nhau, khiến họ chống đối lẫn nhau khi đi tìm lợi ích riêng của 
mình. Tại nhiều nước, các xung đột và các mối chia rẽ cũ trong quá 
khứ nay xuất hiện trở lại. Tôi đặc biệt xin các Kitô hữu trong các 
cộng đồng trên khắp thế giới hãy cống hiến một chứng tá rực sáng 
và hấp dẫn về tình hiệp thông huynh đệ. Hãy làm cho mọi người 
thán phục vì anh chị em chăm lo cho nhau, khích lệ và nâng đỡ lẫn 
nhau: ‘Ở điểm này, mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của 
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Thầy: là anh em có lòng yêu thương nhau’ (Ga 13,35). Đây là lời cầu 
nguyện cảm động của Đức Giêsu: ‘Xin cho tất cả nên một... trong 
chúng ta... để thế gian tin...’ (Ga 17,21). Hãy cảnh giác trước cám dỗ 
của sự đố kỵ! Tất cả chúng ta cùng trên một con thuyền hướng về 
cùng một bến bờ! Chúng ta hãy xin ơn vui mừng vì các ân điển của 
mỗi người, chúng thuộc về mọi người” (Trích Tông huấn Niềm vui 
Tin mừng, số 99). 

30 6 X Thứ Hai.    
Tuần XIII Mùa Thường Niên. Thánh vịnh tuần I. 
Các thánh tử đạo tiên khởi của giáo đoàn Roma (Đ). 

   St 18,16-33; Mt 8,18-22.  
  ,  Thi>u nhi Thánh th= t!nh hu6n - Nhà th) giáo x* Búng. 
  o 1975: K! ni"m 50 n#m linh m$c cha Phaolô Ph(m Qu0c Túy.  
  a RIP 1979 (46 n#m): cha Phêrô Lê V#n Pháp. 
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THÁNG 7/2025 

 

 

 

 

 

 

CẦU NGUYỆN THEO Ý ĐỨC GIÁO HOÀNG  

 

“Cầu nguyện cho việc rèn luyện khả năng phân định” 

 

 

 

 

Chúng ta hãy cầu nguyện để chúng ta luôn biết phân định, 
chọn lựa con đường của sự sống, biết bỏ đi những gì làm 
chúng ta xa Chúa Kitô và Tin mừng. 
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01 7 X Thứ Ba.   St 19,15-29; Mt 8,23-27.  
  ,  Thi>u nhi Thánh th= t!nh hu6n - Nhà th) giáo x* Búng. 
  , Tu?n l@ 0ng sinh toàn GP - C2 s( đào t3o 4n g%i LM GP. 
  o 2017: K! ni"m 08 n#m linh m$c cha Giacôbê Nguy&n Đ1c V4 Minh CSsR. 
    a RIP 2007 (18 n#m): cha Đaminh Hà Chí Luy6n. 

02 8 X Thứ Tư.   St 21,5.8-20; Mt 8,28-34.  
  ,  Thi>u nhi Thánh th= t!nh hu6n - Nhà th) giáo x* Búng. 
  , Tu?n l@ 0ng sinh toàn GP - C2 s( đào t3o 4n g%i LM GP. 
  o 2008: K! ni"m 17 n#m linh m$c quý cha: Phêrô Tr+n Công C9nh; Vinhs.n 

ĐC HBng Danh; Martinô Nguy&n Vi6t Anh D4ng; Giacôbê Tr+n Trung Hi6u; 
Titô Tr+n Nguyên Lãm; Phêrô Maria Tr+n Thái Phong; Gioakim Lê Công 
Thành; Gioan Lê Quang Tuy6n; Gioan Lê Hoàng Tu;n SLE. 

03 9 Đ Thứ Năm. THÁNH TÔMA, tông đồ.  
Lễ kính. Thánh vịnh riêng. 
Ep 2,19-22; Ga 20,24-29.  

  ,  Thi>u nhi Thánh th= t!nh hu6n - Nhà th) giáo x* Búng. 
  , Tu?n l@ 0ng sinh toàn GP - C2 s( đào t3o 4n g%i LM GP. 
  u B,n m(ng quý cha: Ph(m Chí Cao; Nguy&n V#n Đi'u; Ph(m V#n 

Đông; Tr+n Đ1c Thành; Lê Phát Tr-Kng; Tr-.ng Hoàng Phúc MF. 
  o 2024: K! ni"m 08 n#m linh m$c cha Phêrô Tr-.ng Di"p Lâm CSsR. 

04 10 X Thứ Sáu đầu tháng.    
Thánh nữ Êlisabeth Bồ Đào Nha (Tr).   
St 23,1-4.19;24,1-8.62-67; Mt 9,9-13.  

  ,  Thi>u nhi Thánh th= t!nh hu6n - Nhà th) giáo x* Búng. 
  , Tu?n l@ 0ng sinh toàn GP - C2 s( đào t3o 4n g%i LM. 

05 11 X Thứ Bảy đầu tháng.  
Thánh Antôn Maria Zaccaria, linh mục (Tr).   
St 27,1-5.15-29; Mt 9,14-17.  

  ,  Thi>u nhi Thánh th= t!nh hu6n - Nhà th) giáo x* Búng. 
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06 12 X CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN.   
Thánh vịnh tuần II.  
Is 66,10-14c; Gl 6,14-18; Lc 10,1-12.17-20;  
bài ngắn: Lc 10,1-9.  
(Không cử hành lễ thánh Maria Gôretti,  
trinh nữ, tử đạo). 

  h Ch!u l"#t: GX C/ Chi, GX Phú Ninh, GX Thanh An. 

GIÁO HUẤN SỐ 32 

“Những người bị tổn thương vì các mối chia rẽ trong lịch sử 
thường cảm thấy khó chấp nhận lời mời gọi tha thứ và hoà giải của 
chúng ta, vì họ nghĩ chúng ta làm ngơ trước đau khổ của họ và 
muốn họ từ bỏ ký ức và các lý tưởng của họ. Nhưng nếu họ thấy 
chứng tá của các cộng đoàn có tình huynh đệ và hoà giải thực sự, 
họ sẽ thấy rằng chứng tá ấy sáng ngời và hấp dẫn. Thật đau lòng khi 
thấy một số cộng đoàn Kitô hữu, thậm chí cả những người thánh 
hiến, có thể dung dưỡng những hình thức thù nghịch, chia rẽ, vu 
khống, nói xấu, oán thù, đố kỵ và ước muốn áp đặt một số ý tưởng 
bằng bất cứ giá nào, thậm chí bằng các hành động bách hại giống 
như những cuộc săn lùng phù thuỷ thực sự. Chúng ta sẽ rao giảng 
Tin mừng cho ai nếu chúng ta hành động theo cách này?” (Trích 
Tông huấn Niềm vui Tin mừng, số 100). 

07 13 X Thứ Hai.   St 28,10-22a; Mt 9,18-26.  

08 14 X Thứ Ba.   St 32,22-32; Mt 9,32-38.  
  o 2017: K! ni"m 08 n#m linh m$c quý cha Antôn Nguy&n Thành Ch-.ng OP; 

Giuse Tr+n V#n Đông OP. 

09 15 X Thứ Tư.   Thánh Augustinô Zhao Rong, linh mục  
và các bạn tử đạo (Đ).   
St 41,55-57; 42,5-7a.17-24a; Mt 10,1-7.  
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10 16 X Thứ Năm.   St 44,18-21.23b-29;45,1-5; Mt 10,7-15.  
    a RIP 1977 (48 n#m): cha Phêrô Nguy&n V#n B,n. 
  a RIP 2017 (08 n#m): cha Phêrô Đinh Quang D4ng. 

11 17 Tr Thứ Sáu.   Thánh Bênêđictô, viện phụ. Lễ nhớ.  
St 46,1-7.28-30; Mt 10,16-23  
hay (bài đọc lễ nhớ: Cn 2,1-9; Mt 19,27-29). 

12 18 X Thứ Bảy.   St 49,29-32;50,15-26a; Mt 10,24-33.  
    a RIP 2010 (15 n#m): cha Giuse Lê Thanh Quang. 

13 19 X CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN.   
Thánh vịnh tuần III.  
Đnl 30,10-14; Cl 1,15-20; Lc 10,25-37.  
(Không cử hành lễ thánh Henricô). 

  h Ch!u l"#t: GX Phú L#i, GX Thánh MAu MB Công. 
    a RIP 1975 (50 n#m): cha Đaminh Nguy&n H@u Chí. 

GIÁO HUẤN SỐ 33 

“Chúng ta hãy xin Chúa giúp chúng ta hiểu luật yêu thương […] 
Lời khuyên nhủ của thánh Phaolô nhắm vào mỗi người chúng ta: 
‘Ðừng để cho sự ác thắng được mình, nhưng hãy lấy thiện mà 
thắng ác’ (Rm 12,21), và một lời nữa: ‘Khi làm điều thiện, chúng ta 
đừng nản chí’ (Gl 6,9). Tất cả chúng ta đều có những cái ưa cái ghét, 
và có lẽ ngay lúc này chúng ta đang tức giận với một ai đó [...] Cầu 
nguyện cho một người mà ta tức giận là một bước rất đẹp tiến tới 
tình yêu, và là một hành vi loan báo Tin mừng. Chúng ta hãy làm 
điều đó hôm nay! Chúng ta đừng để mình bị cướp mất lý tưởng 
tình yêu huynh đệ!” (Tông huấn Niềm vui Tin mừng, số 101). 

14 20 X Thứ Hai.   Thánh Camillô Lellis, linh mục (Tr).   
Xh 1,8-14.22; Mt 10,34-11,1.  
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15 21 Tr Thứ Ba.   Thánh Bônaventura, giám mục,  
tiến sĩ Hội thánh. Lễ nhớ.  
Xh 2,1-15a; Mt 11,20-24.  
hay (bài đọc lễ nhớ: Ep 3,14-19; Mt 23,8-12). 

    a RIP 1995 (30 n#m): cha Gioakim Nguy&n V#n Ngh*. 

16 22 X Thứ Tư.   Đức Mẹ Núi Carmêlô (Tr).  
 Xh 3,1-6.9-12; Mt 11,25-27.  

17 23 X Thứ Năm.   Xh 3,13-20; Mt 11,28-30.  
  o 2020: K! ni"m 05 n#m linh m$c cha Gioan Bt. Tr+n Minh Ph-.ng MF. 

18 24 X Thứ Sáu.   Xh 11,10-12,14; Mt 12,1-8. 
   a RIP 2013 (12 n#m): cha Giuse Nguy&n Đình Hoè. 

19 25 X Thứ Bảy.   Xh 12,37-42; Mt 12,14-21.  
  , Đ3i h#i Thi>u nhi - Trung tâm M"c v" GP Phú C')ng. 

20 26 X CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN.   
Thánh vịnh tuần IV.  
St 18,1-10a; Cl 1,24-28; Lc 10,38-42.  

  h Ch!u l"#t: GX Cây Cam, GX Tân Quan. 

GIÁO HUẤN SỐ 34 

“Do phép Rửa tội, mọi thành viên của dân Chúa phải trở nên 
những môn đệ truyền giáo (x. Mt 28,19). Tất cả những ai đã được 
rửa tội, dù ở vị trí nào trong Giáo hội hay ở mức độ đào luyện nào 
về đức tin, cũng đều là những nhà truyền giáo, và sẽ là bất cập nếu 
chỉ nghĩ đến một kế hoạch truyền giáo được thực hiện bởi những 
nhà truyền giáo chuyên nghiệp trong khi số các tín hữu khác chỉ là 
những người thụ hưởng thụ động. Tân Phúc âm hoá đòi hỏi sự dấn 
thân thực sự của từng cá nhân tín hữu [...] Mọi Kitô hữu đều là 
người truyền giáo theo mức độ họ đã gặp gỡ tình thương của Thiên 
Chúa trong Đức Giêsu Kitô: chúng ta không còn nói mình là những 
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‘người môn đệ’ và ‘người truyền giáo’, nhưng đúng hơn, chúng ta 
luôn luôn là những ‘người môn đệ truyền giáo’” (Trích Tông huấn 
Niềm vui của Tin mừng, số 120). 

21 27 X Thứ Hai.   Thánh Laurensô Brinđisi, linh mục,  
tiến sĩ Hội thánh (Tr).   
Xh 14,5-18; Mt 12,38-42.  

22 28 Tr Thứ Ba.   Thánh nữ Maria Magđalêna. Lễ kính.  
Thánh vịnh riêng. 
Dc 3,1-4a hay 2Cr 5,14-17; Ga 20,1-2.11-18.  

23 29 X Thứ Tư.   Thánh Birgitta, nữ tu (Tr).   
Xh 16,1-5.9-15; Mt 13,1-9.  

24 30 X Thứ Năm.   Thánh Sarbêliô Makhluf, linh mục (Tr).   
Xh 19,1-2.9-11.16-20b; Mt 13,10-17.  

  , Thi tuy=n sinh lAp DB bC ĐCV - C2 s( đào t3o 4n g%i LM GP. 

25 1/6* Đ Thứ Sáu. THÁNH GIACÔBÊ, tông đồ. Lễ kính. 
Thánh vịnh riêng.  
2Cr 4,7-15; Mt 20,20-28.  

  , Thi tuy=n sinh lAp DB bC ĐCV - C2 s( đào t3o 4n g%i LM GP. 
  u B,n m(ng quý cha: Tr+n Trung Hi6u; Nguy&n Thanh Khâm;  

Nguy&n Đ1c V4 Minh CSsR. 
  o 2006: K! ni"m 19 n#m linh m$c quý cha: Pedrô HBng Thanh Bình; 

Đaminh Hoàng V#n ChE; Giuse Ph(m Chí D4ng; Vinhs.n Nguy&n Tu;n 
D-.ng; Phaolô Nguy&n Qu0c Ti6n; Đaminh Nguy&n Th6 Tr-8ng; Phêrô 
Phan V#n T-.i; Phanxicô Xaviê Nguy&n V#n Vinh; Phêrô Tr+n Huy V4; 
Giuse Nguy&n Thanh Ng- MF; Giuse Nguy&n V#n Thành MF; Đaminh 
ĐBng Anh V-.ng MSV. 
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26 2 Tr Thứ Bảy.   Thánh Joachim và Anna,  
song thân Đức Maria. Lễ nhớ.  
Xh 24,3-8; Mt 13,24-30  
hay (bài đọc lễ nhớ: Hc 44,1.10-15; Mt 13,16-17).  

  , Thi tuy=n sinh lAp DB bC ĐCV - C2 s( đào t3o 4n g%i LM GP. 
  u B,n m(ng quý cha: Nguy&n Duy Ng3c; Lê Công Thành; Tr+n An Toàn; 

Tr+n V#n Ng3c SCJ. 

27 3 X CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN.   
Thánh vịnh tuần I.  
St 18,20-32; Cl 2,12-14; Lc 11,1-13.  

  h Ch!u l"#t: GX B+n Tr"*ng, GX H"ng Hòa, GX Tr&ng Bàng. 
  o 2000: K! ni"m 25 n#m linh m$c quý cha: Đaminh Nguy&n V#n Chí;  

Giuse Khu;t V#n Long; Giêrônimô Nguy&n Linh Thao; Giuse Nguy&n 
Thái Ngh= MF.  

  o 2004: K! ni"m 21 n#m linh m$c quý cha: Giuse Nguy&n Minh Chánh;  
Phêrô Nguy&n Thái H3c; Đaminh Nguy&n Ng3c Minh; Giuse Nguy&n 
Phát Tài; Đaminh Nguy&n Thành Thái; Phêrô Nguy&n V#n Qu0c; Antôn 
Ph(m V#n Sáng; Đaminh ĐC Bùi Qu0c Thu;n; Phêrô Phan V#n Toàn; 
Đaminh Nguy&n Đ1c Tôn. 

GIÁO HUẤN SỐ 35 

“Ngày nay, khi Hội thánh tìm kiếm các trải nghiệm về một cuộc 
canh tân truyền giáo sâu xa, có một loại rao giảng mà mỗi người 
chúng ta phải coi như một bổn phận hằng ngày. Nó liên quan tới việc 
đem Tin mừng tới những người chúng ta gặp gỡ, dù họ là những 
người lân cận hay hoàn toàn xa lạ với chúng ta. Đây là việc rao giảng 
không chính thức diễn ra trong một cuộc trò chuyện, giống như kiểu 
các thừa sai thường làm khi thăm viếng các gia đình. Là môn đệ có 
nghĩa là luôn luôn sẵn sàng đem tình thương của Đức Giêsu đến với 
người khác, và điều này có thể xảy ra một cách bất ngờ và ở bất cứ 
đâu: trên đường phố, trong một công viên thành phố, khi làm việc, 
lúc đi đường” (Trích Tông huấn Niềm vui của Tin mừng, số 127). 
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28 4 X Thứ Hai.   Xh 32,15-24.30-34; Mt 13,31-35.  

29 5 Tr Thứ Ba.   Thánh Martha, Maria và Lazarô. Lễ nhớ.  
Xh 33,7-11;34,5b-9.28; Mt 13,36-43.  
hay (bài đọc lễ nhớ: 1Ga 4,7-16; Ga 11,19-27 
hay Lc 10,38-42). 

30 6 X Thứ Tư.   Thánh Phêrô Kim Ngôn, giám mục,  
tiến sĩ Hội thánh (Tr).   
Xh 34,29-35; Mt 13,44-46.  

31 7 Đ Thứ Năm.   Thánh Ignatiô Loyôla, linh mục. Lễ nhớ.  

   LỄ THÁNH PHÊRÔ ĐOÀN CÔNG QUÍ.  
BỔN MẠNG GIÁO PHẬN. Lễ trọng. 
2Mcb 7,1-2.9-14; 2Cr 4,7-15; Mt 10,28-33 
hay lấy phần chung các thánh tử đạo.  

   PVGK lấy phần chung một thánh tử đạo với ca 
vịnh tuần I. 
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THÁNG 8/2025 

 

 

 

 

 

 

CẦU NGUYỆN THEO Ý ĐỨC GIÁO HOÀNG  

 

“Cầu nguyện cho sự chung sống hòa bình” 

 

 

 

 

Chúng ta hãy cầu nguyện cho những xã hội nơi sự chung 
sống hòa bình gặp khó khăn, giúp họ vượt qua cám dỗ phải 
đối đầu bởi những lý do chủng tộc, chính trị, tôn giáo hay ý 
thức hệ. 
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01 8 Tr Thứ Sáu đầu tháng.   Thánh Alphongsô Maria Liguori,  
giám mục, tiến sĩ Hội thánh. Lễ nhớ. 
Lv 23,1.4-11.15-16.27.34b-37; Mt 13,54-58  
hay (bài đọc lễ nhớ: Rm 8,1-4; Mt 5,13-19).  

  u B,n m(ng cha Nguy&n Quang Hi'n. 
  o 2008: K! ni"m 17 n#m linh m$c cha Gioan Kim KhLu Ph(m Ng3c Tr-8ng SDB. 
    a RIP 1987 (38 n#m): cha Antôn vi"n ph$ Phùng Thành. 

LƯU Ý:  
Từ trưa hôm nay cho đến nửa đêm ngày mai, ai viếng nhà thờ 

giáo xứ, đọc một kinh Lạy Cha và một kinh Tin Kính, thì được 
hưởng ơn Đại xá “Portiuncula”, với những điều kiện theo thường 
lệ (xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Giáo hoàng). Ân xá 
này chỉ được hưởng một lần mà thôi (Ench. Indulg., ấn bản 1999, 
concessio 33). 

02 9 Tr Thứ Bảy đầu tháng.   Lv 25,1.8-17; Mt 14,1-12. 

03 10 X CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN.   
Thánh vịnh tuần II.  
Gv 1,2.2,21-23; Cl 3,1-5.9-11; Lc 12,13-21.  

  h Ch!u l"#t: GX Búng, GX H%i Ngh:a, GX L%c Ninh. 
  a RIP 1994 (31 n#m): cha Giuse Nguy&n V#n Thông. 

GIÁO HUẤN SỐ 36 

“Mệnh lệnh truyền giáo của Chúa bao hàm một lời kêu gọi lớn 
lên trong đức tin: ‘Hãy dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền 
cho anh em’ (Mt 28,20). Vì vậy, rõ ràng việc rao giảng đầu tiên 
cũng đòi hỏi sự đào luyện thường xuyên và sự trưởng thành. Loan 
báo Tin mừng nhắm tới một tiến trình tăng trưởng bao gồm việc 
coi trọng từng con người và kế hoạch của Thiên Chúa cho cuộc 
đời của họ. Tất cả chúng ta phải lớn lên trong Đức Kitô. Loan báo 
Tin mừng phải kích thích ước muốn tăng trưởng này, để mỗi 
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người chúng ta có thể nói thật lòng: ‘Không còn là tôi sống, mà là 
Đức Kitô sống trong tôi’ (Gl 2,20)” (Trích Tông huấn Niềm vui của 
Tin mừng, số 160). 

04 11 Tr Thứ Hai.    
Thánh Gioan Maria Vianney, linh mục. Lễ nhớ.  
Ds 11,4b-15; Mt 14,13-21  
hay (bài đọc lễ nhớ: Ez 3,16-21; Mt 9,35-10,1).  

  u B,n m(ng cha Tr*nh V#n Thu+n. 
  o 2009: K! ni"m 16 n#m linh m$c cha Giuse Ph(m H-ng V=nh OP. 
  o 2023: K! ni"m 02 n#m linh m$c cha Phêrô Nguy&n Chí Nhân OP. 
    a RIP 2016 (09 n#m): cha Gioan Nguy&n Đình Phú. 

05 12 X Thứ Ba.   Cung hiến thánh đường Đức Maria (Tr).   
Ds 12,1-13; Mt 14,22-36 hay Mt 15,1-2.10-14.  

  , Linh m"c đoàn GP t!nh tâm và th')ng hu6n - Tòa Giám m"c (8h30). 

06 13 Tr Thứ Tư.    
CHÚA HIỂN DUNG. Lễ kính. Thánh vịnh riêng.   
Đn 7,9-10.13-14; 2Pr 1,16-19; Lc 9,28b-36.  

  , Linh m"c đoàn GP t!nh tâm và th')ng hu6n - Tòa Giám m"c. 
  a RIP 2006 (19 n#m): cha Phaolô Võ V#n B>. 

07 14 X Thứ Năm.   Thánh Xystô II, giáo hoàng, và các bạn,  
tử đạo. Thánh Cajêtanô, linh mục (Đ).   
Ds 20,1-13; Mt 16,13-23.  

  , Linh m"c đoàn GP t!nh tâm và th')ng hu6n - Tòa Giám m"c. 
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08 15 Tr Thứ Sáu.   Thánh Đaminh, linh mục. Lễ nhớ.  
Đnl 4,32-40; Mt 16,24-28.  
hay (bài đọc lễ nhớ: 1Cr 2,1-10a; Lc 9,57-62). 

  , Linh m"c đoàn GP t!nh tâm và th')ng hu6n - Tòa Giám m"c. 
  u B,n m(ng quý cha: Nguy&n V#n Chí; Hoàng V#n ChE; V4 Ng3c ChuLn; 

Nguy&n Ng3c Minh; Nguy&n Thành Thái; Cao V#n Thông; ĐC Bùi Qu0c 
Thu;n; Hà HMa Ti&n; Nguy&n Đ1c Tôn; Nguy&n Th6 Tr-8ng; ĐC Quang 
Vinh; ĐBng Anh V-.ng MSV; Ngô Duy Trung Hi6u SDS; Ngô Duy 
Trung Hi6u SDS; Nguy&n Vi"t Khoa SCJ. 

  o 2024: K! ni"m 01 n#m linh m$c cha Giuse Lê Minh H9i OP. 

09 16 X Thứ Bảy.   Thánh Têrêsa Bênêđicta Thánh Giá,  
nữ tu, tử đạo (Đ).  
 Đnl 6,4-13; Mt 17,14-20.  

  , Liên tu s! GP t!nh tâm Quý III - Trung tâm M"c v" GP Phú C')ng. 

10 17 X CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN.   
Thánh vịnh tuần III.  
Kn 18,6-9; Dt 11,1-2.8-19; bài ngắn: Dt 11,1-2.8-12;  
Lc 12,32-48; bài ngắn: Lc 12,35-40.  
(Không cử hành lễ thánh Laurensô, phó tế, tử đạo). 

  h Ch!u l"#t: GX Nha Bích, GX Phong C>c, GX Tân Qui. 
  , Đ3i h#i Huynh đoàn Đa Minh - Trung tâm M"c v" GP Phú C')ng. 

  u B,n m(ng cha Tr-.ng V#n Luy"n; ĐC Minh Thành. 
  o 2018: K! ni"m 07 n#m linh m$c quý cha: Giuse Nguy&n Thành Nhân; 

Phanxicô Phan Duy Kh-.ng. 

GIÁO HUẤN SỐ 37 

“Không chỉ bài giảng phải được nuôi dưỡng bằng Lời Chúa. Mọi 
việc loan báo Tin mừng cũng phải dựa trên lời ấy, phải lắng nghe, 
suy niệm, sống, cử hành và làm chứng cho lời ấy. Kinh thánh chính 
là nguồn mạch của việc loan báo Tin mừng. Do đó, chúng ta cần 
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không ngừng được huấn luyện trong việc nghe Lời Chúa. Hội thánh 
không loan báo Tin mừng nếu chính mình không được nghe Tin 
mừng. Lời Chúa thiết yếu phải ‘không ngừng được đặt một cách 
đầy đủ hơn vào tâm điểm của mọi hoạt động của Hội thánh’”  
(Trích Tông huấn Niềm vui của Tin mừng, số 174). 

11 18 Tr Thứ Hai.   Thánh Clara, trinh nữ. Lễ nhớ.  
Đnl 10,12-22; Mt 17,22-27.  

12 19 X Thứ Ba.   Thánh Joanna Phanxica Chantal, nữ tu (Tr).   
Đnl 31,1-8; Mt 18,1-5.10.12-14.   

13 20 X Thứ Tư.   Thánh Pontianô, giáo hoàng, tử đạo,  
và thánh Hippôlytô, linh mục, tử đạo (Đ).   
Đnl 34,1-12; Mt 18,15-20.  

14 21 Đ Thứ Năm.   Thánh Maximilianô Maria Kolbê,  
linh mục, tử đạo. Lễ nhớ.  
Gs 3,7-10a.11.13-17; Mt 18,21-19,1.  

    o 2024: K! ni"m 1 n#m linh m$c quý cha Giuse V4 V#n ĐEnh MF; 
Bartôlômêô Lê Thanh Phú MF; Gioan Lê Qu:nh Th- MF. 

  a RIP 2022 (03 n#m): cha Micae Lê V#n Khâm. 

  Tr Chiều:   LỄ VỌNG ĐỨC MẸ LÊN TRỜI. 
Thánh vịnh riêng. 
1Bn 15,3-4.15-16; 16,1-2; 1Cr 15,54b-57;  
Lc 11,27-28. 

15 22 Tr Thứ Sáu. LỄ ĐỨC MẸ LÊN TRỜI. Lễ trọng.  
Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Thánh vịnh riêng. 
Kh 11,19a; 12,1-6a,10ab; 1Cr 15,20-27;  
Lc 1,39-56.    

  , Đ3o binh Đ*c MD t!nh hu6n - Nhà th) giáo x* Thala. 
16 23 X Thứ Bảy.   Thánh Stêphanô Hungari (Tr).   

Gs 24,14-29; Mt 19,13-15.  
  a RIP 2020 (05 n#m): cha Phêrô L-u Đ1c Tân. 
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17 24 X CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN.   
Thánh vịnh tuần IV.  
Gr 38,4-6.8-10; Dt 12,1-4; Lc 12,49-53.  

  h Ch!u l"#t: GX Minh Th4nh, GX Ph"(c Hòa, GX Tân L7p. 
    a RIP 1977 (48 n#m): cha Đaminh Nguy&n Duy Th3. 

GIÁO HUẤN SỐ 38 

“Loan báo Tin mừng đòi hỏi sự thân mật với Lời Chúa, nó kêu gọi 
các giáo phận, giáo xứ và các hiệp hội Công giáo tổ chức các cuộc học 
hỏi nghiêm túc và thường xuyên về Kinh thánh, đồng thời, khuyến 
khích các cá nhân và cộng đoàn đọc Kinh thánh với tâm tình cầu 
nguyện. Chúng ta không tìm kiếm Thiên Chúa một cách mò mẫm, 
hay chờ đợi Ngài nói với chúng ta trước, bởi vì ‘Thiên Chúa đã nói với 
chúng ta rồi, và không có gì chúng ta cần biết mà Ngài đã không mặc 
khải cho chúng ta’. Chúng ta hãy đón nhận kho tàng siêu vời này của 
lời mặc khải” (Trích Tông huấn Niềm vui của Tin mừng, số 175). 

18 25 X Thứ Hai.   Tp 2,11-19; Mt 19,16-22.  
  , Cursillo t!nh hu6n - Trung tâm M"c v" GP Phú C')ng. 

19 26 X Thứ Ba.   Thánh Gioan Êuđê, linh mục (Tr).   
Tp 6,11-24a; Mt 19,23-30.  

    , Cursillo t!nh hu6n - Trung tâm M"c v" GP Phú C')ng. 
  a RIP 1976 (49 n#m): cha Giuse Tr+n Thi"n D$. 

20 27 Tr Thứ Tư.   Thánh Bênađô, viện phụ,  
tiến sĩ Hội thánh. Lễ nhớ.  
Tp 9,6-15; Mt 20,1-16a.  
hay (bài đọc lễ nhớ: Hc 15,1-6; Ga 17,20-26).   

  , Cursillo t!nh hu6n - Trung tâm M"c v" GP Phú C')ng. 
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21 28 Tr Thứ Năm.   Thánh Piô X, giáo Hoàng. Lễ nhớ.  
Tp 11,29-39a; Mt 22,1-14  
hay (bài đọc lễ nhớ: 1Ts 2,2b-8; Ga 21,15-17).  

  , Cursillo t!nh hu6n - Trung tâm M"c v" GP Phú C')ng. 

22 29 Tr Thứ Sáu.    Đức Maria Nữ Vương. Lễ nhớ.  
R 1,1.3-6.14b-16.22; Mt 22,34-40  
hay (bài đọc lễ nhớ: Is 9,1-6; Lc 1,26-38).  

  o 2017:  K! ni"m 08 n#m linh m$c cha Phaolô Đinh Ti6n Nhân MF. 

23 1/7 X Thứ Bảy.   Thánh Rôsa Lima, trinh nữ (Tr).   
R 2,1-3.8-11; 4,13-17; Mt 23,1-12.  

    o 2008: K! ni"m 17 n#m linh m$c cha Vincent Ferrier Mai Hoài Th-.ng CM. 
    a RIP 2022 (03 n#m): cha Giuse Nguy&n Duy Nh;t. 

24 2 X CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN.   
Thánh vịnh tuần I.  
Is 66,18-21; Dt 12,5-7.11-13; Lc 13,22-30.  
(Không cử hành lễ thánh Barthôlômêô, tông đồ). 

  h Ch!u l"#t: GX Chánh Tòa; GX Su>i Dây, GX Tân Thành. 
  u B,n m(ng cha Lê Thanh Phú MF. 

GIÁO HUẤN SỐ 39 

“Những người loan báo Tin mừng đầy Thánh Thần là những 
người cầu nguyện và làm việc […] Nếu không có những thời khắc 
lâu để thờ phượng, gặp gỡ Lời Chúa trong kinh nguyện, hay đối 
thoại chân thành với Chúa, công việc của chúng ta dễ dàng trở 
thành vô nghĩa; chúng ta mất năng lượng do sự chán ngán và 
những khó khăn, và nhiệt huyết của chúng ta tắt dần. Hội thánh cấp 
thiết cần hơi thở sâu của kinh nguyện, và thật vui mừng khi thấy 
ngày càng tăng số những nhóm người ở mọi cấp trong đời sống Hội 
thánh chuyên tâm cầu nguyện và chuyển cầu, đọc Lời Chúa trong 
kinh nguyện và liên lỷ chầu Thánh Thể. Dù vậy, ‘chúng ta phải bác 
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bỏ cái cám dỗ cung cấp một thứ linh đạo tư riêng và cá nhân, vì nó 
không phù hợp với những đòi hỏi của đức ái, chưa nói đến những 
hệ luỵ của sự nhập thể’. Luôn luôn có nguy cơ là một số thời khắc 
cầu nguyện có thể trở thành cái cớ để từ chối hiến thân truyền 
giáo; một lối sống tư riêng có thể khiến người Kitô hữu tìm trú ẩn 
nơi một số hình thức linh đạo sai lạc” (Trích Tông huấn Niềm vui Tin 
mừng, số 262). 

25 3 X Thứ Hai.   Thánh Luy. Thánh Giuse Calasanz, linh mục (Tr).   
1Ts 1,1-5.8b-10; Mt 23,13-22.  

  o 2016: K! ni"m 09 n#m linh m$c cha Giêrônimô Nguy&n V#n Kh-.ng MSV. 

26 4 X Thứ Ba.   1Ts 2,1-8; Mt 23,23-26.  

27 5 Tr Thứ Tư.   Thánh nữ Mônica. Lễ nhớ.  
1Ts 2,9-13; Mt 23,27-32  
hay (bài đọc lễ nhớ: Hc 26,1-4.16-21; Lc 7,11-17).   

28 6 Tr Thứ Năm.   Thánh Augustinô, giám mục,  
tiến sĩ Hội thánh. Lễ nhớ.  
1Ts 3,7-13; Mt 24,42-51  
hay (bài đọc lễ nhớ: 1Ga 4,7-16; Mt 23,8-12). 

29 7 Đ Thứ Sáu.   Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết. Lễ nhớ.  
1Ts 4,1-8; Mt 25,1-13  
hay (bài đọc lễ nhớ: Gr 1,17-19; Mc 6,17-29). 

30 8 X Thứ Bảy.   1Ts 4,9-11; Mt 25,14-30.  

31 9 X CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN.   
Thánh vịnh tuần II.  
Hc 3,17-18.20.28-29; Dt 12,18-19.22-24a;  
Lc 14,1.7-14.  

  h Ch!u l"#t: GX Bà L.a, GX B8c Đoàn. 
    a RIP 2009 (16 n#m): cha Gioan Bt. Lê Quang Đ1c. 
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GIÁO HUẤN SỐ 40 

“Không thể kiên trì trong việc nhiệt tình loan báo Tin mừng nếu 
chúng ta không xác tín từ kinh nghiệm bản thân rằng biết Đức Kitô 
và không biết Đức Kitô thì hoàn toàn khác nhau, đi cùng với Người 
thì khác với đi trong tăm tối, nghe thấy lời Người khác với không 
biết Người, chiêm ngắm Người, tôn thờ Người, tìm bình an nơi 
Người thì khác với không làm các điều ấy. Cố gắng xây dựng thế 
giới với Tin mừng của Người thì khác với xây dựng nó với ánh 
sáng riêng của chúng ta. Chúng ta biết rõ rằng với Đức Kitô, cuộc 
đời trở nên phong phú hơn và với Người ta sẽ dễ tìm thấy ý nghĩa 
trong mọi sự hơn. Đó là lý do chúng ta loan báo Tin mừng. Một 
người truyền giáo đích thực, người không bao giờ thôi là một 
môn đệ, biết rằng có Đức Kitô cùng đi với mình, nói với mình, thở 
với mình, làm việc với mình. Họ cảm nhận được Đức Giêsu sống 
với mình giữa công cuộc truyền giáo” (Trích Tông huấn Niềm vui 
Tin mừng, số 266). 
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CẦU NGUYỆN THEO Ý ĐỨC GIÁO HOÀNG  

 

“Cầu nguyện cho mối liên hệ của chúng ta với tất cả tạo vật” 

 

 

 

Chúng ta hãy cầu nguyện để với cảm hứng của thánh 
Phanxicô, giúp chúng ta có kinh nghiệm về sự phụ thuộc 
lẫn nhau giữa các tạo vật, được Thiên Chúa yêu thương và 
xứng đáng được yêu mến và tôn trọng. 
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01 10 X Thứ Hai.   1Ts 4,13-18; Lc 4,16-30.  

02 11 X Thứ Ba.   1Ts  5,1-6.9-11; Lc 4,31-37.  
  a RIP 2016 (09 n#m): cha Giuse Nguy&n V#n Cung. 

03 12 Tr Thứ Tư.   Thánh Grêgôriô Cả, giáo hoàng,  
tiến sĩ Hội thánh. Lễ nhớ.  
Cl 1,1-8; Lc 4,38-44.  
hay (bài đọc lễ nhớ: 2Cr 4,1-2.5-7; Lc 22,24-30). 

04 13 X Thứ Năm.   Cl 1,9-14; Lc 5,1-11.  

05 14 X Thứ Sáu đầu tháng.   Thánh Têrêsa Calcutta (Tr). 
Cl 1,15-20; Lc 5,33-39.  

06 15 X Thứ Bảy đầu tháng.  Cl 1,21-23; Lc 6,1-5.   

07 16 X CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN.   
Thánh vịnh tuần III.  
Kn 9,13-18b; Plm 9b-10.12-17; Lc 14,25-33.  

  h Ch!u l"#t: GX Gò D!u, GX L%c Thi)n. 

GIÁO HUẤN SỐ 41 

“Là những người loan báo Tin mừng cho các linh hồn, chúng ta 
cần phát triển hương vị thiêng liêng của việc sống chan hoà với dân 
và khám phá ra rằng điều này tự nó là một nguồn vui tuyệt vời. 
Truyền giáo vừa là một niềm say mê Đức Giêsu, vừa đồng thời là 
niềm say mê dân của Người. Đứng trước Đức Giêsu chịu đóng đinh, 
chúng ta thấy được chiều sâu tình yêu của Người, tình yêu nâng 
chúng ta lên và kiện cường chúng ta, nhưng đồng thời, trừ khi 
chúng ta mù, chúng ta cũng bắt đầu nhận ra rằng cái nhìn cháy 
bỏng yêu thương của Đức Giêsu mở ra ôm ấp toàn thể dân của 
Người. Chúng ta một lần nữa nhận ra rằng Người muốn dùng 
chúng ta để đến gần với dân yêu dấu của Người hơn. Người chọn 
chúng ta từ giữa dân của Người và sai chúng ta đến với dân của 
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Người; nếu không có ý thức thuộc về dân này, chúng ta không thể 
hiểu được căn tính thâm sâu của mình” (Trích Tông huấn Niềm vui 
Tin mừng, số 268). 

08 17 Tr Thứ Hai.  SINH NHẬT ĐỨC TRINH NỮ MARIA. 
Lễ kính. Thánh vịnh riêng. 
Mca 5,1-4a; Mt 1,1-16.18-23 hay Mt 1,18-23. 

  o 1999: K! ni"m 26 n#m linh m$c cha Giuse Nguy&n Ng3c Đ1c. 

09 18 X Thứ Ba.   Thánh Phêrô Claver, linh mục (Tr).   
Cl 2,6-15; Lc 6,12-19.  

    a RIP 1981 (44 n#m): cha Đaminh Tr*nh Đ1c Luy"n. 
  a RIP 2021 (04 n#m): cha Giuse Âu D-.ng Chi. 

10 19 X Thứ Tư.   Cl 3,1-11; Lc 6,20-26.  

11 20 X Thứ Năm.   Cl 3,12-17; Lc 6,27-38.  

12 21 X Thứ Sáu.   Danh Thánh Đức Maria (Tr).   
1Tm 1,1-2.12-14; Lc 6,39-42.  

13 22 Tr Thứ Bảy.   Thánh Gioan Kim Khẩu, giám mục,  
tiến sĩ Hội thánh. Lễ nhớ.  
1Tm 1,15-17; Lc 6,43-49.  
hay (bài đọc lễ nhớ: Ep 4,1-7.11-13;  
Mc 4,1-10.13-20). 

  u B,n m(ng cha Ph(m Ng3c Tr-8ng SDB. 

14 23 Đ CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN.  
SUY TÔN THÁNH GIÁ. Lễ kính.Thánh vịnh riêng.  
Ds 21,4b-9; Pl 2,6-11; Ga 3,13-17.  

  h Ch!u l"#t: GX KCnh Nh"#ng, GX LDc Đi3n,  
      Hi)p h%i NE Đa Minh ThFa Sai Phú C"*ng. 
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GIÁO HUẤN SỐ 42 

“Duy trì nhiệt tình truyền giáo sống động đòi chúng ta vững 
vàng tin cậy vào Chúa Thánh Thần, vì chính Người là Đấng ‘cứu giúp 
những nỗi yếu hèn của chúng ta’ (Rm 8,6). Nhưng sự tin cậy quảng 
đại này cần được nuôi dưỡng, vì thế, chúng ta cần liên lỷ kêu xin 
Chúa Thánh Thần. Người có thể chữa lành những gì làm chúng ta 
suy giảm nhiệt tình truyền giáo […] Không có sự tự do nào lớn hơn 
là để mình được Chúa Thánh Thần hướng dẫn, không tìm cách vạch 
kế hoạch và kiểm soát mọi sự từng chi tiết, trái lại để cho Người soi 
sáng, hướng dẫn và điều khiển chúng ta, dẫn đưa chúng ta đi đâu 
tuỳ theo ý Người. Chúa Thánh Thần biết rõ cái gì cần ở đâu và lúc 
nào. Hiệu quả một cách mầu nhiệm có nghĩa là như thế” (Trích 
Tông huấn Niềm vui Tin mừng, số 280). 

15 24 Tr Thứ Hai.   Đức Mẹ Sầu Bi. Lễ nhớ. 
Thánh vịnh riêng. 
 1Tm 2,1-8; Lc 7,1-10  
hay (bài đọc lễ nhớ: Dt 5,7-9; Lc 2,33-35 
hay Ga 19,25-27).  

16 25 Đ Thứ Ba.   Thánh Cornêliô, giáo hoàng, và  
thánh Cyprianô, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ.  
Thánh vịnh tuần IV. 
1Tm 3,1-13; Lc 7,11-17.  
hay (bài đọc lễ nhớ: 2Cr 4,7-15; Ga 17,11b-19). 

17 26 X Thứ Tư.   Thánh Robertô Bellarminô, giám mục,  
tiến sĩ Hội thánh (Tr).   
1Tm 3,14-16; Lc 7,31-35.  

  o 2013: K! ni"m 12 n#m linh m$c quý cha: Tôma Ph(m V#n Đông; 
Giuse Ph(m Ti6n L&; Gioan Bt. Nguy&n Hi6u Th9o. 
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18 27 X Thứ Năm.   Thánh Đaminh Trạch, tử đạo (Đ).   
1Tm 4,12-16; Lc 7,36-50.  

  u B,n m(ng cha Cao Xuân Kh9i. 

19 28 X Thứ Sáu.   Thánh Junuariô, giám mục, tử đạo (Đ).   
1Tm 6,2c-12; Lc 8,1-3.  

20 29 Đ Thứ Bảy.   Thánh Anrê Kim Têgôn, Phaolô  
Chong Hasang và các bạn, tử đạo. Lễ nhớ.  
1Tm 6,13-16; Lc 8,4-15.  

21 30 X CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN.   
Thánh vịnh tuần I.  
Am 8,4-7; 1Tm 2,1-8; Lc 16,1-13;  
bài ngắn: Lc 16,10-13.  
(Không cử hành lễ thánh Matthêô, tông đồ, tác 
giả sách Tin mừng). 

  h Ch!u l"#t: GX Lái Thiêu, GX Minh H"ng, GX Tân Ngh:a. 

GIÁO HUẤN SỐ 43 

“Có một hình thức cầu nguyện thúc đẩy chúng ta đặc biệt dấn 
thân cho công cuộc truyền giáo và tìm kiếm lợi ích của người khác, 
đó là: kinh nguyện chuyển cầu. Chúng ta hãy dừng lại ít phút và 
nhìn vào cõi lòng của thánh Phaolô để xem kinh nguyện của ngài 
như thế nào. Kinh nguyện của ngài đầy ắp những con người: ‘... Tôi 
luôn vui sướng mỗi khi cầu nguyện cho anh em hết thảy, ... bởi vì 
tôi mang anh em trong lòng tôi’ (Pl 1,4. 7). Ở đây chúng ta thấy kinh 
nguyện chuyển cầu không kéo tâm trí chúng ta ra khỏi việc chiêm 
niệm thực sự, vì chiêm niệm đích thực luôn luôn có chỗ cho người 
khác” (Trích Tông huấn Niềm vui của Tin mừng, số 281). 
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22 1/8 X Thứ Hai.   Ed 1,1-6; Lc 8,16-18.  

23 2 Tr Thứ Ba.   Thánh Piô Pietrelcina, linh mục. Lễ nhớ.  
Ed 6,7-8.12b.14-20; Lc 8,19-21.  

  o 2020: K! ni"m 05 n#m linh m$c cha Giuse Ph(m Bình Phát OP. 

24 3 X Thứ Tư.   Ed 9,5-9; Lc 9,1-6.  

25 4 X Thứ Năm.   Ag 1,1-8; Lc 9,7-9.  

26 5 X Thứ Sáu.   Thánh Cosma và thánh Đamianô, tử đạo (Đ).   
Ag 1,15b-2,9; Lc 9,18-22.  

    a RIP 1997 (27 n#m): cha Phaolô Ngô Đình D4ng. 

27 6 Tr Thứ Bảy.   Thánh Vinhsơn Phaolô, linh mục. Lễ nhớ.  
Zc 2,5-9.14-15a; Lc 9,43b-45.  
hay (bài đọc lễ nhớ: 1Cr 1,26-31; Mt 9,35-38). 

  u B,n m(ng cha Lê H@u Đ1c SLE. 

28 7 X CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN.   
Thánh vịnh tuần II. 
 Am 6,1a.4-7; 1 Tm 6,11-16; Lc 16,19-31.  
(Không cử hành lễ thánh Venceslaô tử đạo.  
Thánh Laurensô Ruiz và các bạn, tử đạo). 

  h Ch!u l"#t: GX Long Hoà (ThC Tính), GX Phú Hòa Đông. 

GIÁO HUẤN SỐ 44 

“Lời kinh chuyển cầu giống như ‘men trong trái tim của Thiên 
Chúa Ba Ngôi’. Đó là cách để đi sâu vào trái tim của Chúa Cha và 
khám phá ra những khía cạnh có thể dọi ánh sáng trên những tình 
huống cụ thể và thay đổi chúng. Có thể nói tim của Thiên Chúa bị lời 
chuyển cầu của chúng ta đánh động, nhưng trên thực tế Ngài luôn 
luôn có ở đó trước. Cái mà lời chuyển cầu của chúng ta đạt được là 
sức mạnh, tình yêu và sự trung tín của Ngài được tỏ lộ rõ ràng hơn 
giữa dân chúng” (Trích Tông huấn Niềm vui của Tin mừng, số 283). 
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29 8 Tr Thứ Hai.   CÁC TỔNG LÃNH THIÊN THẦN  
MICHAEL, GABRIEL, RAPHAEL. Lễ kính. 
Thánh vịnh riêng. 
 Ðn 7,9-10.13-14 hay Kh 12,7-12a; Ga 1,47-51.  

  u Michael - B,n m(ng quý cha: Nguy&n V#n Minh; Nguy&n V#n Giang; Chu 
Anh Tú; Hoàng Anh Tu;n; Hoàng Đô Đ0c MF. 

  u Raphael - B,n m(ng cha Nguy&n Bùi Ng3c Liêm. 

30 9 Tr Thứ Ba.   Thánh Giêrônimô, linh mục,  
tiến sĩ Hội thánh. Lễ nhớ.  
Zc 8,20-23; Lc 9,51-56  
hay (bài đọc lễ nhớ: 2Tm 3,14-17; Mt 13,47-52).  

  u B,n m(ng quý cha: Nguy&n Phi Hùng; Nguy&n Linh Thao; Tr+n V#n Th6; 
Quách Đình Long CRM; Nguy&n V#n Kh-.ng MSV. 
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CẦU NGUYỆN THEO Ý ĐỨC GIÁO HOÀNG  

 

“Cầu nguyện cho sự hợp tác giữa những truyền thống 
tôn giáo khác nhau” 

 

 

 

Chúng ta hãy cầu nguyện để những người có niềm tin vào 
những truyền thống tôn giáo khác nhau biết làm việc cùng 
nhau để bảo vệ, cổ vũ hoà bình, công lý và tình huynh đệ 
nhân loại. 
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THÁNG MÂN CÔI 

Chuỗi Mân côi là một lối cầu nguyện theo Tin mừng, là một 
chuỗi tình yêu gồm những lời yêu thương chân thành và đơn 
sơ nhất: hãy nhìn ngắm, tôn thờ, chiêm ngưỡng, suy niệm 
những mầu nhiệm của Chúa Giêsu và thì thầm những lời ca 
ngợi, những câu nài xin với Đấng đã ban cho chúng ta Đấng 
cứu thế. 

01 10 Tr Thứ Tư.   THÁNH TÊRÊSA HÀI ĐỒNG GIÊSU,  
trinh nữ, tiến sĩ Hội thánh.  
Bổn mạng các xứ truyền giáo. Lễ kính.  
Is 66,10-14c; Mt 18,1-5.  

02 11 Tr Thứ Năm.   Các thiên thần hộ thủ. Lễ nhớ.  
Nhm 8,1-4a.5-6.7b-12; Lc 10,1-12.  
hay (bài đọc lễ nhớ: Xh 23,20-23; Mt 18,1-5.10).   

  a RIP 1997 (28 n#m): cha Phêrô Nguy&n Đình Ch6. 

03 12 X Thứ Sáu đầu tháng.   Br 1,15-22; Lc 10,13-16.  

04 13 Tr Thứ Bảy đầu tháng.   Thánh Phanxicô Assisi. Lễ nhớ.  
Br 4,5-12.27-29; Lc 10,17-24  
hay (bài đọc lễ nhớ: Gl 6,14-18; Mt 11,25-30). 

  , Caritas t!nh tâm - Trung tâm M"c v" GP Phú C')ng. 
  u B,n m(ng cha Nguy&n Thiên V4. 

05 14 X CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN.   
CỬ HÀNH TRỌNG THỂ LỄ ĐỨC MẸ MÂN CÔI. 
Thánh vịnh tuần III.  
St 3,9-15.20; Gl 4,4-7; Lc 1,26-38.  

  h Ch!u l"#t: GX Bà Trà, GX Minh Long, GX Thánh MAu Hòa Bình. 
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GIÁO HUẤN SỐ 45 

“Đức Maria là người phụ nữ đầy đức tin, sống và tiến bước 
trong đức tin, và ‘cuộc lữ hành đức tin phi thường của Mẹ biểu thị 
một điểm qui chiếu cho Hội thánh’. Đức Maria để mình được Chúa 
Thánh Thần hướng dẫn trong hành trình đức tin hướng tới sứ 
mệnh phục vụ và sinh hoa kết quả. Ngày nay chúng ta hướng về Mẹ 
và xin Mẹ giúp chúng ta loan báo sứ điệp cứu độ cho mọi người và 
giúp những người mới trở thành môn đệ đến lượt họ cũng trở 
thành những người loan báo Tin mừng” (Trích Tông huấn Niềm vui 
của Tin mừng, số 287). 

06 15 X Thứ Hai.   Thánh Brunô, linh mục (Tr).   
Gn 1,1-2,1.11; Lc 10,25-37.  

  Tr NGÀY TRUNG THU - Cầu cho thiếu nhi. 
Hc 42,15-16; 43,1-2.6-10; Mc 10,13-16. 

07 16 Tr Thứ Ba.   Lễ Đức Mẹ Mân Côi. Lễ nhớ.  
Thánh vinh riêng. 
Gn 3,1-10; Lc 10,38-42  
hay (bài đọc lễ nhớ: Cv 1,12-14; Lc 1,26-38). 

  o 1993: K! ni"m 32 n#m linh m$c cha Phaolô Nguy&n Qu0c Th2ng. 

08 17 X Thứ Tư.   Gn 4,1-11; Lc 11,1-4.  

09 18 X Thứ Năm.   Thánh Diônysiô, giám mục, và các bạn,  
tử đạo. Thánh Gioan Lêônarđô, linh mục (Đ).   
Ml 3,13-20a; Lc 11,5-13.  

10 19 X Thứ Sáu.   Ge 1,13-15; 2,1-2; Lc 11,15-26.  
  o 1993: K! ni"m 32 n#m linh m$c cha Tôma Lê Phát Tr-Kng. 

11 20 X Thứ Bảy.   Thánh Gioan XXIII, giáo hoàng (Tr). 
Ge 4,12-21; Lc 11,27-28. 

  o 1987: K! ni"m 38 n#m linh m$c cha Gioan Bt. Nguy&n V#n Ri&n. 
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12 21 X CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN.   
Thánh vịnh tuần IV.  
2V 5,14-17; 2Tm 2,8-13; Lc 17,11-19.  

  h Ch!u l"#t: GX M@ H"ng, GX Vinh S$n (TN). 

GIÁO HUẤN SỐ 46 

“Công cuộc loan báo Tin mừng của Hội thánh có một phong 
cách ‘Maria’. Mỗi khi nhìn lên Đức Mẹ, chúng ta một lần nữa tin 
vào bản chất cách mạng của tình thương và sự dịu dàng […] Đức 
Maria có khả năng nhận ra những dấu vết của Thần khí Thiên Chúa 
trong những sự kiện lớn cũng như nhỏ. Mẹ liên lỉ chiêm ngắm mầu 
nhiệm Thiên Chúa trong thế giới chúng ta, trong lịch sử nhân loại và 
trong đời sống thường ngày của chúng ta. Mẹ là người phụ nữ cầu 
nguyện và lao động ở Nadarét, và cũng là Đức Bà phù giúp, rời làng 
mình một cách ‘vội vã’ (x. Lc 1,39) để đi phục vụ người khác. Sự giao 
thoa này giữa công bằng và nhân hậu, giữa chiêm niệm và lo cho 
người khác, là cái làm cho cộng đồng Hội thánh nhìn lên Đức Mẹ 
như là mẫu gương cho việc loan báo Tin mừng” (Trích Tông huấn 
Niềm vui Tin mừng, số 288). 

13 22 X Thứ Hai.   Rm 1,1-7; Lc 11,29-32.  

14 23 X Thứ Ba.   Thánh Callistô I, giáo hoàng, tử đạo (Đ).   
Rm 1,16-25; Lc 11,37-41.  

15 24 Tr Thứ Tư.   Thánh Nữ Têrêsa Avila, trinh nữ,  
tiến sĩ Hội thánh. Lễ nhớ.  
Rm 2,1-11; Lc 11,42-46  
hay (bài đọc lễ nhớ: Rm 8,22-27; Ga 15,1-8).   

16 25 X Thứ Năm.   Thánh Hedviges, nữ tu.  
Thánh Margarita Alacoque, trinh nữ (Tr).   
Rm 3,21-30; Lc 11,47-54.  
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17 26 Đ Thứ Sáu.   Thánh Ignatiô Antiôchia, giám mục,  
tử đạo. Lễ nhớ.  
Rm 4,1-8; Lc 12,1-7  
hay (bài đọc lễ nhớ: Pl 3,17-4,1; Ga 12,24-26). 

  u B,n m(ng cha Nguy&n Đ1c Vi"t; Nguy&n V#n Đ#ng SCJ. 
  o 2002: K! ni"m 23 n#m linh m$c quý cha: Giuse Nguy&n Tr*nh Can;  

Phêrô Tr+n V#n Khánh. 

18 27 Đ Thứ Bảy.   THÁNH LUCA, tác giả sách Tin mừng.  
Lễ kính.  Thánh vịnh riêng. 
2Tm 4,10-17b; Lc 10,1-9.  

  o 2001: K! ni"m 24 n#m linh m$c quý cha: Marcô Th-Gng Nguyên Khôi;  
Đaminh Hà HMa Ti&n. 

19 28 Tr CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN. 
CHÚA NHẬT TRUYỀN GIÁO.   
Thánh vịnh tuần I.  
Xh 17,8-13; 2Tm 3,14-4,2; Lc 18,1-8.  
(Không cử hành lễ thánh Gioan Brêbeuf, linh 
mục. Thánh Isaac Jôgues, linh mục và các bạn, 
tử đạo. Thánh Phaolô Thánh Giá, linh mục). 

  h Ch!u l"#t: TCnh dòng ThFa Sai Đ0c Tin và H%i ThFa Sai Vi)t Nam. 
  , Đ3i h#i Loan báo Tin m<ng - Trung tâm M"c v" GP Phú C')ng. 

GIÁO HUẤN SỐ 47 

“Đức Giêsu Kitô - Mục tử nhân hậu và sứ giả của Chúa Cha - đã 
ra đi tìm kiếm những con chiên lạc nhà Israel và Người còn muốn đi 
xa hơn nữa, để đến được cả với những con chiên xa xôi nhất 
(x. Ga 10,16). Cả trước và sau khi phục sinh, Người thường xuyên 
nói với các môn đệ, ‘Hãy đi!’, có ý cho thấy Người cho họ tham gia 
vào chính sứ vụ của Người (x. Lc 10,3; Mc 16,15). Về phần mình, Hội 
thánh trung thành với sứ vụ đã lãnh nhận từ Chúa, sẽ tiếp tục ra đi 



116  /   Tháng Mười, 2025  MỤC LỤC 

 

đến tận cùng trái đất, ra đi rồi lại mải miết ra đi, không bao giờ mệt 
mỏi hay chán nản trước các khó khăn và trở ngại […] 

Chúng ta đừng quên rằng tất cả mọi Kitô hữu đều được kêu gọi 
tham gia vào sứ vụ phổ quát này bằng việc cống hiến chứng tá Tin 
mừng của chính họ trong mọi hoàn cảnh, để toàn thể Hội thánh có 
thể liên tục cùng với Chúa của mình đi ra ‘mọi ngả đường’ của thế 
giới hôm nay [...] Mong sao tất cả chúng ta, những người đã được 
rửa tội, luôn sẵn sàng ra đi một lần nữa, mỗi người theo bậc sống 
của mình, để khai mở một phong trào truyền giáo mới, như là vào 
thuở ban sơ của Kitô giáo!” (Trích Sứ điệp Truyền giáo 2024). 

20 29 X Thứ Hai.   Rm 4,20-25; Lc 12,13-21.  
  a RIP 2022 (03 n#m): cha Phaolô Lê Vinh ĐKm. 

21 1/9 X Thứ Ba.   Rm 5,12.15b.17-19.20b-21; Lc 12,35-38.  
  a RIP 2020 (05 n#m): cha Antôn Ngô Kim Tr(ng. 

22 2 X Thứ Tư.   Thánh Gioan Phaolô II, giáo hoàng (Tr). 
Rm 6,12-18; Lc 12,39-48.  

  a RIP 2023 (02 n#m): cha Giuse Tr+n Ng3c H@u. 

23 3 X Thứ Năm.   Thánh Gioan Capestranô, linh mục (Tr).   
Rm 6,19-23; Lc 12,49-53.  

24 4 X Thứ Sáu.   Thánh Antôn Maria Claret, giám mục (Tr).   
Rm 7,18-25a; Lc 12,54-59.  

25 5 X Thứ Bảy.   Rm 8,1-11; Lc 13,1-9.  
  , 0ng sinh toàn GP h%p m&t và t!nh tâm quý IV 
   - C2 s( đào t3o 4n g%i LM GP. 
  o 2014: K! ni"m 11 n#m linh m$c cha Anrê Maria Đinh V#n Kh-.ng CRM. 
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26 6 X CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN.   
Thánh vịnh tuần II.  
Hc 35,12-14.16-18; 2Tm 4,6-8.16-18; Lc 18,9-14.  

  h Ch!u l"#t: GX M@ Vân, GX Th(i Hòa. 
  , 0ng sinh toàn GP h%p m&t và t!nh tâm quý IV 

   - C2 s( đào t3o 4n g%i LM GP. 

GIÁO HUẤN SỐ 48 

“Đôi khi chúng ta bị cám dỗ trở thành kiểu Kitô hữu đứng xa để 
nhìn các vết thương của Chúa. Nhưng Đức Giêsu muốn chúng ta 
chạm vào sự khốn cùng của con người, chạm vào da thịt đau khổ 
của người khác. Người hi vọng chúng ta ngưng tìm kiếm những cái 
tháp ngà của cá nhân hay cộng đồng để che chở chúng ta khỏi vòng 
xoáy những nỗi bất hạnh của con người; trái lại, Người muốn chúng 
ta đi vào thực tế đời sống của những người khác và biết được sức 
mạnh của sự dịu dàng. Mỗi khi làm như thế, đời sống chúng ta sẽ 
trở nên hoà nhập một cách kỳ diệu và chúng ta cảm nghiệm sâu xa 
thế nào là một dân tộc, thế nào là thành phần của một dân tộc” 
(Trích Tông huấn Niềm vui Tin mừng, số 270). 

27 7 X Thứ Hai.   Rm 8,12-17; Lc 13,10-17.  

28 8 Đ Thứ Ba.   THÁNH SIMON VÀ THÁNH GIUĐA, 
tông đồ. Lễ kính. Thánh vịnh riêng. 
Ep 2,19-22; Lc 6,12-19.  

  u Simon - B,n m(ng cha T,ng đ(i di"n Nguy&n V#n Thu. 
  u Giuđa - B,n m(ng cha Lý Nguy&n Anh Thy. 
    a RIP 2017 (08 n#m): cha Giuse Nguy&n Đ#ng Hanh. 

29 9 X Thứ Tư.   Rm 8,26-30; Lc 13,22-30.  

30 10 X Thứ Năm.   Rm 8,31b-39; Lc 13,31-35.  

31 11 X Thứ Sáu.   Rm 9,1-5; Lc 14,1-6. 
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THÁNG 11/2025 

 

 

 

 

 

 

CẦU NGUYỆN THEO Ý ĐỨC GIÁO HOÀNG  

 

“Cầu nguyện cho sự phòng chống việc tự tử” 

 

 

 

 

Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người bị cám dỗ tự tử 
tìm thấy nơi cộng đoàn của họ sự nâng đỡ, sự quan tâm và 
tình yêu mà họ cần đến, giúp họ mở lòng trước sự đẹp đẽ 
của cuộc sống. 
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01 12 Tr THỨ BẢY ĐẦU THÁNG.  
CÁC THÁNH NAM NỮ. Lễ trọng.  
Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Thánh vịnh riêng. 
Kh 7,2-4.9-14; 1Ga 3,1-3; Mt 5,1-12a.  

LƯU Ý:  
Về việc viếng nhà thờ và viếng nghĩa địa. 
1. Từ trưa ngày lễ Các Thánh đến nửa đêm ngày Cầu cho 

các tín hữu qua đời, ai viếng nhà thờ, nhà nguyện, đọc một 
kinh Lạy Cha và một kinh Tin Kính, thì được hưởng một ơn Đại 
xá, với những điều kiện theo thường lệ (xưng tội, rước lễ, cầu 
nguyện theo ý Đức Giáo hoàng), nhưng phải nhường lại cho 
các linh hồn. Mỗi ngày được hưởng một lần mà thôi. Ai bị ngăn 
trở, có thể viếng nhà thờ, nhà nguyện, lãnh ơn Đại xá vào Chúa 
nhật trước hay Chúa nhật sau. 

2. Từ ngày 01 đến hết ngày 08 tháng 11 này, các tín hữu 
thành kính đi viếng nghĩa địa, và dù có cầu nguyện thầm cho 
các linh hồn, thì cũng được hưởng một ơn Đại xá, với những 
điều kiện như thường lệ (xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý 
Đức Giáo hoàng), nhưng phải nhường lại cho các linh hồn 
(trong tám ngày, mỗi ngày được hưởng một lần mà thôi). 

3. Các ngày khác trong năm, khi đi viếng nghĩa địa và cầu 
nguyện cho các linh hồn, thì được hưởng ơn Tiểu xá (Ench. 
Indulg., ấn bản 1999, concessio 29). 

02 13 Tm CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN.   
CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI. 
(lễ Các Đẳng). Thánh vịnh riêng.  
Lễ I: G 19,1.23-27a; Rm 5,5-11; Ga 6,37-40. 
Lễ II: Is 25,6a.7-9; Rm 8,14-23; Lc 23,33.39-42.  
Lễ III: 2Mcb 12,43-45; Kh 21,1-5a.6b-7;  
           Ga 11,17-27. 
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   PVGK của Chúa nhật XXXI Thường Niên. Tuy 
nhiên, có thể cử hành với sự tham dự của dân 
chúng kinh sáng và kinh chiều cầu cho các tín hữu 
đã qua đời (x. Liturgia Horarum, Vol. IV, tr. 1336). 

  h Ch!u l"#t: GX Bình Long, GX M@ H&o. 

LƯU Ý:  

Theo Tông hiến ngày 10/8/1915, hôm nay mọi linh mục 
được phép cử hành hoặc đồng tế ba Thánh lễ, miễn là cử hành 
vào những giờ khác nhau; có thể chỉ một ý lễ cho bất cứ ai và 
nhận bổng lễ, còn ngoài ra phải dành một lễ cầu nguyện cho 
mọi tín hữu đã qua đời và một lễ cầu nguyện theo ý Đức Giáo 
hoàng (không có bổng lễ đối với hai lễ này). 

Cho mỗi Thánh lễ, có thể chọn các bài đọc trong sách Bài 
đọc cầu cho các tín hữu đã qua đời (Sách Bài đọc các Thánh lễ 
chung, v.v. 1973, trang 225-249, hoặc Nghi lễ an táng và Thánh 
lễ cầu hồn, 1974, trang 61-106). 

GIÁO HUẤN SỐ 49 

“Khi chúng ta gặp gỡ người khác với lòng yêu thương, chúng ta học 
được một điều gì mới về Thiên Chúa. Mỗi khi mắt chúng ta mở ra 
để nhìn nhận người khác, chúng ta lớn lên trong ánh sáng của đức 
tin và của sự hiểu biết Thiên Chúa. Nếu chúng ta muốn tiến bộ 
trong đời sống thiêng liêng, chúng ta phải không ngừng là người 
truyền giáo. Hoạt động loan báo Tin mừng làm giàu cho trí óc và 
tâm hồn; nó mở ra những chân trời thiêng liêng; nó làm chúng ta 
ngày càng thêm nhạy bén đối với các tác động của Chúa Thánh 
Thần, và nó đưa chúng ta vượt qua những cấu trúc thiêng liêng giới 
hạn” (Trích Tông huấn Niềm vui Tin mừng, số 272). 
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03 14 X Thứ Hai.   Thánh Martinô Porres, tu sĩ (Tr).   
Thánh vịnh tuần III. 
Rm 11,29-36; Lc 14,12-14.  

  u B,n m(ng cha Nguy&n Vi6t Anh D4ng. 
  o 1999: K! ni"m 26 n#m linh m$c cha Tôma Tr+n Đ1c Thành. 
    a RIP 1981 (44 n#m): cha Đaminh Tr+n Ng3c Trác. 

04 15 Tr Thứ Ba.   Thánh Carôlô Borrômêô, giám mục. Lễ nhớ.  
Rm 12,5-16a; Lc 14,15-24.  
hay (bài đọc lễ nhớ: Rm 12,3-13; Ga 10,11-16). 

05 16 X Thứ Tư.   Rm 13,8-10; Lc 14,25-33.  

06 17 X Thứ Năm.   Rm 14,7-22; Lc 15,1-10.  

07 18 X Thứ Sáu đầu tháng.   Rm 15,14-21; Lc 16,1-8.  

08 19 X Thứ Bảy.   Rm 16,3-9.16.22-27; Lc 16,9-15.  

09 20 Tr CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN.   
Cung hiến thánh đường Latêranô. 
Thánh vịnh riêng.  
Ez 47,1-2.8-9.12; 1Cr 3,9c-11.16-17; Ga 2,13-22. 

  h Ch!u l"#t: GX Bình Nguyên, GX L< Trang, GX Ph"(c Minh. 

GIÁO HUẤN SỐ 50 

“Ðể chia sẻ cuộc sống của mình với mọi người và hiến thân 
một cách quảng đại, chúng ta cần phải nhận ra rằng tất cả mọi 
người đều đáng cho chúng ta hiến thân. Không phải vì vẻ bề 
ngoài của họ, khả năng của họ, ngôn ngữ của họ, não trạng của 
họ hoặc sự thỏa mãn mà chúng ta có thể cung cấp, nhưng vì họ 
là công trình sáng tạo của Thiên Chúa, là tạo vật của Ngài [...] 
Mỗi con người là đối tượng của sự ân cần vô cùng của Chúa, và 
chính Người ngự trong cuộc sống của họ [...] Vượt ra ngoài bất 
kỳ vẻ bề ngoài nào, mỗi người đều vô cùng thánh thiêng và 
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xứng đáng với tình yêu của chúng ta và sự tận tụy của chúng 
ta. Vì vậy, nếu tôi có thể giúp một người sống tốt lành hơn, chỉ 
điều này mà thôi cũng đã đủ để biện minh cho việc hiến đời 
sống của tôi làm món quà cho người ấy. Thật là tốt đẹp khi là 
dân trung thành của Thiên Chúa. Và chúng ta đạt được sự viên 
mãn khi chúng ta phá đổ các bức tường, để cho tâm hồn của 
mình chứa đầy những gương mặt và những tên của họ!” (Trích 
Tông huấn Niềm vui Tin mừng, số 274). 

10 21 Tr Thứ Hai.   Thánh Lêô Cả, giáo hoàng,  
tiến sĩ Hội thánh. Lễ nhớ.  
Thánh vịnh tuần IV. 
Kn 1,1-7; Lc 17,1-6.  

  , Linh m"c đoàn GP t!nh tâm n,m - Tòa Giám m"c (16h00) 

11 22 Tr Thứ Ba.  Thánh Martinô, giám mục. Lễ nhớ.  
Kn 2,23-3,9; Lc 17,7-10.  
hay (bài đọc lễ nhớ: Is 61,1-3a; Mt 25,31-40). 

  , Linh m"c đoàn GP t!nh tâm n,m - Tòa Giám m"c. 
  o 2011: K! ni"m 14 n#m linh m$c cha Gioan Bt. Tr-.ng V#n Đi"p MSV. 

12 23 Đ Thứ Tư.   Thánh Jôsaphat, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ.  
Kn 6,1-11; Lc 17,11-19.  

  , Linh m"c đoàn GP t!nh tâm n,m - Tòa Giám m"c. 

13 24 X Thứ Năm.   Kn 7,22–8,1; Lc 17,20-25.  
  , Linh m"c đoàn GP t!nh tâm n,m - Tòa Giám m"c. 

14 25 X Thứ Sáu.   Kn 13,1-9; Lc 17,26-37.  
  , Linh m"c đoàn GP t!nh tâm n,m - Tòa Giám m"c. 

15 26 X Thứ Bảy.   Thánh Albertô, giám mục, tiến sĩ Hội thánh. 
Kn 18,14-16;19,6-9; Lc 18,1-8. 

  , Liên tu s! GP t!nh tâm Quý IV - Trung tâm M"c v" GP Phú C')ng. 
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16 27 Đ CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN.   
CỬ HÀNH TRỌNG THỂ LỄ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO  
VIỆT NAM. Thánh vịnh tuần I.  
Các bài đọc chọn trong số lễ chung các thánh 
tử đạo.  
(Không cử hành lễ thánh nữ Margarita Scotland.  
Thánh Gertruđê, trinh nữ). 

  h Ch!u l"#t: GX Hi)p Th4nh, GX Tân Hi)p (PT), GX Tân Khai. 

GIÁO HUẤN SỐ 51 

“Tôi có thể nói rằng đối với anh chị em, những Kitô hữu Việt 
Nam, máu các tử đạo là nguồn ân sủng để tiến lên trong đức tin. 
Trong anh chị em, đức tin của tổ tiên chúng ta còn tiếp tục truyền 
sang các thế hệ mới. Đức tin này vẫn là nền tảng cho sự kiên trì của 
tất cả những ai đích thực cảm thấy mình là người Việt Nam, trung 
thành với đất nước của họ, đồng thời, vẫn muốn làm môn đệ chân 
chính của Đức Kitô… Do đó, việc tìm kiếm thiện ích chung của quê 
hương là một nghĩa vụ chân thành của công dân Kitô hữu, trong 
niềm tự do công bố sự thật của Thiên Chúa, trong sự hiệp thông với 
các mục tử và các anh chị em cùng đức tin, trong ước vọng sống an 
bình với mọi người khác để thành tâm xây dựng thiện ích cho tất 
cả” (Trích bài giảng trong lễ tuyên phong 117 vị thánh tử đạo Việt 
Nam của thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II, ngày 19/6/1988). 

17 28 Tr Thứ Hai.   Thánh nữ Êlisabeth Hungari. Lễ nhớ.  
1Mcb 1,10-15.41-43.54-57.62-64; Lc 18,35-43.  

18 29 X Thứ Ba.   Cung hiến thánh đường thánh Phêrô  
và thánh đường thánh Phaolô (Tr).   
2Mcb 6,18-31; Lc 19,1-10.  

  o 2014: K! ni"m 11 n#m linh m$c cha Gioakim Tr+n V#n Ng3c SCJ. 

19 30 X Thứ Tư.   2Mcb 7,1.20-31; Lc 19,11-28.  
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20 1/10 X Thứ Năm.   1Mcb 2,15-29; Lc 19,41-44.  

21 2 Tr Thứ Sáu.   Đức Mẹ dâng mình trong đền thờ. Lễ nhớ.  
1Mcb 4,36-37.52-59; Lc 19,45-48.  
hay (bài đọc lễ nhớ: Zc 2,14-17; Mt 12,46-50). 

  o 2000: K! ni"m 25 n#m linh m$c cha Giuse Ph(m Hoàng Th*nh SSS. 

22 3 Đ Thứ Bảy.   Thánh Cêcilia, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ.  
1Mcb 6,1-13; Lc 20,27-40.  

23 4 Tr CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN.  
ĐỨC GIÊSU KITÔ VUA VŨ TRỤ.   
Thánh vịnh riêng.  
2Sm 5,1-3; Cl 1,12-20; Lc 23,35-43.  
(Không cử hành lễ thánh Clêmentê I, giáo hoàng,  
tử đạo. Thánh Côlumbanô, viện phụ). 

  h Ch!u l"#t: GX Hi+u Liêm, GX L%c Quang. 
  , GiAi TrE t!nh tâm - Nhà th) giáo x* Lái Thiêu 
  o 2023: K! ni"m 02 n#m linh m$c cha Đaminh Ngô Duy Trung Hi6u SDS. 

GIÁO HUẤN SỐ 52 

“Hôm nay, vị Vua của chúng ta từ trên thập giá nhìn chúng ta 
với vòng tay rộng mở. Tùy thuộc chúng ta chọn trở thành những 
khán giả hay những người nhập cuộc. Chúng ta thấy những cuộc 
khủng hoảng ngày nay, sự suy giảm niềm tin, sự thiếu tham gia... 
Chúng ta phải làm gì? Chúng ta có tự giới hạn mình trong việc đưa 
ra những lý thuyết, chỉ trích, hay chúng ta xắn tay áo lên, đảm nhận 
lấy cuộc sống? Chúng ta có đi từ chữ ‘nếu’ của biện hộ đến chữ ‘xin 
vâng’ của cầu nguyện và phục vụ không? Tất cả chúng ta đều nghĩ 
rằng mình biết điều gì không ổn trong xã hội, trên thế giới, ngay cả 
trong Giáo hội, nhưng rồi chúng ta có làm gì không? Chúng ta có để 
tay mình bị làm bẩn như Chúa chúng ta bị đóng đinh vào cây gỗ hay 
chúng ta đứng để tay vào túi và quan sát? Hôm nay, trong khi Chúa 
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Giêsu, chịu lột trần trên thập giá, vén bỏ mọi bức màn che phủ 
Thiên Chúa và phá hủy mọi hình ảnh sai lầm về vương quyền của 
Người, chúng ta hãy nhìn lên Người và nhờ đó tìm thấy can đảm 
nhìn về chính mình, để bước đi trên con đường tin tưởng và 
chuyển cầu, để cho mình trở thành người phục vụ, để được hiển trị 
với Người” (Trích Bài giảng  trong thánh lễ Chúa Kitô Vua vũ trụ của 
Đức Phanxicô, ngày 20/11/2022). 

24 5 Đ Thứ Hai.   THÁNH ANRÊ TRẦN AN DŨNG LẠC  
và các bạn, tử đạo. Lễ trọng. Thánh vịnh riêng. 
Các bài đọc chọn trong số lễ chung các thánh 
tử đạo. 

    a RIP 2006 (19 n#m): cha Phanxicô Xaviê Ngô Vi6t N#ng. 

25 6 X Thứ Ba.   Thánh Catarina Alexandria, trinh nữ, tử đạo (Tr).   
Thánh vịnh tuần II. 
Đn 2,31-45; Lc 21,5-11.  

  o 2023: K! ni"m 02 n#m linh m$c cha Đaminh Ngô Duy Trung Hi6u SDS. 
  a RIP 2012 (13 n#m): cha Phêrô Lê V#n Phát. 

26 7 X Thứ Tư.   Đn 5,1-6.13-14.16-17.23-28; Lc 21,12-19.  
  o 1998: K! ni"m 27 n#m linh m$c quý cha: Antôn HB Ng3c Jn;  

Laurensô Tr-.ng V#n Luy"n; Phêrô Nguy&n V#n Ph-.ng. 

27 8 X Thứ Năm.   Đn 6,12-28; Lc 21,20-28.  

  o 2019: K! ni"m 06 n#m linh m$c quý cha: Đaminh V4 Ng3c ChuLn;  
Marcô Ph(m V#n H9i; Antôn Hà Xuân L>c; Giuse Nguy&n Tr-8ng 
Ph-Dc; Giuse V4 Kh2c Ph-.ng; Phêrô Tr+n Ng3c Qu9ng; Micae 
Hoàng Anh Tu;n. 

28 9 X Thứ Sáu.   Đn 7,2-14; Lc 21,29-33.  
  o 2014: K! ni"m 11 n#m linh m$c quý cha: Phêrô Nguy&n Chí Công;  

Phaolô Nguy&n Phú C-8ng; Giuse ĐC V#n Hùng; Phaolô Hoàng M(nh Huy; 
Giuse Nguy&n V#n Phán; Antôn Nguy&n S= Quân; Giuse Maria Ph(m T-8ng 
Thành; Giuse Nguy&n Anh Tu;n;  Phanxicô Xaviê Ph(m Qu0c Vi"t. 
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29 10 X Thứ Bảy.   Đn 7,15-27; Lc 21,34-36.  

30 11 Tm CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG.  Thánh vịnh tuần I.  
Is 2,1-5; Rm 13,11-14a; Mt 24,37-44.  
(Không cử hành lễ thánh Anrê, tông đồ). 

  h Ch!u l"#t: GX An Kh"$ng, GX Tân H%i. 
  u B,n m(ng cha Đinh V#n Kh-.ng CRM. 
  o 2012: K! ni"m 13 n#m linh m$c cha Đaminh Nguy&n Vi"t Khoa SCJ. 
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THÁNG 12/2025 

 

 

 

 

 

 

CẦU NGUYỆN THEO Ý ĐỨC GIÁO HOÀNG  

 

“Cầu nguyện cho các Kitô hữu sống trong bối cảnh xung đột” 

 

 

 

Chúng ta hãy cầu nguyện để các Kitô hữu đang sống trong 
bối cảnh chiến tranh hay xung đột, đặc biệt các Kitô hữu ở 
Trung Đông trở thành những hạt giống của hoà bình, của 
hòa giải và của niềm hy vọng. 
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01 12 Tm Thứ Hai.   Is 2,1-5 hay Is 4,2-6; Mt 8,5-11.  

02 13 Tm Thứ Ba.   Is 11,1-10; Lc 10,21-24.  
  o 2017: K! ni"m 08 n#m linh m$c quý cha: Anphongsô Nguy&n 

Quang Hi'n; Phêrô Ph(m V#n Huynh; Giuse Hoàng Đình Khái; 
Phêrô Nguy&n Thanh Tâm; Gioan Maria Vianney Tr*nh V#n Thu+n. 

03 14 Tr Thứ Tư.   THÁNH PHANXICÔ XAVIÊ, linh mục.  
Bổn mạng các xứ truyền giáo. Lễ kính.  
1Cr 9,16-19.22-23; Mc 16,15-20.  

  u B,n m(ng quý cha: Nguy&n Duy Khiêm; Phan Duy Kh-.ng; Tr+n 
Ph-.ng Quy/n; Nguy&n Xuân Quy/n; Ph(m Qu0c Vi"t; Nguy&n V#n 
Vinh; Tr+n Qu0c V-.ng. 

  o 2018: K! ni"m 07 n#m linh m$c cha Phêrô Nguy&n Đ1c Th2ng SJ. 
04 15 Tm Thứ Năm.   Thánh Gioan Đamas, linh mục,  

tiến sĩ Hội thánh (Tr).   
Is 26,1-6; Mt 7,21.24-27.  

    a RIP 2009 (16 n#m): cha Giuse Nguy&n V#n Tú. 
05 16 Tm Thứ Sáu đầu tháng.   Is 29,17-24; Mt 9,27-31.  

06 17 Tm Thứ Bảy đầu tháng.   Thánh Nicôla, giám mục (Tr).   
Is 30,18-21.23-26; Mt 9,35-10,1.6-8.  

07 18 Tm CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG.  Thánh vịnh tuần II.  
Is 11,1-10; Rm 15,4-9; Mt 3,1-12.  
(Không cử hành lễ thánh Ambrôsiô, giám mục,  
tiến sĩ Hội thánh). 

  h Ch!u l"#t: GX Minh Hoà, GX S$n L%c. 
  , Dòng Ba Phan Sinh t!nh tâm - Trung tâm M"c v" GP Phú C')ng. 

08 19 Tr Thứ Hai.   ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI.  
Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ).  
Thánh vịnh riêng. 
St 3,9-15.20; Ep 1, 3-6.11-12; Lc 1,26-38.  

  o 1973: K! ni"m 52 n#m linh m$c cha Gioakim Tr+n An Toàn. 
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09 20 Tm Thứ Ba.   Thánh Gioan Điđacô (Tr).   
Is 40,1-11; Mt 18,12-14.  

10 21 Tm Thứ Tư.   Is 40,25-31; Mt 11,28-30.  

11 22 Tm Thứ Năm.   Thánh Đamasô I, giáo hoàng (Tr).   
Is 41,13-20; Mt 11,11-15.  

  o 2018: K! ni"m 07 n#m linh m$c cha Phaolô Hoàng V#n Ng3c SDS. 

12 23 Tm Thứ Sáu.    Đức Mẹ Guađalupê (Tr).   
Is 48,17-19; Mt 11,16-19.  

13 24 Đ Thứ Bảy.   Thánh Lucia, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ.  
Hc 48,1-4.9-11; Mt 17,10-13.  
hay (bài đọc lễ nhớ: 2Cr 10,17-11,2; Mt 25,1-13). 

   o 1987: K! ni"m 38 n#m linh m$c cha Giuse V4 Hùng S.n. 
   1994: K! ni"m 31 n#m linh m$c cha Giuse Phan Tr3ng Quang MF. 

14 25 Tm CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG.  Thánh vịnh tuần III.  
(Có thể dùng lễ phục màu hồng) 
Is 35,1-6a.10; Gc 5,7-10; Mt 11,2-11.  
(Không cử hành lễ thánh Gioan Thánh Giá, linh mục). 

  h Ch!u l"#t: GX An Linh, GX H&o Đ"(c, GX L%c Hi)p. 
    a RIP 1970 (55 n#m): cha Đaminh Tr+n Trung Tr5c. 
  a RIP 2023 (02 n#m): cha Tôma Phan Minh Chánh. 

15 26 Tm Thứ Hai.   Ds 24,2-7.15-17a; Mt 21,23-27.  

16 27 Tm Thứ Ba.   Sp 3,1-2.9-13; Mt 21,28-32.  

17 28 Tm Thứ Tư.   St 49,2,8-10; Mt 1,1-17.  
  , C#ng đoàn DNCG GP h%p m&t - Trung tâm M"c v" GP Phú C')ng. 
  o 1972: K! ni"m 53 n#m linh m$c cha Vinhs.n Tr+n Th6 Thu7n.  
  o 2004: K! ni"m 21 n#m linh m$c cha Gioan Bt. Tr*nh V#n C-8ng SSS. 

18 29 Tm Thứ Năm.   Gr 23,5-8; Mt 1,18-24.  



130  /   Tháng Mười Hai, 2025  MỤC LỤC 

 

19 30 Tm Thứ Sáu.   Tp 13,2-7,24-25a; Lc 1,5-25.  

20 1/11 Tm Thứ Bảy.   Is 7,10-14; Lc 1,26-38. 

21 2 Tm CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG.  Thánh vịnh tuần IV.  
Is 7,10-14; Rm 1,1-7; Mt 1,18-24.  
(Không cử hành lễ thánh Phêrô Canisiô,  
linh mục, tiến sĩ Hội thánh). 

  h Ch!u l"#t: Đan vi)n Cát Minh Phú C"*ng. 
  o 1969: K! ni"m 56 n#m linh m$c cha Micae Nguy&n V#n Minh. 
    a RIP 2006 (19 n#m): cha Phêrô Cao V#n Chánh MSV. 

22 3 Tm Thứ Hai.   1Sm 1,24-28; Lc 1,46-56.  
  o 2000: K! ni"m 25 n#m linh m$c quý cha: Phaolô Tr+n Thanh Danh; 

Gioan Bt. Nguy&n Minh Hùng; Đaminh-Tr(ch Cao Xuân Kh9i; 
Giacôbê Nguy&n Thanh Khâm. 

23 4 Tm Thứ Ba.   Thánh Gioan Kêty, linh mục (Tr).   
Ml 3,1-4.23-24; Lc 1,57-66.  

24 5 Tm Thứ Tư.   2Sm 7,1-5.8b-12.14a.16; Lc 1,67-79.  

  Tr Chiều: LỄ VỌNG GIÁNG SINH.  
Is 62,1-5; Cv 13,16-17.22-25;  
Mt 1,1-25 hay Mt 1,18-25. 

25 6 Tr thứ năm. LỄ GIÁNG SINH.  
Lễ trọng với tuần Bát nhật. Lễ buộc.  
Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Thánh vịnh riêng.  

   Lễ đêm: Is 9,1-6; Tt 2,11-14; Lc 2,1-14; 
   Lễ rạng đông: Is 62,11-12; Tt 3,4-7; Lc 2,15-20. 
   Lễ ban ngày: Is 52,7-10; Dt 1,1-6; Ga 1,1-18  

hay (Ga 1,1-5.9-14).  
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26 7 Đ Thứ Sáu. Ngày II tuần Bát nhật Giáng Sinh.  
THÁNH STÊPHANÔ, tử đạo tiên khởi.  
Lễ kính. Thánh vịnh riêng. 
Cv 6,8-10; 7,54-59; Mt 10,17-22.  

27 8 Tr Thứ Bảy.  Ngày III tuần Bát nhật Giáng Sinh. 
THÁNH GIOAN, tông đồ. Tác giả sách Tin mừng.  
Lễ kính. Thánh vịnh riêng.   
1Ga 1,1-4; Ga 20,2-8.  

  u B,n m(ng quý cha: Võ Hoàn Sinh; Lê Quang Tuy6n; Lê Qu:nh Th- MF; Lê 
Hoàng Tu;n SLE.  

  o 2000: K! ni"m 25 n#m linh m$c c<a quý cha: Micae Nguy&n V#n Giang;  
           Gioan Bt. Tr+n Đình Phùng. 

28 9 Tr CHÚA NHẬT.   LỄ THÁNH GIA THẤT. 
Thánh vịnh riêng.  
Hc 3,3-7.14-17; Cl 3,12-21; 3,12-17;  
Mt 2,13-15.19-23.  
(Không cử hành lễ Các Thánh Anh Hài, tử đạo). 

  h Ch!u l"#t: GX Thiên Ân; GX Vinh S$n (PC). 
  a RIP 2023 (02 n#m): cha Giuse Nguy&n Bác Ái. 

29 10 Tr Thứ Hai.   Ngày V Tuần Bát Nhật Giáng Sinh.  
Thánh Toma Becket, giám mục, tử đạo (Đ).   
1Ga 2,3-11; Lc 2,22-35.  

30 11 Tr Thứ Ba.   Ngày VI Tuần Bát Nhật Giáng Sinh.    
1Ga 2,12-17; Lc 2,36-40.  

31 12 Tr Thứ Tư.   Ngày VII Tuần Bát Nhật Giáng Sinh.  
Thánh Silvester I, giáo hoàng (Tr).   
1Ga 2,18-21; Ga 1,1-18.  
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I. - TÒA GIÁM MỤC GIÁO PHẬN 
  - CƠ SỞ ĐÀO TẠO ƠN GỌI LINH MỤC GIÁO PHẬN   
    - TRUNG TÂM MỤC VỤ GIÁO PHẬN 

 Địa chỉ: 104 Lạc Long Quân, P. Phú Cường, Thủ Dầu Một, Bình Dương. 
  hay (9 Nguyễn Văn Bé, P. Phú Cường, Thủ Dầu Một, Bình Dương). 

 Tel. 0274 382 2860; Fax: 0274 385 5343 
 Email:  vptgmphucuong@gmail.com 
 Website:  www.giaophanphucuong.org 

 
 - Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước  È0906 613 366 
  É 0274 383 5968 
  Fax: 0274 385 5343 
  *: josephtuoc@gmail.com 

 
 - LM Gioan Baotixita Phạm Quý Trọng È0946 333 437 
 - LM Giuse Nguyễn Quốc Trung È0784 868 889 
 - LM Tađêô Lý Nguyễn Anh Thy  È0937 184 124 
 - LM Giuse Trần Tấn Lực È0933 480 400 
 - LM Phêrô Huỳnh Thế Vinh È0933 962 357 
 - LM Phaolô Nguyễn Thanh Tuấn È0918 686 656 
 - LM Phaolô Nguyễn Phú Cường È0789 171 715 
 - LM Phaolô Hoàng Mạnh Huy  È0974 225 664 
 - LM Antôn Hà Xuân Lộc  È0935 035 298 
 - LM Phaolô Nguyễn Văn Đông  È0903 398 905 
 - LM Laurensô Đỗ Minh Thành È0867 955 408 
 - LM Giuse-Túc Nguyễn Văn Thới  È0933 474 302 
 - LM PX Nguyễn Ngọc Tho È0938 088 404 
 
 

mailto:tgmphucuong@gmail.com
http://www.giaophanphucuong.org/
mailto:josephtuoc@gmail.com
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II. NHÀ NGHỈ DƯỠNG LINH MỤC GIÁO PHẬN (LM GP) 

 Địa chỉ: 444 Cách Mạng Tháng Tám, P. Hiệp Thành, Thủ Dầu Một, Bình Dương 
  

 - Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ (hưu dưỡng) È0909 548 882 
  É 0274 382 1714 

*: ptrandinhtu@gmail.com  
 

 - LM Tôma Trần Đức Thành È0913 895 324   
 - LM Gioan Baotixita Trương Văn Điệp TSVN È0919 591 248 
 - LM Tôma Nguyễn Văn Điểu È0918 467 364 
 - LM Micae Nguyễn Văn Minh È0913 602 580 
 - LM Giuse Trương Công Thành È0987 412 226 
 - LM Phêrô Nguyễn Văn Thắm È0937 121 031 
 - LM Vinhsơn Trần Thế Thuận È0918 764 016 
 - LM Gioakim Trần An Toàn È0977 658 671 
 - LM Phaolô Phạm Quốc Tuý  È0938 982 594  
 - LM Giuse Vũ Hùng Sơn È0939 588 118  
 - LM Pedrô Hồng Thanh Bình È0901 634 236 

- LM Giuse Phạm Chí Dũng È0909 432 627 
- LM Giacôbê Trần Trọng Hiếu È0946 723 193 
- LM Titô Trần Nguyên Lãm È0918 657 792  
- LM Titô Nguyễn Minh Nhường È0918 694 853 
- LM Phêrô Maria Trần Thái Phong È0907 142 668 

 - LM Hilariô Nguyễn Đoàn Thanh Phong È0908 257 437  
 - LM Giuse Nguyễn Phát Tài   È0378 331122 
 - LM Gioan Baotixita Bùi Viết Thiệp  È0946 764 612 
 - LM Đaminh Hà Hoả Tiễn È0986 332 188 
 - LM Phaolô Nguyễn Quốc Tiến  È0907 172 060 
 - LM Phêrô Phan Văn Tươi  È0937 736 153 
 

mailto:ptrandinhtu@gmail.com
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III. DANH SÁCH CÁC GIÁO XỨ VÀ CỘNG ĐOÀN TU SĨ 

1 - GIÁO HẠT BẾN CÁT 
Linh mục Quản hạt: Đaminh-Trạch Cao Xuân Khải 

TT GIÁO XỨ LINH MỤC 
PHỤ TRÁCH GIỜ LỄ 

1.  
BẾN CÁT 
KP 1, Mỹ Phước, Bến Cát, BD  
É 0274 355 9688 

- Gioan 
Lê Quang Tuyến 
- Đaminh  
Ngô Duy Trung Hiếu SDS 

Chiều T7:     17g00 
Chúa Nhật:     5g00; 7g30;  

   17g00; 18g30 
Ngày thường:  5g00; 17g30 

 GH Long Cầu 
Long Nguyên, Bến Cát, BD 

Chúa Nhật:     7g30; 17g00 
Ngày thường:  18g00 

2.  

CÂY TRƯỜNG 
Cây Trường II, Bàu Bàng, BD  

- Phêrô  
Phạm Ngọc Hiệp MF 
- Giuse  
Nguyễn Thanh Ngư MF 
- Gioan  
Lê Huỳnh Thư MF 

Chiều T7:     17g30 
Chúa Nhật:     5g00; 7g30; 17g00 
Ngày thường:  T2-7: 5g00; 17g00 

   T5: 18g00 

GĐ Thánh Phaolô 
Trừ Văn Thố, Bến Cát, BD  

Chiều T7:     18g00 
Chúa Nhật:     5g30; 18g00 
Ngày thường:  5g00; 18g30 

3.  
DẦU TIẾNG 
KP 4A, Dầu Tiếng, BD  
É 0274 356 1511 

- Giuse 
 Nguyễn Thái Nghĩ MF 
- Gioan Baotixita 
 Trần Minh Phương MF 
- Giuse 
 Vũ Văn Đỉnh MF 

Chiều T7:     17g30 
Chúa Nhật:     5g00; 6g00;  

   16g30; 19g00 
Ngày thường:  5g00; 19g00 

4.  
HƯNG HÒA 
Ấp 6, Hưng Hòa, Bàu Bàng, BD  
É 0274 221 1327 

- Phanxicô Xaviê  
Trần Phương Quyền 

T7:     5g00; 18g00 
Chúa Nhật:     7g00; 17g00;  

   19g00 
Ngày thường:  T2,4,6: 4g45 

   T3,5: 18g00 

5.  

LAI KHÊ 
Lai Hưng, Bàu Bàng, BD  
É 0274 246 5439  - Lucianô 

 Nguyễn Thành Tiến 

Chiều T7:     17g30 
Chúa Nhật:     7g30; 16g00 
Ngày thường:  T2,4: 5g30 

   T3,5,6: 18g00 
GĐ Bàu Bàng 
Đông Sổ, Lai Uyên, 
Bàu Bàng, Bình Dương 

Chúa Nhật:     18g00 

6.  
LAI UYÊN 
Xà Mách, Lai Uyên,  
Bàu Bàng, BD  

- Vinhsơn  
Hoàng Trung Đoàn 
- Phêrô  
Trần Ngọc Quảng 

Chiều T7:     17g30 
Chúa Nhật:     5g30; 7g30; 17g00 
Ngày thường:  5g00; 18g00 

   T6: 15g30 

7.  

LONG HOÀ (THỊ TÍNH) 
Long Hoà, Dầu Tiếng, BD  
É 0786 705 133 - Giuse  

Nguyễn Văn Phán 

Chiều T7:     17g00 
Chúa Nhật:     7g00; 17g00 
Ngày thường:  5g00; 17g00 

GH Long Tân  
Long Tân, Dầu Tiếng, BD 

Chúa Nhật:     16g00 
Ngày thường:  T4,6: 17g00 
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TT GIÁO XỨ 
LINH MỤC 

PHỤ TRÁCH GIỜ LỄ 

8.  
MINH HÒA 
Hoà Cường, Minh Hòa,  
Dầu Tiếng, BD 

- Anrê Maria 
Đinh Văn Khương CRM 

Chiều T7:     17g00 
Chúa Nhật:     5g00; 7g30; 17g00 
Ngày thường:  18g00; T7: 5g00 

9.  

MINH THẠNH 
Ấp II, Minh Thạnh, Dầu Tiếng, BD  
É 0815 508 142 

- Vinhsơn  
Nguyễn Đăng Khoa 
- Giuse  
Nguyễn Văn Tuận 

Chiều T7:     18g00 
Chúa Nhật:     5g00; 7g30; 18g00 
Ngày thường:  18g00 (T3,5,7: 5g00) 

GĐ Minh Tân 
Minh Tân, Dầu Tiếng, BD  

Chiều T7:     16g30 
Chúa Nhật:     17g00 
Ngày thường:  T3,5: 17g30 

10.  

RẠCH KIẾN 
Bưng Còng, Thanh Tuyền,  
Dầu Tiếng, BD  
É 0274 353 0302 

- Đaminh 
Nguyễn Đức Tôn 
 

Chiều T7:     17g30 
Chúa Nhật:     6g00; 17g00 
Ngày thường:  17g30 

11.  TÂN ĐỊNH 
Tân Định, Bến Cát, BD 

- Gioan Kim Khẩu 
Phạm Ngọc Trường SDB 

Chiều T7:  19g00 
Chúa Nhật:  5g00; 7g30;  

     18g00 
Ngày thường:   5g00 ; 18g00 

12.  
THỚI HÒA 
Thới Hòa, Bến Cát, BD  
É 0274 355 6088 

- Đaminh-Trạch 
Cao Xuân Khải 
- Đaminh 
Cao Văn Thông 
- Phaolô 
Hoàng Văn Ngọc SDS 

Chiều T7:     17g30 
Chúa Nhật:     4g45; 6g30; 8g30;  

   15g00;17g00; 
   19g00 

Ngày thường:  4g45; 18g00 

 
CÁC CỘNG ĐOÀN TU SĨ 

TT CỘNG ĐOÀN TU SĨ ĐỊA CHỈ ĐIỆN THOẠI 

1.  CĐ Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn - Bến Cát Trường Mầm Non Mai Phước,  
D12, Ấp 6, Thới Hòa, Bến Cát, BD 0274 355 6016 

2.  CĐ Nữ Đa Minh Thừa Sai Phú Cường  
- Thới Hòa Thới Hòa, Bến Cát, BD 0797 484 762 

3.  CĐ MTG Tân Việt - Dầu Tiếng 21, tổ 12, KP 4A, Dầu Tiếng, BD 0274 352 1493 

4.  CĐ MTG Tân Việt - Rạch Kiến Ấp Bưng Còng, Thanh Tuyền,  
Dầu Tiếng, BD 0274 353 1494 

5.  CĐ MTG Tân Lập - Lai Uyên Ấp Trà Mách, Lai Uyên, Bến Cát, BD 0274 355 1182 

6.  CĐ MTG Phan Thiết - Thới Hòa 
Trường Mầm Non Tương Lai,  
D13, KCN Mỹ Phước 1, Thới Hòa,  
Bến Cát, BD 

0274 355 6704 

7.  CĐ MTG Nha Trang - Bến Cát  Tổ 8, KP 1, phường Mỹ Phước,  
Bến Cát, BD  0978 506 009 

8.  CĐ MTG Gò Vấp - Minh Thạnh  Ấp 2, Minh Thạnh, Dầu Tiếng, BD  0274 354 8433  

9.  CĐ Thánh Tâm Truyền Giáo Orsola KCN Mỹ Phước 1, Bến Cát, BD 0368 974 806 

10.  
CĐ Nữ Tu Thừa Sai Đức Mẹ Trinh Vương  

- Mỹ Phước Mỹ Phước, Thời Hòa, Bến Cát, BD 0768 265 406 
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TT CỘNG ĐOÀN TU SĨ ĐỊA CHỈ ĐIỆN THOẠI 

11.  CĐ Mẹ Chúa Cứu Chuộc  
- Minh Hoà 

Tổ 10, Hòa Cường, Minh Hòa,  
Dầu Tiếng, BD 0274 354 6791 

12.  CĐ Phanxicô - Trừ Văn Thố 25 tổ 4, ấp 3, Trừ Văn Thố,  
Bến Cát, BD 0274 355 2117 

13.  CĐ Thừa Sai Đức Tin - Cây Trường  Cây Trường, Bến Cát, BD 0919 315 670 
14.  CĐ Thừa Sai Đức Tin - Dầu Tiếng 4A, Dầu Tiếng, BD 0274 367 1512 

15.  CĐ Dòng Chúa Cứu Độ - Bến Cát Tổ 7, Bưng Thuốc, Long Nguyên,  
Bàu Bàng, BD 0358 383 470 
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2 - GIÁO HẠT BÌNH LONG 
Linh mục Quản hạt: Giêrônimô Nguyễn Linh Thao 

TT GIÁO XỨ LINH MỤC 
PHỤ TRÁCH GIỜ LỄ 

1.  
AN KHƯƠNG 
An Khương, Hớn Quản, BP 
È0918 657 791 

- Giuse 
Nguyễn Minh Chánh 

Chiều T7:     17g00 
Chúa Nhật:     5g00; 8g00; 17g00 
Ngày thường:  T2-7: 5g00 

   T5: 17g00; T6: 15g00 

2.  

BÌNH LONG 
Trần Phú, KP Phú An,  
An Lộc, Bình Long, BP 
É 0271 366 6918 

- Giuse  
Cao Đình Phương 
- Giuse -Túc 
Tạ Đức Thái 

Chiều T7:     18g00  
Chúa Nhật:     5g30; 8g00;  

   16g00; 18g00 
Ngày thường:  5g15; 18g00 

3.  
CHƠN THÀNH 
TT. Chơn Thành, Chơn Thành, BP 
É 0271 366 7469 

- Phêrô 
Phạm Văn Huynh 

Chiều T7:     17g45 
Chúa Nhật:     6g30; 17g00; 18g45 
Ngày thường:  T2,4,6: 5g15 

    T3,5: 17g45 

4.  ĐỒNG TÂM 
Lộc Thịnh, Lộc Ninh, BP 

- Phêrô 
Nguyễn Đức Thắng SJ 

Chiều T7:     17g00 
Chúa Nhật:     7g00 
Ngày thường:  17g30 

5.  LỘC HIỆP 
Lộc Hiệp, Lộc Ninh, BP 

- Gioan Bascô  
Hà Trần Phúc 

Chiều T7:     17g00 
Chúa Nhật:     5g00; 7g00; 17g00 
Ngày thường:  5g00; 18g00 

6.  LỘC HOÀ 
Lộc Hoà, Lộc Ninh, BP 

- Đaminh 
Đồng Anh Vương TSVN 

Chiều T7:     17g30 
Chúa Nhật:     6g00; 9g15; 16g30 
Ngày thường:  17g30 

7.  
LỘC NINH 
TT. Lộc Ninh, Lộc Ninh, BP 
É 0389670494 

- Phêrô 
Phan Văn Toàn 
- Antôn 
Nguyễn Thành Trung 

Chiều T7:     17g00 
Chúa Nhật:     6g00; 7g30; 17g00 
Ngày thường:  5g00 

8.  
LỘC QUANG 
Việt Tân, Lộc Quang, Lộc Ninh, BP 
È0974 096 381 

- Giuse 
Dư Nhật Minh 
- Giuse 
Trần Ngọc Hiệp 

Chiều T7:     17g00 
Chúa Nhật:     6g00; 8g00; 17g00 
Ngày thường:  5g00; 17g45 

9.  

LỘC TẤN 
Lộc Tấn, Lộc Ninh, BP 
É 0918 672 551 - Đaminh  

Hoàng Văn Chỉ 
- Gioakim  
Trần Văn Ngọc SCJ 

Chúa Nhật:       5g30; 8g30 
Ngày thường:  5g00 

    T5, 6: 18g00 

GĐ Lộc An 
Lộc An, Lộc Ninh, BP 

Chiều T7:     16g00 
Chúa Nhật:     16g30 
Ngày thường:  T5: 18g00 

Điểm Dân Tộc Đakmay Chiều T7:     17g00 
Ngày thường:  T5: 17g00 

10.  
LỘC THẠNH 
Lộc Thạnh, Lộc Ninh, BP 

- Vinhsơn 
Mai Hoài Thương CM 

Chiều T7:     18g00 
Chúa Nhật:        5g30; 8g00; 17g00 
Ngày thường:  5g00; 17g30 
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TT GIÁO XỨ LINH MỤC 
PHỤ TRÁCH GIỜ LỄ 

11.  LỘC THIỆN 
Lộc Thiện, Lộc Ninh, BP 

- Phêrô 
Nguyễn Minh Mẫn 

Chiều T7:     17g00 
Chúa Nhật:     6g00 ; 17g00 
Ngày thường:  5g00 

12.  MINH ĐỨC 
Minh Đức, Hớn Quản, BP 

- Phêrô 
Nguyễn Văn Dũng 

T7:      5g00 ; 17g00 
Chúa Nhật:      7g00 ; 17h00  
(CN đầu tháng: 8h30) 
Ngày thường:  T2-6: 17h30 

13.  
MINH HƯNG 
Ấp 3, Minh Hưng, Chơn Thành, BP 
É 0271 366 7908 

- Giêrônimô 
Nguyễn Linh Thao 

Chiều T7:     18g00 
Chúa Nhật:     5g00; 7g30; 18g00 
Ngày thường:  5g00 

   T5: 18g15 

14.  
MINH LONG 
Ấp 1, Minh Long, Chơn Thành, BP 
È0984 251 434 

- Giuse 
 Khuất Văn Long 

Chiều T7:     17g30 
Chúa Nhật:     17g30 
Ngày thường:  17g30 

15.  
MINH LẬP 
Ấp 6, Minh Lập, Chơn Thành, BP 
É 0271 366 3591 

- Phêrô  
Nguyễn Văn Quốc 

Chiều T7:     17g00 
Chúa Nhật:     5g00; 7g30; 17g00 
Ngày thường:  5g00;  17g30 

16.  
MỸ HƯNG 
Mỹ Hưng, Thành Tâm,  
Chơn Thành, BP 

- Phêrô 
Trương Huy Hoàng 
- Tôma 
Lê Phát Trưởng 

Chiều T7:     17g30 
Chúa Nhật:     5g30; 7g30; 17g00 
Ngày thường:  4g30; 17g30 

17.  
NHA BÍCH 
Nha Bích, Chơn Thành, BP 
È0772 296 986 

- Giuse 
Nguyễn Anh Tuấn 

Ngày T7:     17g30 
Chúa Nhật:     6g00; 17g00 
Ngày thường:  T2,4,6: 5g30 

    T3,5: 17g30  

18.  
PHÚ LƯƠNG 
Thanh Phú, Bình Long, BP 
É 0271 365 0060 

- Micae  
Nguyễn Văn Giang 

Chiều T7:     17g30 
Chúa Nhật:     5g00; 7g30; 17g00 
Ngày thường:  5g00 

19.  PHƯỚC AN 
Phước An, Hớn Quản, BP  

- Giuse  
Cao Đình Phương 
- Giuse 
Vũ Khắc Phương 

Chiều T7:     17g00 
Chúa Nhật:     7g00; 17g00 
Ngày thường:  T2,4,6: 5g30 

   T3,5: 17g30 

20.  
QUẢN LỢI 
Ấn Lợi, Tân Lợi, Hớn Quản, BP 
È0377 426 939  

- Phêrô  
Nguyễn Thanh Tâm 

Chiều T7:     17g30 
Chúa Nhật:    7g00; 17g30 
Ngày thường:  T2: 6g00  

   T3-7: 17g30 

21.  

TÂN CHÂU 
Thủ Chánh, Thành Tâm,  
Chơn Thành, BP 
É 0773 789 398 

- Giuse  
Nguyễn Văn Thân 

Chiều T7:     17g30 
Chúa Nhật:     5g00; 17g00 
Ngày thường:  4g30 

   T3,5,7: 17g30 
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TT GIÁO XỨ LINH MỤC 
PHỤ TRÁCH GIỜ LỄ 

22.  
TÂN HIỆP 
Tân Hiệp, Hớn Quản, BP 
É 0271 366 7908 

- Giêrônimô 
Nguyễn Linh Thao 
- Phanxicô Salêsiô 
Nguyễn Văn Cảnh 

Chiều T7:     17g00 
Chúa Nhật:       7g00; 17g00 
Ngày thường:  T2,4,6: 5g00 

   T3,5: 17g00 
T6 đầu tháng: 15g00 

23.  TÂN HƯNG 
Tân Hưng, Hớn Quản, BP 

- Giacôbê 
Nguyễn Đức Vũ Minh CSsR 
- Phêrô 
Trương Diệp Lâm CSsR 

Chiều T7:     17g00 
Chúa Nhật:     8g00; 17g00 
Ngày thường:  18g00 

24.  TÂN KHAI 
Tân Khai, Hớn Quản, BP 

- Đaminh 
 Nguyễn Văn Chí 

Chiều T7:     18g00 
Chúa Nhật:     5g30; 8g00; 18g00 
Ngày thường:  5g00; 18g00 

25.  TÂN QUAN 
Tân Quan, Hớn Quản, BP 

- Đaminh 
Nguyễn Việt Khoa SCJ 

Chúa Nhật:     7g00; 17g00 
Ngày thường:  T2,7: 5g00 

   T3-6: 18g00 

26.  
TÂN THÀNH 
Tân Thành, Bù đốp, BP 
É 0271 355 3777 

- Đaminh 
Đỗ Quang Vinh 

Chiều T7:     17g30 
Chúa Nhật:     5g00; 9g00; 17g30 
Ngày thường:  T2,4,6,7 : 5g00 

T3,5,6,7: 18g00 
T6 đầu tháng: 15g00 
T6 cuối tháng: 17g30 

   13 hàng tháng: 11g00 

27.  
THANH AN 
An Quý, Thanh An, Hớn Quản, BP 
É 0271 361 0016 

- Phaolô 
Nguyễn Hồng Phong  

Chiều T7:     17g30 
Chúa Nhật:     5g00; 7g30; 17g30 
Ngày thường:  5g00; 17g45 

28.  
TÍCH THIỆN 
Lộc Điền, Lộc Ninh, BP 
É 0271 356 9851 

- Giêrônimô 
 Nguyễn Văn Khương MSV 
- Phêrô 
Nguyễn Văn Dương  

Chiều T7:     17h00 
Chúa Nhật:        5g30; 7g45;  

    9g00; 17g00 
Ngày thường:  5g00; 17g30 

 
CÁC CỘNG ĐOÀN TU SĨ 

TT CỘNG ĐOÀN TU SĨ ĐỊA CHỈ ĐIỆN THOẠI 

1.  CĐ Chúa Quan Phòng - An Khương Ấp 2, An Khương, Hớn Quản, BP  0949 960 475 
2.  CĐ Chúa Quan Phòng - Lộc Tấn 16, ấp 5A, Lộc Tấn, Lộc Ninh, BP  0395 002 840 
3.  CĐ Chúa Quan Phòng - Phú Lương 53, Thanh Xuân, Thanh Phú, Bình Long, BP 0366 257 711 
4.  CĐ MTG Thủ Thiêm - Lộc Ninh TT. Lộc Ninh, BP 0271 356 7757 
5.  CĐ MTG Cái Nhum - Tân Quang  Tân Quang, Hớn Quản, BP 0362 097 040 
6.  CĐ MTG Cái Nhum 77 Bình Long, Hớn Quản, BP 0362 097 040 

7.  CĐ MTG Chợ Quán - Tân Hiệp Tân Hiệp, Chơn Thành, BP 0271 363 3142  
0271 362 1137 

8.  CĐ MTG Chợ Quán - Minh Lập Minh Lập, Chơn Thành, BP 0271 366 3345 
9.  CĐ MTG Tân Việt - Thanh An Thanh An, Hớn Quản, BP 0908 629 733 
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10.  CĐ MTG Thủ Đức - Tân Khai Tổ 11, KP 7, Tân Khai, Hớn Quản, BP 0348 598 367 

11.  CĐ Con Đức Mẹ - Mỹ Hưng Ấp Mỹ Hưng, Chơn Thành, BP  0989 704 815  
0271 369 1099 

12.  CĐ Mẹ Nhân Ái - Lộc Thạnh Lộc Cường, Lộc Thạnh, Lộc Ninh, BP 0378 417 253 
13.  CĐ Thánh Phaolô - Tích Thiện 176 ấp 3, Lộc Điền, Lộc Ninh, BP 0271 355 2340 
14.  CĐ Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn - Tân Hiệp Ấp 7, Tân Hiệp, Bình Long, BP 0271 362 1394 

15.  CĐ Nữ Tỳ Chúa Giêsu Linh Mục  
- Phú Lương Thanh Phú, Bình Long, BP 0271 365 0249 

16.  CĐ Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Linh Mục An Khương, Hớn Quản, TBP 0787 895 057 
17.  CĐ Lasan Nữ Lộc Thái - Tích Thiện 147 ấp 9, Lộc Thái, Lộc Ninh, BP 0271 356 9864 
18.  CĐ Lasan Nữ Lộc Điền - Tích Thiện Lộc Điền, Lộc Ninh, BP 0271 350 7456 
19.  CĐ Lasan Nữ - Tân Thành ấp Tân Định, Tân Thành, Bù Đốp, BP  0271 355 3789 
20.  CĐ Lasan Nữ - Lộc Thiện tổ 12, ấp 1, Lộc Thiện, Lộc Ninh, BP 0271 352 9514 

21.  CĐ Nữ tu Thừa Sai Đức Mẹ Trinh Vương  
- Bình Long  Phú Bình, An Lộc, Bình Long, BP 0708 654 528 

22.  
CĐ Nữ tu Thừa Sai Đức Mẹ Trinh Vương  

- Lộc Hiệp Hiệp Hoàn, Lộc Hiệp, Lộc Ninh, BP 0708 426 866 

23.  CĐ Thừa Sai Thánh Mẫu Nữ  
- Lộc Thạnh  Thạnh Phú, Lộc Thạnh, Lộc Ninh, BP  0839 162 532  

24.  CĐ Đức Mẹ Calvê - Phước An Hớn Quản, BP  0909 203 389 
25.  CĐ Dòng Đức Bà - Lộc Hòa Ấp 8B, Lộc Hòa, Lộc Ninh,BP 0965 349 454 

26.  CĐ Nữ Đa Minh TS Phú Cường  
- Lộc Quang 

Tu xá Thánh Giuse 
ấp Việt Tân, Lộc Quang, Lộc Ninh, BP 0976 567 097 

27.  CĐ Nữ Đa Minh TS Phú Cường  
- Đồng Tâm Hưng Thịnh, Lộc Thịnh, Lộc Ninh, BP 0969 170 180 

28.  
CĐ Anh Em Tôi Tớ Đức Maria  

- Nha Bích Đ 14, Nha Bích, Chơn Thành, BP 0979 656 927 

29.  CĐ Hội Thừa Sai Việt Nam - Tân Khai Tổ 1, ấp 3, Tân Khai, Hớn Quản, BP 0271 363 3900    
0909 824 257 

30.  CĐ Hội Thừa Sai Việt Nam - Lộc Thạnh Lộc Thạnh, Lộc Ninh, BP 0772 936 193 

31.  
CĐ Thừa Sai Thánh Mẫu Nam  

- Chơn Thành 53 tổ 2, ấp 6, Minh Long, Chơn Thành, BP   
0271 221 8221 

0977 419 870  

32.  CĐ Thừa Sai Thánh Mẫu Nam  
- Phú Lương 

40 Tổ 2, Thanh Thịnh,  
Thanh Lương, Bình Long, BP 

0271 363 4265 
0937 422 689 

33.  CĐ Thánh Tâm Huế - Suối Cát GX. Thanh An 
ấp An Quy, Thanh An, Hớn Quản, BP 0965 398 436 

34.  Tu đoàn Thừa Sai Máu Châu Báu CKT 89 Tân Định, Tân Thành, Bù Đốp,  BP 0344 244 485 
35.  CĐ Dòng Tên Hưng Thịnh, Lộc Thịnh, Lộc Ninh, BP 0986 824 494 
36.  CĐ Thừa Sai Chúa Giêsu - Lộc Hòa Ấp 8B, Lộc Hòa, Lộc Ninh, BP 0973 003 002 
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3 - GIÁO HẠT CỦ CHI 
Linh mục Quản hạt: Phêrô Trần Văn Khánh 

TT GIÁO XỨ LINH MỤC 
PHỤ TRÁCH GIỜ LỄ 

1.  

BẮC ĐOÀN 
Khu I, Ấp Đình,  
Tân Phú Trung, Củ Chi, HCM 
È 0908 257 437 

- Phêrô 
Trần Văn Khánh 

Chiều T7:  17g00 
Chúa Nhật:  5g00; 7g30; 17g00 
Ngày thường:  T2,4,6,7: 5g00 

 T3,5: 17g30 

2.  
BẮC HÀ 
KP 3, Củ Chi, HCM 
É 028 3892 0716 

- Phêrô 
Trần Văn Khánh 
- Laurensô 
Trương Văn Luyện 
- Giuse 
Đậu Vương Quyền 

Chiều T7:  17g15 
Chúa Nhật:  5g00; 8g30;  
 16g30; 19g00 
Ngày thường:  4g45; 17g30 

3.  

BÌNH NGUYÊN 
Bình Nguyên I, Gia Bình, 
Trảng Bàng, TN 
É 0276 358 5181 

- Giuse 
Nguyễn Khắc Hà 

Chiều T7:  17g00 
Chúa Nhật:  6g00; 17g00 
Ngày thường: T2,4,6,7: 5g00 

T3,5: 17g30 

4.  
CỦ CHI 
KP 8, Củ Chi, HCM 
È0903 161 191 

- Phaolô 
Trần Thanh Danh 

Chiều T7:  17g30 
Chúa Nhật:  6g00; 8g00; 17g00  
Ngày thường:  18g00 

5.  HIỆP NHẤT (LÔ 6) 
An Nhơn Tây, Củ Chi, HCM 

- Giuse   
Hoàng Đình Khái 

Chúa Nhật:  7g00; 17g30 
Ngày thường:  T2,4,6: 17g30 

T3,5,7: 5g15 

6.  

MỸ KHÁNH 
Mỹ Khánh B, Thái Mỹ,  
Củ Chi, HCM 
È 0906 652 535 - Phêrô  

Trần Huy Vũ 

Chiều T7:  17g30 
Chúa Nhật:  5g30; 8g30; 17g00 
Ngày thường:  T2-6: 5g30 

17g30 (lễ trọng) 
T6 đầu tháng: 15g00 
T7 đầu tháng: 5g00 
13 hàng tháng: 11g00 

GĐ An Phú 

7.  

PHÚ HÒA ĐÔNG 
Ấp Chợ, Phú Hoà Đông,  
Củ Chi, HCM 
É 028 3892 8554 

- Giuse 
Đỗ Văn Hùng 
 

Chiều T7:  16g30 
Chúa Nhật:  6g30; 16g30 
Ngày thường:  T2,4,6,7: 5g00;  

T3,5: 17g00 

8.  

SƠN LỘC 
Ấp Đình, Tân Phú Trung,  
Củ Chi, HCM 
É 028 3892 2401 

- Raphael  
Nguyễn Bùi Ngọc Liêm 
- Phêrô 
Nguyễn Doãn Tú 

Chiều T7:  17g00 
Chúa Nhật: 4g30; 7g00;  
 17g00; 19g00 
Ngày thường:  4g30; 17g30 

9.  

TÂN QUI 
Thạnh An, Trung An,  
Củ Chi, HCM 
É 028 3795 6089 

- Giuse   
Phạm Văn Hoà 

Chiều T7:  17g30 
Chúa Nhật:  5g00; 7g20;  

17g00; 19g00 
Ngày thường:  5g20 
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10.  

TÂN THẠNH ĐÔNG 
Ấp I, Tân Thạnh Đông,  
Củ Chi, HCM 
É 0919 007 282 

- Phêrô  
Nguyễn Thái Học 

Chiều T7:  18g00 
Chúa Nhật:  5g00; 7g00; 18g00; 
Ngày thường:  5g00; 18g00 

11.  
TÂN THÔNG 
Tân Thông Hội, Củ Chi, HCM 
È0918 722 190 

- Giuse 
Nguyễn Ngọc Đức 
- Micae 
Hoàng Anh Tuấn 

Chiều T7:  17g30 
Chúa Nhật:  5g00; 7g00;  

17g00; 19h00                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Ngày thường:  5g00; 17g30 

12.  THALA 
An Hoà, Trảng Bàng, TN 

- Antôn Vinhsơn 
Hồ Ngọc Ẩn 

Chiều T7:  17g00 
Chúa Nhật:  4g30; 7g00;  

17g00; 19g00 
Ngày thường:  4g30; 17g30 

13.  
TRẢNG BÀNG 
KP Lộc An, Trảng Bàng, TN 
É 0276 389 0036 

- Antôn Vinhsơn 
Hồ Ngọc Ẩn 
- Giuse 
Nguyễn Tường Vĩnh Lộc 

Chiều T7:  18g00 
Chúa Nhật:  5g00; 17g30 
Ngày thường:  5g00 

 
CÁC CỘNG ĐOÀN TU SĨ 

TT CỘNG ĐOÀN TU SĨ ĐỊA CHỈ ĐIỆN THOẠI 

1.  CĐ Thánh Phaolô - Thala 63 An Hội, An Hòa, Trảng Bàng, TN  0276 388 2197  

2.  CĐ Con Đức Mẹ - Bắc Hà KP 3, TT. Củ Chi, TP HCM  0283 790 7092  
0385 822 033 

3.  CĐ Con Đức Mẹ - Bình Nguyên Ấp Bình Nguyên 1, Gia Bình,  
Trảng Bàng, TN  0276 388 4961 

4.  CĐ Con Đức Mẹ - Tân Quy 
1074 Tỉnh lộ 15, ấp Thạnh An,  
Trung An, Củ Chi, TP HCM  0283 795 6861 

5.  CĐ Con Đức Mẹ - Tân Thông 62 đường 38, ấp Tân Tiến,  
Tân Thông Hội, Củ Chi, TP HCM  0283 790 1195 

6.  Dòng Mẹ Nhân Ái - Sơn Lộc 13 đường 82, ấp Đình,  
Tân Phú Trung, Củ Chi, TP HCM  0285 439 3099 

7.  CĐ Mẹ Nhân Ái - Thiên Phước (Lô 6) 339/19 Đỗ Đăng Tuyển, ấp Lô 6,  
An Nhơn Tây, Củ Chi, TP HCM 0933 880 054 

8.  CĐ MTG Chợ Quán - Lô 6 Ấp Lô 6, An Nhơn Tây,  
Củ Chi, TP HCM 0283 892 6651 

9.  CĐ MTG Chợ Quán - Tân Thông 338 Quốc lộ 22, ấp Tân Định,  
Tân Thông Hội, Củ Chi, TP HCM  0283 790 1741 

10.  CĐ MTG Thủ Thiêm - Trảng Bàng 38 tổ 11, Lộc An, Trảng Bàng, TN  0276 388 0957 
0907 192 895 

11.  CĐ Thiên Phúc (MTG Cái Mơn)  
- Trảng Bàng An Hội, An Hoà, Trảng Bàng, TN  0276  388 5800 

0973 098 138 
12.  CĐ Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn -  142 Đỗ Đăng Tuyển, ấp Lô 6,  0283 892 6135 
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TT AIDS Mai Hòa - Lô 6 An Nhơn Tây, Củ Chi, TP HCM 

13.  CĐ Đa Minh Gò Vấp - Tân Quy 386 Tỉnh lộ 8, ấp 3A,  
Tân Thạnh Tây, Củ Chi, TP HCM  0283 795 0893 

14.  CĐ Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp  
- Tân Qui 

386 Tỉnh lộ 8, Ấp 3A, Tân Thạnh Tây,  
Củ Chi, TP HCM 08.3795.0893 

15.  CĐ Thiên Phúc Nữ - Tân Thông Đường số 33, ấp Tân Tiến,  
Tân Thông Hội, Củ Chi, TP HCM 0283 892 1782 

16.  CĐ Thừa Sai Bác Ái Chúa Kitô  
- Tân Thông 

16 đường 38, ấp Tân Tiến,  
Tân Thông Hội, Củ Chi, TP HCM  

0283 790 0157 
0975 383 763 

17.  CĐ Thừa Sai Bác Ái CKT - Củ Chi  75 Nguyễn Thị My, Thạnh An,  
Trung An, Củ Chi, TP HCM 0987 130 589  

18.  
CĐ Đức Bà Truyền Giáo  

- Tân Thông 
94 Liêu Bình Hương, ấp Tân Tiến,  
Tân Thông Hội, Củ Chi, TP HCM 0283 790 1736 

19.  CĐ Nữ Hội Thừa Sai  
Thánh Luca Hwang Sok-Tu   

140 Đỗ Đăng Tuyển, ấp Lô 6,  
An Nhơn Tây, Củ Chi, TP HCM  

0283 793 1531 
0395 151 607 

20.  CĐ Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ (y tế) 86 đường 64, ấp Giòng Sao,  
Tân Phú Trung, Củ Chi, TP HCM 

0283 796 1299 
0373 019 952 

21.  CĐ Nô Tì Thánh Tâm Chúa Giêsu 37A-B, Ấp 5,  
Tân Thạnh Đông, Củ Chi, TP HCM   0904 664 364 

22.  CĐ Tu hội Nữ Tỳ Chúa Kitô Hồ Văn Tắng, hẻm 8, ấp Đình, Tân 
Phú Trung, Củ Chi, TP HCM 0377 255 002 

23.  CĐ Hội Thừa Sai Việt Nam  
- Sơn Lộc 

197, Tổ 20, ấp Đình, Tân Phú Trung,  
Củ Chi, TP HCM 

0283 796 1484  
0285 439 3103 

24.  CĐ Hội Thừa Sai Việt Nam - Củ Chi Trung Lập Hạ, Củ Chi, TP HCM 0283 796 1484 

25.  Tu đoàn Thiên Phúc Nam  58 tổ 1, đường 31, ấp Tân Thành,  
Tân Thông Hội, Củ Chi, TP HCM  

0283 790 1323  
0968 660 463  

26.  Dòng Thánh Thần  884 tỉnh lộ 7, Xóm Mới, An Nhơn Tây, 
Củ Chi, TP HCM  

0933 795 699 

27.  CĐ Anh Em Hèn Mọn Viện Tu  
- Củ Chi 

19E Hồ Văn Tắng, ấp Đình,  
Tân Phú Trung, Củ Chi, TP HCM 0283 796 2704 

28.  CĐ Dòng Anh Em Đức Maria 3 Nguyễn Thị Nị, Cây Trôm,  
Phước Hiệp, Củ Chi, TP HCM 0972 937 928 

29.  CĐ Tu hội Thánh Ý Chúa - Thánh Gioan 
1089 Tỉnh lộ 7, An Nhơn Tây,  
Củ Chi, TP HCM 0949 250 499 
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4 - GIÁO HẠT LẠC AN 
Linh mục Quản hạt: Giuse Nguyễn Khắc Hoài 

T 
T GIÁO XỨ LINH MỤC 

PHỤ TRÁCH GIỜ LỄ 

1.  BIÊN HÀ 
Ấp 1, Lạc An, Bắc Tân Uyên, BD 

- Phanxicô Saviê 
Nguyễn Xuân Quyền 

Chiều T7:  18g00 
Chúa Nhật:  5g00; 17g00 
Ngày thường:  T2,4,6: 4g30 

T3,5: 18g00 

2.  CẢNH LÂM 
Ấp 2, Lạc An, Bắc Tân Uyên, BD 

- Phaolô 
Nguyễn Quốc Thắng 

Chiều T7:  18g00 
Chúa Nhật:  4g30; 18g00 
Ngày thường:  T2,4,6: 4g30 

T3,5: 18g00 

3.  
HIẾU LIÊM 
Chánh Hưng, Hiếu Liêm,  
Bắc Tân Uyên, BD 

- Philipphê  
Đỗ Huy Thụy 
- Giuse  
Đặng Cao Minh Quý 

Chiều T7:  18g00 
Chúa Nhật:  5g00; 16g30 
Ngày thường:  T2,4,6: 5g30 

T3,5: 18g00 

4.  HOÀNG CHÂU 
Ấp 2, Lạc An, Bắc Tân Uyên, BD 

- Phêrô 
Nguyễn Văn Phương 

Chiều T7:  17g30 
Chúa Nhật:  4g30; 16g30 
Ngày thường:  T2,4,6: 4g30;  

     T3,5,7: 17g30 

5.  
HỘI NGHĨA 
Hội Nghĩa, Tân Uyên, BD 
É 0274 368 5122 

- Antôn  
Nguyễn Sĩ Quân 

Chiều T7:  18g00 
Chúa Nhật:  5g00; 8g00; 18g00 
Ngày thường:  18g00 

6.  
LỰC ĐIỀN 
Ấp 1, Lạc An, Bắc Tân Uyên, BD 
È0988 954 296 

- Marcô 
Thượng Nguyên Khôi 

Chiều T7:  18g00 
Chúa Nhật:  4g30; 16g30 
Ngày thường:  T2,4,6: 18g00  

     T3,5,7: 4g30 

7.  
MỸ VÂN 
Ấp 1, Lạc An, Bắc Tân Uyên, BD 
É 0274 365 6185 

- Gioan Baotixita 
Nguyễn Minh Hùng 

Chiều T7:  18g00 
Chúa Nhật:  4g30; 16g00 
Ngày thường:  4g30; 18g00 

8.  NGỌC ĐỒNG 
Ấp 3, Lạc An, Bắc Tân Uyên, BD 

- Gioan Baotixita 
Trần Xuân Minh Chánh 

Chiều T7:  18g00 
Chúa Nhật:  4g30; 16g30 
Ngày thường:  T2,4,6: 4g30  

T3,5,7: 18g00 

9.  
TÂN KIM BẢNG  
Cây Dừng, Hiếu Liêm,  
Bắc Tân Uyên, BD 

- Phêrô 
Nguyễn Chí Công 

T7:  5g00; 17g00 
Chúa Nhật:  8g00; 17g00 
Ngày thường:  17g00 

10.  

TÂN LẬP 
Tân Lập, Bắc Tân Uyên, BD 
É 0274 368 5122 - Đaminh  

Nguyễn Thế Trường 

Chúa Nhật:  8g00; 16g30 
Ngày thường:  T2-6: 17g30 

GĐ Tân Thành 
Tân Thành, Bắc Tân Uyên, BD Chiều T7:  17g00 
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T 
T GIÁO XỨ LINH MỤC 

PHỤ TRÁCH GIỜ LỄ 

11.  
THƯỢNG PHÚC 
Ấp 3, Lạc An, Bắc Tân Uyên, BD 
È0986 425 931 

- Philipphê  
Đỗ Huy Thuỵ 
- Giuse  
Trần Vũ Công 

Chiều T7:  18g00 
Chúa Nhật:  4g30; 7g30;  

16g30; 18g00  
Ngày thường:  4g30; 18g00 

12.  
VÕNG PHAN 
Ấp 2, Lạc An, Bắc Tân Uyên, BD 
É 0274 365 6186 

- Giuse 
Nguyễn Khắc Hoài 

Chiều T7:  18g00 
Chúa Nhật:  4g00; 7g30; 17g30 
Ngày thường: 4g30; 18g00 

 
CÁC CỘNG ĐOÀN TU SĨ 

TT CỘNG ĐOÀN TU SĨ ĐỊA CHỈ ĐIỆN THOẠI 

1.  CĐ MTG Gò Vấp - Ngọc Đồng  Tổ 12, ấp 3, Lạc An, Bắc Tân Uyên, BD 0274 368 0568  
0902 043 145 

2.  CĐ Nữ Trợ Thế Thánh Tâm  
Chúa Giêsu - CĐ Phanxico Xavie  Tổ 5, ấp 1, Lạc An, Bắc Tân Uyên, BD   0274 368 0586 

3.  CĐ Nữ Thừa Sai Thánh Tâm  
- Hội Nghĩa  Ấp 3, Hội Nghĩa, Bắc Tân Uyên, BD  0375 853 146 

4.  Tu hội Tôi Tá Thánh Tâm  Ấp 1, Lạc An, Bắc Tân Uyên, BD  0975 566 548 
5.  CĐ Dòng Linh Mục Piarist Tân Bình, Bắc Tân Uyên, BD 0384 780 991 
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5 - GIÁO HẠT PHÚ CƯỜNG 
Linh mục Quản hạt: Antôn Hà Văn Minh 

TT GIÁO XỨ LINH MỤC 
PHỤ TRÁCH GIỜ LỄ 

1  AN PHÚ 
 KP 2, An Phú, Thuận An, BD 

- Gioan Baotixita 
Trịnh Văn Cường SSS 
- Giuse  
Phạm Hoàng Thịnh SSS 

Chiều T7:  18g00 
Chúa Nhật:  5g00; 7g15; 9g30;  

16g00; 18g00; 19g45 
Ngày thường:   5g00; 18g00 

2  
BÀ LỤA 
Phú Thọ, Thủ Dầu Một, BD 
É 0274 382 5567 

- Tôma  
Trương Hoàng Phúc MF 
- Phaolô  
Đinh Tiến Nhân MF 

Chiều T7:  18g00 
Chúa Nhật:  5g30; 7g30; 17g30 
Ngày thường:   5g30; 18g00 

3  

BÀ TRÀ 
Bình Phú, Bình Chuẩn,  
Thuận An, BD 
É 0908 189 280 

- Micae  
Hoàng Đô Đốc MF 
- Giuse 
Nguyễn  Văn Thành MF 
- Bartôlomêô 
Lê Thanh Phú MF 

Chiều T7:  18g00 
Chúa Nhật:  5g00; 7g00; 9g00; 

15g00; 17g00; 19g00 
Ngày thường:   T2-7: 5g00 

T3-6: 18g00 

4  
 

BẾN SẮN 
Tân Hiệp, Tân Uyên, BD 
É 0919 595 554 

- Giêrônimô 
Nguyễn Phi Hùng 
- Giuse 
Hoàng Quang Trung 
- Phêrô 
Dư Ước Nguyện 

Chiều T7:  18g00 
Chúa Nhật:  5g00; 7g00 
 17g00; 19g00 
Ngày thường:   5g00 

T5: 17g30; T6: 15g00 
GĐ Tân Uyên 
Uyên Hưng, Tân Uyên, BD 
Trại Phong Bến Sắn 
Khánh Bình, Tân Uyên, BD 

Chúa Nhật:  6g30 
Ngày thường:   5g30 

5  
BÌNH HOÀ 
Bình Hoà, Lái Thiêu,  
Thuận An, BD 

- Vinhsơn  
Nguyễn Xuân Tuấn 
- Phêrô  
Trần Anh Quốc 

Chiều T7:  18g00 
Chúa Nhật:  6g00; 8g00;  

16g00; 18g00 
Ngày thường:   5g00; 18g00 

6  BÌNH SƠN 
An Mỹ, An Sơn, Thuận An, BD 

- Anphongsô 
Nguyễn Quang Hiển 

Chiều T7:  17g30 
Chúa Nhật:  4g30; 7g00; 16g30; 
Ngày thường:   4g30 

T3,5: 17g30 
T2 đầu tháng: 17g30 

7  

BÚNG 
Hưng Phước, Hưng Định,  
Thuận An, BD 
É 0399 209 350 

- Simon  
Nguyễn Văn Thu 
- Giuse 
Nguyễn Thanh Long 
- Giuse 
Phạm Đình Khương 
- Giuse 
Nguyễn Hữu Chí 

Chiều T7:  16g30 
Chúa Nhật:  5g00; 6g30; 8g00;  

16g00; 17g30; 19g00 
Ngày thường:   5g00; 17g30 
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TT GIÁO XỨ LINH MỤC 
PHỤ TRÁCH GIỜ LỄ 

8  
CHÁNH THIỆN 
Hiệp Thành, Thủ Dầu Một, BD 
É 0274 382 4437 

- Giêrônimô 
Trần Văn Thế 
- Marcô 
Phạm Văn Hải 

Chiều T7:  17g30 
Chúa Nhật:  5g00; 8g30; 17g00 
Ngày thường:   5g00; 17g30 

9  

CHÁNH TOÀ 
394 Cách Mạng Tháng Tám,  
Thủ Dầu Một, BD 
É 0274 382 2292 

- Antôn 
Hà Văn Minh 
- Giuse 
Nguyễn Trịnh Can 
- Giuse 
Nguyễn Phong Sương 
- Phêrô 
Nguyễn Minh Hoàng 

Chiều T7:  17g30 
Chúa Nhật:  5g00; 7g00; 8g15;   

10g30; 16g00;  
17g30; 19g00 

Ngày thường:   5g00; 17g30 

10  LÁI THIÊU 
Lái Thiêu, Thuận An, BD 

- Đaminh 
Nguyễn Ngọc Minh  
- Phêrô 
Trần Quang Hiển 

Chiều T7:  17g30 
Chúa Nhật:  5g30; 7g30;  
 17g00, 19g00 
Ngày thường:   5g00; 17g30 

11  MỸ HẢO 
Chánh Mỹ, Thủ Dầu Một, BD 

- Vinhsơn  
Kiều Duy Tân 
- Phanxicô Xaviê  
Nguyễn Duy Khiêm 

Chiều T7:  18g00 
Chúa Nhật:  5g00; 7g30; 18g00 
Ngày thường:   5g00; 18g00 

12  
PHÚ LONG 
Lái Thiêu, Thuận An, BD 
È0274 379 7444 

- Giuse 
Nguyễn Văn Thịnh 
- Phaolô 
Nguyễn Quốc Vương 

Chiều T7:  17g45 
Chúa Nhật:  5g00; 8g30;  
          16g30; 19g00 
Ngày thường:   5g00; 17g45 

13  
PHÚ LỢI 
Phú Hoà, Thủ Dầu Một, BD 
É 0274 382 8394 

- Gioan Baotixita 
Trần Đình Phùng 

Chiều T7:  18g00 
Chúa Nhật:  5g00; 8g00;  
           17g00; 19h00 
Ngày thường:   5g00; 18g00 

14  THÁNH GIUSE 
Hoà Phú, Thủ Dầu Một, BD 

- Gioan Baotixita 
Nguyễn Văn Riễn 
- Giuse 
Nguyễn Trường Phước 
- Micae 
Chu Anh Tú 

Chiều T7:  18g00 
Chúa Nhật:  5g00; 6g00; 8g00;  

17g00; 19g00 
Ngày thường:   5g00; 18g00 

15  
VINH SƠN 
Phú Hoà, Thủ Dầu Một, BD 
É 0274 382 5191 

- Phêrô 
 Trần Công Cảnh 

Chiều T7:  17g00 
Chúa Nhật:  5g00; 8g30; 17g00 
Ngày thường:   T2,3,4,6,7: 5g00 

T5: 18g00 

 
GH Tân An 
Tân An, Thủ Dầu Một, BD 
È0937 184 124 

- Tađêô 
 Lý Nguyễn Anh Thy 

Chiều T7:  18g00 
Chúa Nhật:  5g15; 17g15 
Ngày thường:   T4,6: 17g30 
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CÁC CỘNG ĐOÀN TU SĨ 

TT CỘNG ĐOÀN TU SĨ ĐỊA CHỈ ĐIỆN THOẠI 

1.  Hội dòng Con Đức Mẹ Phú Cường  396 CMT8, Tổ 36, KP 6, Phú Cường,  
TDM, BD  0274 382 4915  

2.  CĐ Con Đức Mẹ - Bình Nhâm  B116, KP BP, Bình Nhâm,  
Thuận An, BD 

0274 375 4525 
0919 921 501 

3.  CĐ Con Đức Mẹ - Hiệp Thành  633 Đại lộ BD, KP 4, Hiệp Thành,  
TDM, BD  0274 382 5393 

4.  CĐ Con Đức Mẹ  
- Nhà nghĩ dưỡng Chánh Thiện  

125/58/8/8 Nguyễn ĐứcThuận,  
tổ 83, KP 6, Hiệp Thành, TDM, BD 0902 360 700 

5.  CĐ Con Đức Mẹ - Toà Giám mục PC  104 Lạc Long Quân, Phú Cường,  
TDM, BD  

0274 385 9805  

6.  Đan Viện Cát Minh Phú Cường Tổ 3, KP Tân Bình, Tân Hiệp,  
Tân Uyên, BD  0274 3610 278  

7.  Hội dòng Nữ Đa Minh Thừa Sai PC  122/25 Nguyễn Đức Thuận,  
Tổ 75, KP 5, Hiệp Thành,TDM, BD 0908 507 295 

8.  
Hội dòng Nữ Đa Minh Thừa Sai PC  

- Chánh Thiện 
77 Đại Lộ Bình Dương, Hiệp Thành,  
TDM, BD 0365 078 344 

9.  Hội dòng Nữ Đa Minh Thừa Sai PC  
- Thánh Giuse  62 Huỳnh Văn Lũy, Phú Mỹ ,TDM, BD 0383 618 961 

10.  CĐ Đa Minh Bùi Chu - Mỹ Hảo  Tổ 2, KP Chánh Lộc 5, Chánh Mỹ,  
TDM, BD  

0274 388 2183  
0984 123 649 

11.  CĐ Đa Minh Bùi Chu - Vĩnh Phú 21/3 KP Đông, Vĩnh Phú, Thuận An, BD  0274 375 3313 
12.  CĐ Đa Minh Bùi Chu - Vinh Sơn 113/37/23 KP. 6, Phú Hòa, TDM, BD 02743.841.552 
13.  CĐ Mẹ Nhân Ái - Nhà nghỉ dưỡng LM GP 444 CMT8, Hiệp Thành, TDM, BD 0344 965 002 

14.  CĐ MTG Thủ Thiêm - Bà Trà   4/13 KP Bình Phú, Bình Chuẩn, BD 0274 378 8586 
0973 632 300 

15.  CĐ MTG Thủ Thiêm - Bến sắn NT Bến Sắn - Tân Hiệp, Tân Uyên, BD   0274 365 9164 

16.  CĐ MTG Thủ Thiêm - Búng  284 Hưng Phước, Hưng Định,  
Thuận An, BD 0274 372 3604 

17.  CĐ MTG Thủ Thiêm - TDM  39 Trần Tử Bình, Phú Cường, TDM, BD 0274 382 3611 
18.  CĐ MTG Thủ Thiêm - Mỹ Hảo  31/3 Mỹ Hảo 1, ChánhMỹ, TDM, BD 0274 382 1371 

19.  CĐ MTG Chợ Quán - Bình Sơn  Nhà thờ giáo xứ Bình Sơn 
 An Mỹ, An Sơn, Thuận An, BD 0274 656 7839 

20.  CĐ MTG Tân Lập - An Hòa 154B/3, tổ 1, KP 2, An Phú,  
Thuận An, BD 0274 371 4259 

21.  CĐ Thánh Phaolô - Bình Hoà  Số 4, Lô 1, KP Bình Hòa,Lái Thiêu,  
Thuận An, BD 0274 375 6032  

22.  CĐ Thánh Phaolô - Chánh Thiện  123 Nguyễn Đức Thuận,  
Tổ 81, KP 6, Hiệp Thành, TDM, BD  0274 382 1791 

23.  CĐ Thánh Phaolô - Lái Thiêu dân tộc A99, KP Bình Đức 2, LáiThiêu,  
Thuận An, BD 

0274 375 5086 
0254 350 2756 

24.  CĐ Thánh Phaolô - Lái Thiêu B43A, Bình Đức 2, Lái Thiêu,  
Thuận An, BD 0274 376 1189 
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TT CỘNG ĐOÀN TU SĨ ĐỊA CHỈ ĐIỆN THOẠI 

25.  CĐ Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn - Bến sắn  Khu điều trị phong Bến Sắn,  
KP Long Bình, Khánh Bình, Tân Uyên, BD  0274 365 9550  

26.  CĐ Thừa Sai Thánh Mẫu - Bình Hòa   24A, tổ 11, KP Đông Ba, Bình Hòa,  
Thuận An, BD 

0274 378 3248 

27.  CĐ Thừa Sai Bác Ái CKT 
- Nhà nghỉ dưỡng LM GP 444 CMT8, Hiệp Thành, TDM, BD 0344 965 002 

28.  CĐ Thừa Sai Bác Ái CKT - Chánh Thiện  664/26 Đại lộ BD,Tổ 5, Hiệp Thành,  
TDM, BD 0387 310 740  

29.  CĐ Thừa Sai Bác Ái CKT - Búng  
333 Hưng Phước, Hưng Định,  
Thuận An, BD 

0274 372 0711 
0334 847 765 

30.  Dòng Nữ Tu Đức Maria A 149/3, KP Bình Đức 2, Lái Thiêu,  
Thuận An, BD  

0903 982 491  
0365 112 059 

31.  Dòng Nữ Thừa Sai Nhập Thể 16/6A, KP Phú Hội, Vĩnh Phú, T 
huận An, BD 0327 540 416 

32.  CĐ Nữ Tỳ Thánh Gia Hàn Quốc 7 đường Lô 2, khu TĐC Phú Hòa, 
Khu 7, Phú Hòa, TDM, BD  0938 593 561 

33.  CĐ Nữ Tỳ Thánh Linh Truyền Giáo  242 Ấp An Mỹ, An Sơn,  
Thuận An, BD  

0365 324 584  
0374 975 762 

34.  CĐ Chúa Hài Đồng - Mỹ Hảo  KP Mỹ Hảo 1, Chánh Mỹ, TDM, BD  0946 253 044 
0985 759 358 

35.  CĐ Chứng Nhân Đức Tin - Vĩnh Phú 70/4 đường Vĩnh Phú 22,   
KP Trung, Vĩnh Phú, Thuận An, BD 

0274 372 1285  
0989 690 443 

36.  CĐ Môn Đệ CKT Thánh Thể - An Phú  276A/3, tổ 10, KP 2, An Phú,  
Thuận An, BD  0367 759 267 

37.  Hospitallier Sister of Mercy (SOM) 146/1 Thạnh Lợi, An Thạnh,  
Thuận An, BD 0274 3745 193 

38.  CĐ Dòng Clerics Regular  
of Somasca in Philippines 

KP 8, Lê Hồng Phong, Phú Thọ,  
TDM, BD  0128.528.4982 

39.  CĐ Nữ Thừa Sai Đức Tin 269/30/6 Nguyễn Thị Minh Khai,  
KP 9, TDM, BD 0399 765 940 

40.  Tỉnh Dòng Thừa Sai Đức Tin Việt Nam 311/14/9 Đường 30/04, Phú Thọ,  
TDM, BD  0274 3822 586  

41.  CĐ Thừa Sai Đức Tin - Bà Lụa  Lê Hồng Phong, KP 8, Phú Thọ,  
TDM, BD 0913 718 644 

42.  CĐ Thừa Sai Đức Tin - Bà Trà  4/13 KP Bình Phú, Bình Chuẩn, BD   0274 365 9396  

43.  CĐ Hiến Sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm  
- Học viện  

A149c KP Bình Đức 2, Lái Thiêu,  
Thuận An, BD   

0982 922 102  
0832 342 612 

44.  CĐ Hiến Sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm 
 - Tập viện B12H BP, Bình Nhâm, Thuận An, BD  0347 877 408 

0274 372 3448 

45.  CĐ Nhà Tình thương OMI - Búng 137A, Hưng Phước, Hưng Định,  
Thuận An, BD 

0903 159 612 

46.  CĐ Hiến Sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm  
- Nhà tình thương Búng  

317A Hưng Phước, Hưng Định,  
Thuận An, BD   0918 426 025  

47.  CĐ Dòng Thánh Thể - An Phú  172C/3, KP 2, An Phú, Thuận An, BD 0274 371 4886 
0908 677 856   
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TT CỘNG ĐOÀN TU SĨ ĐỊA CHỈ ĐIỆN THOẠI 

48.  CĐ Linh Mục Thánh Tâm Chúa Giêsu 108B ấp Hưng Thọ, Hưng Định,  
Thuận An, BD   0327 458 580 

49.  CĐ Linh Mục Thánh Tâm Chúa Giêsu  
- Vĩnh Phú 

7/15 KP Đông, Vĩnh Phú, Thuận An, BD 032 745 8580 

50.  Tu hội Tông Đồ Cầu Nguyện 
- CĐ Chúa Chiên Lành 

1101/82/61/16 Lê Hồng Phong,  
Phú Thọ, TDM, BD 

0792 999 819 
0785 511 203 

51.  CĐ Nam Tử Đấng Vô Nhiễm 19B-20A Lái Thiêu, Thuận An, BD 0862 550 645 
52.  CĐ  Don Bosco - Tân Định KP 2, Tân Định, Bến Cát, BD 0938 776 797 
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6 - GIÁO HẠT PHƯỚC THÀNH 
Linh mục Quản hạt: Gioakim Lê Công Thành 

TT GIÁO XỨ LINH MỤC 
PHỤ TRÁCH GIỜ LỄ 

1  

AN LINH 
An Linh, Phú Giáo, BD - Giuse Maria 

Phạm Tường Thành 

Chiều T7:  17g00 
Chúa Nhật:  5g30; 8g00; 17g00 
Ngày thường:   T2,4: 5g30 

T3,5: 17g30 
T6: 15g00 

GĐ. Bình Thạnh 
An Thái, Phú Giáo, BD Chúa Nhật:  15g00 

2  
BÀU AO 
KP 4, Phước Vĩnh, Phú Giáo, BD 
È0918 754 271 

- Phaolô 
Nguyễn Quốc Khánh 

Chiều T7:  18g00 
Chúa Nhật:  7g00; 17g00 
Ngày thường:   18g00 

3  
CÂY CAM 
Cây Cam, An Bình, Phú Giáo, BD 
È0908 419 950  

- Gioakim 
Lê Công Thành 
- Giuse Gioan 
Trần Nhân Ái 

Chúa Nhật:  5g00; 16g00 
Ngày thường:  T2,4,6,7: 5g00 

T3,5: 17g30 

4  

KỈNH NHƯỢNG 
Trảng Sắn, Vĩnh Hoà, 
Phú Giáo, BD 
É 0907 235 411 

- Phêrô 
Trần Văn Ngữ 

Chiều T7:  18g00 
Chúa Nhật:  5g00; 7g30;  

15g30; 18g00 
Ngày thường:   5g00; 18g00 

5  

LỄ TRANG 
Ấp Lễ Trang, Vĩnh Hoà,  
Phú Giáo, BD 
É0906 930 075 

- Inhaxiô  
Nguyễn Đức Việt 

Chiều T7:  16g30 
Chúa Nhật:  4g30; 16g30 
Ngày thường:   4g30 hoặc 17g00 

6  
NƯỚC VÀNG 
An Bình, Phú Giáo, BD 
É 0274 367 2964 

- Giuse  
Nguyễn Hồng Ánh 

Chiều T7:  18g00 
Chúa Nhật:  5g00; 7g30; 17g00  
Ngày thường:   5g00; 18g00 

7  
PHƯỚC VĨNH 
Phước Vĩnh, Phú Giáo, BD 
É 0274 367 2741 

- Đaminh  
Đỗ Bùi Quốc Thuấn 

Chiều T7:  17g00 
Chúa Nhật:  4g30; 7g00; 17g00 
Ngày thường:   4g30; 17g30 

8  
PHƯỚC HOÀ 
Phước Hoà, Phú Giáo, BD 
È0906 702 425 

- Vinhsơn 
Nguyễn Tuấn Dương 

Chiều T7:  17g00 
Chúa Nhật:  6g00; 17g00 
Ngày thường:   5g00;  

9  
TÂN HIỆP 
Tân Hiệp, Phú Giáo, BD 
É 0274 366 1869 

- Tôma  
Phạm Chí Cao 

Chiều T7:  17g30 
Chúa Nhật:  6g00; 17g00 
Ngày thường:   5g00; 17g30 
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TT GIÁO XỨ LINH MỤC 
PHỤ TRÁCH GIỜ LỄ 

10  

VĨNH HÒA 
Vĩnh An, Vĩnh Hòa,  
Phú Giáo, BD 
É 0274 369 5147 

- Gioakim 
Lê Công Thành 
- Tôma 
Phạm Văn Đông 
- Phêrô 
Nguyễn Tuấn Anh 
 

Ngày T7:  16g30 
Chúa Nhật:  5g00; 7g00;  

15g30; 19g00 
Ngày thường:   5g00; 17g30 

GĐ. Tam Lập 
Chiều T7:            16g30 
Chúa Nhật:  16g30 
Ngày thường:   T4,6: 17g0 

 
CÁC CỘNG ĐOÀN TU SĨ 

TT CỘNG ĐOÀN TU SĨ ĐỊA CHỈ ĐIỆN THOẠI 

1.  Tu Hội Nữ Sống Thánh Thể  25 đường Trần Hưng Đạo,  
tổ 2, KP 2, Phước Vĩnh, Phú Giáo, BD  0274 367 2302 

2.  CĐ Nữ Sống Thánh Thể - Bàu Ao 124/11 đường Bào Ao,  
KP 4, Phước Vĩnh, Phú Giáo, BD  

0274 655 2309  
0377 053 668 

3.  CĐ Nữ Sống Thánh Thể - Nước Vàng 
KP4, ấp Nước Vàng, An Bình,  
Phú Giáo, BD  0274 368 8698 

4.  CĐ MTG Thủ Thiêm - Vĩnh Hòa 02 tổ 3, ấp Vĩnh An, xã Vĩnh Hòa,  
Phú Giáo, BD  

0274 367 2849 
0937 649 623 

5.  CĐ MTG Chợ Quán - Kỉnh Nhượng 197 ấp Trảng Sắn, Vĩnh Hòa,  
Phú Giáo, BD  0917 871 952 

6.  CĐ Con Đức Mẹ Thừa Sai Tin Mừng 
- Kỉnh Nhượng 

320 ấp Trảng Sắn, Vĩnh Hòa,  
Phú Giáo, BD 0961 126 122 

7.  CĐ Nữ Đa Minh Thừa Sai Phú Cường  
- Lễ Trang Ấp Lễ Trang, Vĩnh Hòa, Phú Giáo, BD 0274 369 5122 

0823 639 653 

8.  CĐ Mẹ Nhân Ái - Tân Hiệp Ấp Tân Hiệp, Vĩnh Hòa, Phú Giáo, BD 0274 366 1503 
0387 224 072  

9.  CĐ Mẹ Nhân Ái - Tam Lập  Ấp Đồng Tâm, Tam Lập, Phú Giáo, BD 0377 618 660 

10.  CĐ Dòng Tiểu Muội Chúa Giêsu 27 Đường 506, Lễ Trang, Vĩnh Hòa,  
Phú giáo , BD 0948 061 023 

11.  Tu hội Nam Sống Thánh Thể 296 Tổ 8, KP 1, Phước Vĩnh,  
Phú Giáo, BD  0274 367 4261 

12.  CĐ Nam Sống Thánh Thể  
- Phước Vĩnh  

145/2/12 tổ 7, KP 1, Phước Vĩnh,  
Phú Giáo, BD  0274 367 4730 

13.  CĐ Thừa Sai Đức Tin - Tân Hiệp Ấp 4, Tân Hiệp, Phú Giáo, BD 0274 367 1512 
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7 - GIÁO HẠT TÂY NINH 
Linh mục Quản hạt: Gioan Võ Hoàn Sinh 

TT GIÁO XỨ LINH MỤC 
PHỤ TRÁCH GIỜ LỄ 

1  

BẾN TRƯỜNG 
Ấp Trường, Hảo Đước,  
Châu Thành, TN 
È0276 378 2525 

- Vinhsơn 
Nguyễn Minh Tuấn  
- Đaminh 
Vũ Ngọc Chuẩn 

Chiều T7:  17g00 
Chúa Nhật:  6g30; 17g00 
Ngày thường:    5g00; 17g30 

2  
CAO XÁ 
KP 2, TT Châu Thành,TN 
É 0276 387 8188 

- Giuse 
Phạm Hưng Vĩnh OP 
- Phêrô  
Nguyễn Chí Nhân OP 

Chiều T7:  17g30  
Chúa Nhật:  4g30; 7g30; 17g30 
Ngày thường:    4g30; 17g30 

3  

GÒ DẦU 
Ô2/146 Rạch Sơn, Gò Dầu, 
TN 
È0276 352 2006 

- Giuse 
Vũ Khắc Anh Tâm 

Chiều T7:  16g30 
Chúa Nhật:  6g00; 9g00; 16g30 
Ngàythường: T2,4,6: 5g00;  
 T3-6: 17g00 

GĐ Bến Cầu 
An Thạnh, Bến Cầu, TN 

Chúa Nhật:  8g00 
Ngàythường: T4,6: 17g00;  

4  

HẢO ĐƯỚC 
Ấp Vịnh, X. An Cơ,  
H. Châu Thành, TN 
É 0276 378 2260 

- Vinhsơn 
Nguyễn Minh Tuấn 

Chiều T7:  17g30 
Chúa Nhật:  6g30; 17g00 
Ngày thường:    5g00 ; 17g30 

GĐ Hoà Hiệp 
Hoà Hiệp, Tân Biên, TN 

Ngày thường: T4,6: 17g00; 
Chiều T7:  15g00 

5  

HIỆP THẠNH 
Đá Hàng, X Hiệp Thạnh,  
H Gò Dầu, TN 
É 0276 385 4370 

- Giuse 
Vũ Khắc Anh Tâm 
- Gioan Maria Vianney  
Trịnh Văn Thuần 

Chiều T7:  17g00 
Chúa Nhật:  6g00; 17g00 
Ngày thường:    T2,4,6: 5g00; 
  T3,5: 17g00 

6  

HÒA THẠNH 
432 Hiệp Phước, X Hòa Thạnh,  
H Châu Thành, TN 
É 0909 431 312 

- Giuse 
Trần Văn Đông OP 
- Giuse 
Phạm Bình Phát OP 

Chiều T7:  17g00  
Chúa Nhật:   8g00; 17g00 
Ngày thường:     5g00; 17g30 

7  

KIÊN LONG 
Bình Phong, X Thái Bình,  
Châu Thành, TN 
É 0276 378 0054 

- Gioan Baotixita 
Nguyễn Hiếu Thảo 

Chiều T7:  17g00 
Chúa Nhật:          4g30; 7g00; 17g00 
Ngày thường:     4g30; 17g15 

8  
LONG BÌNH 
QL 22B, Long Bình, Long 
Thành Nam, Hòa Thành, TN 

- Gioan 
Võ Hoàn Sinh 
- Phanxicô Assisi 
Nguyễn Thiên Vũ 

Chiều T7:  17g30 
Chúa Nhật:  6g00; 17g30 
Ngày thường:    T2,4,6: 5g00 

T3,5 : 17g00 
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TT GIÁO XỨ LINH MỤC 
PHỤ TRÁCH GIỜ LỄ 

9  

PHONG CỐC 
Bình Phong, Thái Bình,  
Châu Thành, TN 
É 0276 627 2126  
È0933 411 974 

- Gioan 
Võ Hoàn Sinh 
- Gioakim 
Nguyễn Duy Ngọc 

Chiều T7:  17g00 
Chúa Nhật:          4g30; 7g00; 17g00 
Ngày thường:     4g30; 17g30 

10  

PHÚ NINH 
KP 1, Châu Thành, TN 
É 0276 387 8642 
È0933 050 852 

- Vinhsơn  
Đỗ Hồng Danh 

Chiều T7:  17g30 
Chúa Nhật:  4g30; 17g30  
Ngày thường:    4g30; 17g30 

11   
PHƯỚC ĐIỀN 
Thanh Điền, Châu Thành, TN 
È0902 517 321 

- Giuse 
Trần Văn Trung CM 

Chiều T7:  17g30 
Chúa Nhật:  5g00; 7g00; 17g00 
Ngày thường:    5g00; 17g30 

12  

PHƯỚC MINH 
59 Phước Lộc, Phước Minh,  
Dương Minh Châu, TN 
É 0934 003 785 

- Đaminh 
Nguyễn Thành Thái 
- Giuse 
Phạm Tiến Lễ 

Chiều T7:  17g30 
Chúa Nhật:  6g30; 16g30 
Ngày thường:    T2,4,6,7: 5g00 

T3,5 : 18g30 GĐ. Truông Mít 
Truông Mít, Dương Minh Châu, 
TN 

13  

SUỐI DÂY 
Ấp 1, Suối Dây, Tân Châu, TN 
É 0276 373 7265 
È0918 983 679 

- Antôn 
Phạm Văn Sáng 
- Giêrônimô Maria 
Quách Đình Long CRM 

Ngày T7:  17g00 
Chúa Nhật:  5g00; 17g00 
Ngày thường:    5g00; 17g30 

14  
SUỐI ĐÁ 
KP 4, Dương Minh Châu, TN 
É 0276 387 7725 

- Giuse 
Nguyễn Đức Thuận 

Chiều T7:  18g00 
Chúa Nhật:  5g00; 17g00 
Ngày thường:    18g00 

15  

TÂN HỘI 
83 Hội Tân, Tân Hội,  
Tân Châu, TN 
É 0276 375 5881 
È0909 089 854 

- Giuse  
Trần Cao Chỉ CSsR 

Chiều T7:  18g00 
Chúa Nhật:          6g00; 8g00;  

        17g00 
Ngày thường:    T2-6: 18g00 

T7: 5g00 

16  
TÂN NGHĨA 
Thạnh Đông, Tân Châu, TN 
É 0276 387 5558 

- Gioan 
Võ Hoàn Sinh 
- Giuse 
Phạm Đức Lập 

Chiều T7:  17g30 
Chúa Nhật:  5g00; 7g30; 17g30 
Ngày thường:    5g00 

T3,5: 17g30 

17  
TÂY NINH 
A16, KP 3, P. 2, TN 
É 0918 588 226 

- Đaminh 
Nguyễn Thành Thái 

Chiều T7:  17g00 
Chúa Nhật:  5g00;7h45; 17g00 
Ngày thường:    5g00; 17g30 
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TT GIÁO XỨ LINH MỤC 
PHỤ TRÁCH GIỜ LỄ 

18  
THÁNH LINH 
Ấp Thạnh Nam, X Thạnh Tây,   
H Tân Biên, TN 

- Gioan Baotixita 
Vũ Văn Trung 
- Phanxicô Xaviê  
Trần Quốc Vương 

Chiều T7:  17g30 
Chúa Nhật:  5g00; 8g00; 17g30 
Ngày thường:    T2,4,6: 5g00  

       T3,5: 17g30 

19  

THÁNH MẪU 
Thanh Tân, X Mỏ Công,  
H Tân Biên, TN 
É 0276 387 4764 - Phanxicô Xaviê 

Phạm Quốc Việt  

Chúa Nhật:  6g00; 17g00 
Ngày thường:    5g00 

GH Fatima 
Suối Ông Đình, X Trà Vong, 
H Tân Biên, TN 

Chiều T7:  17g00 
Chúa Nhật:  5g00 
Ngày thường:    T3,4,6: 17g00 

20  

THÁNH MẪU HÒA BÌNH 
Thành Đông, Thành Long,  
Châu Thành, TN 
É 0276 371 0192 

- Antôn 
Nguyễn Thành Chương OP 
- Giuse 
Lê Minh Hải OP 

Chiều T7:  17g30 
Chúa Nhật:  6g30; 17g00 
Ngày thường:    5g00 

T5: 17g30 

GĐ. Ninh Điền Chúa Nhật:  9g15 

21  
THÁNH TUÂN 
KP II, TT Châu Thành, TN 
É 0276 378 0396 

- Martinô 
Nguyễn Viết Anh Dũng 

Chiều T7:  17g30 
Chúa Nhật:          4g30; 7g30; 17g30 
Ngày thường:    4g30; 18g00 

22  
THIÊN ÂN 
Thạnh Tân, X Thạnh Tây,  
H Tân Biên, TN 

- Gioan Baotixita 
Vũ Văn Trung 

Chiều T7:  17g00 
Chúa Nhật:          7g00; 17g00 
Ngày thường:    T2,4,6: 5g00  

T3,5: 17g00 

23  VINH SƠN 
KP 1, Châu Thành, TN 

- Phanxicô Xaviê 
Nguyễn Văn Vinh 

Chiều T7:  17g30 
Chúa Nhật:  4g30; 7g00; 17g30 
Ngày thường:    4g30 

T3,5: 17g30 

 
CÁC CỘNG ĐOÀN TU SĨ 

TT CỘNG ĐOÀN TU SĨ ĐỊA CHỈ ĐIỆN THOẠI 
1.  CĐ MTG Thủ Thiêm - Trảng Bàng 38 KP Lộc An, Trảng Bàng, TN.  0276 388 0957 

2.  CĐ MTG Thủ Thiêm - Long Bình 721 Long Bình, Long Thành Nam,  
Hòa Thành, TN 0276 384 0029 

3.  CĐ MTG Tân Lập - Phú Ninh Lê Thị Mới, KP 1, TT. Châu Thành, TN  0769 770 057 

4.  CĐ MTG Chợ Quán - Tây Ninh A 21 Đường 30/4 Kp3, F 2, TP. TN  0276 381 3460 
0932 124 344 

5.  CĐ MTG Phan Thiết - Phong Cốc  Ấp Bình Phong, Thái Bình,  
Châu Thành, TN 

0276 627 2124  
0917 137 269 

6.  CĐ Con Đức Mẹ - Suối Đá Tổ 7, KP 4, TT. Dương Minh Châu, TN 
0276 372 0264 

0777 997 824 
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TT CỘNG ĐOÀN TU SĨ ĐỊA CHỈ ĐIỆN THOẠI 

7.  CĐ Con Đức Mẹ - Phước Điền NT Phước Điền - Thanh Điền,  
Châu Thành, TN  

0276 371 4669 
0932 793 759 

8.  CĐ Con Đức Mẹ - Bến Trường 
GX. Bến Trường 
Ấp Trường, Hảo Đước, Châu Thành, TN 

0276 378 2889 
0911 566 157 

9.  CĐ Nữ Đa Minh Thừa Sai Phú Cường  
- Hảo Đước Ấp Vịnh, An Cơ, Châu Thành, TN  0276 378 2400 

0937 781 974 

10.  CĐ Nữ Đa Minh Thừa Sai Phú Cường  
- Thành Long 

Tổ 3, Thành Đông, Thành Long,  
Châu Thành, TN 0276 378 3447 

11.  CĐ Nữ Đa Minh Thừa Sai Phú Cường  
- Kiên Long 

Phụ xá Thánh Giuse Kiên Long,  
Bình Long, Châu Thành, TN  

0276 371 2343 
0936 520 587 

12.  CĐ Nữ Đa Minh Thừa Sai Phú Cường  
- Cao Xá KP 2, Võ Thị Sáu, Châu Thành, TN  0276 387 8235 

0917 301 467 

13.  CĐ Nữ Đa Minh Tam Hiệp  
- Hòa Thạnh 

 424 Hiệp Phước, Hòa Thạnh,  
Châu Thành, TN 

0276 379 2215 

14.  CĐ Thừa Sai Bác Ái CKT  
- Nhà hưu Phước Điền 

Thanh Huỳnh, Thanh Điền,  
Châu Thành, TN 

0276 371 5825 
0933 371 514 

15.  CĐ Dòng Mẹ Nhân Ái - Gò Dầu Ô 146 KP. Gạch Sơn, Gò Dầu, TN 01645.316.824  

16.  CĐ Mẹ Nhân Ái - Fatima Hẻm 4, QL. B, Suối Dinh, Trà Vong,  
Tân Biên, TN 

0276 387 3789 
0974 921 963 

17.  CĐ Mẹ Nhân Ái - Vinh Sơn KP 1, Châu Thành, TN 0276 387 8015 
18.  Dòng Nữ Tu Đức Bà 113 Lê Thị Mới, KP 1, Châu Thành, TN 0942 679 270 

19.  CĐ Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn  
- Phước Minh 

NT Phước Minh  
Ấp 2, Phước Minh, DMC, TN  

0276 377 5746 
0345 706 292 

20.  CĐ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời  
- Tân Nghĩa 

30 tổ 1, Thạnh Nghĩa, Thạnh Đông,  
Tân Châu, TN 0773 707 049 

21.  CĐ Nữ Tỳ Thánh Tâm Chúa Giêsu 
- Thiên Ân 

386 ấp Thạnh Tân, Thạnh Tây, 
Tân Biên, TN 0937 214 337 

22.  CĐ Chúa Cứu Thế - Tân Hội  Ấp Tân Hội, Tân Châu, TN 0276 375 5881 
23.  CĐ Nam Đa Minh - Cao Xá  KP 2, Châu Thành, TN  0276 387 8188 
24.  CĐ Nam Đa Minh - Hòa Thạnh Hòa Thạnh, Châu Thành, TN  0276 378 4021 

25.  CĐ Nam Đa Minh - Hòa Hội  64 Đường Liên Xã,  
Ấp Bố Lớn, Hòa Hội, Châu Thành, TN  0276 379 3081 

26.  CĐ Nam Đa Minh  
- Thánh Mẫu Hòa Bình  

Thành Long, Châu Thành, TN  0276 371 0192  
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BAN THƯỜNG VỤ VÀ CÁC ỦY BAN TRỰC THUỘC HĐGM VN 
Đại Hội XI (2022-2025) 

Chủ tịch: 
TGM Giuse NGUYỄN NĂNG, TGP SÀI GÒN 
180 Nguyễn Đình Chiểu, Q.3, TP HCM 
Tel: 0918 039 256 (ĐC) 
Email: gsnang@cbc-vietnam.org 

Chủ tịch Ủy ban Phụng tự:   
GM Emmanuel NGUYỄN HỒNG SƠN, GP Bà Rịa 
227 Cách Mạng Tháng Tám, P. Phước Hiệp, TP. Bà Rịa 
Tel: 0907 927 414 (ĐC) 
Email: emmhongson@cbc-vietnam.org 

Phó Chủ tịch:  
GM Giuse VŨ VĂN THIÊN, TGP Hà Nội 
40 Phố Nhà Chung, TP. Hà Nội 
Tel: 0912 087 097 (ĐC) 
Email : vuthien@cbc-vietnam.org 

Chủ tịch Ủy ban Thánh nhạc 
GM Alisiô NGUYỄN HÙNG VỊ, GP Kon Tum 
146 Trần Hưng Đạo, TP. Kon Tum,  
Tel: 0367 570 010 (ĐC) 
Email: hungvi@cbc-vietnam.org 

Tổng Thư ký:  
GM Giuse ĐỖ MẠNH HÙNG, GP Phan Thiết 
422 Trần Hưng Đạo, TP. Phan Thiết, Bình Thuận 
Tel: 0348 310 565 (ĐC) 
Email: giusemanhhung@cbc-vietnam.org   

Chủ tịch Ủy ban Nghệ thuật thánh 
GM Matthêô NGUYỄN VĂN KHÔI, GP Qui Nhơn 
116 Trần Hưng Đạo, TP. Qui Nhơn  
Tel: 0905 532 238 (ĐC) 
Email: mtnvkhoi@cbc-vietnam.org 

Phó Tổng Thư ký: 
GM Luy NGUYỄN ANH TUẤN, GP Hà Tĩnh 
Thạch Trung, TP. Hà Tĩnh, Hà Tĩnh 
Tel:  0937 726 643 (ĐC ) 
Email: luytuan@cbc-vietnam.org 

Chủ tịch Ủy ban Giáo sĩ - Chủng sinh:  
 GM Giuse ĐỖ QUANG KHANG, GP Bắc Ninh 
537 Ngô Gia Tự, P. Tiến An, TP. Bắc Ninh 
Tel: 0933 881 042 (ĐC) 
Email: giusekhang@cbc-vietnam.org 

Chủ tịch Uỷ ban Giáo lý Đức tin:  
GM Gioan ĐỖ VĂN NGÂN, GP Xuân Lộc 
210 Hùng Vương, Xuân Bình, TX Long Khánh, Đồng Nai 
Tel: 0377 114 328 (ĐC) 
Email: dovannganxl@cbc-vietnam.org 

Chủ tịch Ủy ban Tu sĩ:   
GM Phêrô NGUYỄN VĂN KHẢM, GP Mỹ Tho 
32 Hùng Vương, P. 7, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang 
Tel: 0919 833 800 (ĐC) 
Email: peterkham@cbc-vietnam.org 

Chủ tịch Ủy ban Kinh Thánh:  
GM Vinhsơn NGUYỄN VĂN BẢN, GP Hải Phòng 
46 Hoàng Văn Thụ, TP. Hải Phòng 
Tel: 0914 467 002 (ĐC) 
Email: vincentban@cbc-vietnam.org 

Chủ tịch Ủy ban Giáo dân: 
GM Giuse TRẦN VĂN TOẢN, GP Long Xuyên 
80/1 Bùi Văn Danh, P. Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên, AG 
Tel: 0907 185 576 (ĐC) 
Email: giusetoan@cbc-vietnam.org 

Chủ tịch Ủy ban Mục vụ Gia đình 
GM Đaminh NGUYỄN VĂN MẠNH, GP Đà Lạt 
9 Nguyễn Thái Học, P. 1, TP. Đà Lạt 
Tel: 0347 296 995 (ĐC ) 
Email: domanh@cbc-vietnam.org 

Chủ tịch Ủy ban Giáo dục Công giáo 
GM Phêrô HUỲNH VĂN HAI, GP Vĩnh Long 
103 Đường 3/2, P. 1, TP. Vĩnh Long, Vĩnh Long 
Tel: 0902 315 212 (ĐC ) 
Email: haihien@cbc-vietnam.org 

Chủ tịch Ủy ban Mục vụ Giới Trẻ - Thiếu nhi 
GM Phêrô NGUYỄN VĂN VIÊN, GP Vinh 
Xã Đoài, Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An 
Tel: 0982 311 468 (ĐC) 
Email: nguyenvanvien@cbc-vietnam.org 

Chủ tịch Ủy ban Bác ái - Xã hội  
GM Tôma Aquinô VŨ ĐÌNH HIỆU, GP Bùi Chu 
Xuân Ngọc, Xuân Trường, Nam Định 
Tel: 0938 113 903 (ĐC) 
Email: tomhieu@cbc-vietnam.org   

mailto:gsnang@cbc-vietnam.org
mailto:emmhongson@cbc-vietnam.org
mailto:vuthien@cbc-vietnam.org
mailto:giusemanhhung@cbc-vietnam.org
mailto:luytuan@cbc-vietnam.org
mailto:dovannganxl@cbc-vietnam.org
mailto:vincentban@cbc-vietnam.org
mailto:haihien54@gmail.com
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Chủ tịch Ủy ban Loan báo Tin Mừng  
GM Đaminh HOÀNG MINH TIẾN, GP Hưng Hóa 
70 Lê Lợi, TX. Sơn Tây, TP. Hà Nội 
Tel:  0987 215 027 (ĐC) 
Email: hmtien@cbc-vietnam.org 

Chủ tịch Ủy ban Công lý - Hòa bình 
GM Giuse NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG, GP Thanh Hoá 
50 Nguyễn Trường Tộ, P. Trường Thi, TP. Thanh Hoá 
Tel: 0982 762 018 (ĐC ) 
Email: ngdcuong@cbc-vietnam.org 

Chủ tịch Ủy ban Di dân  
TGM Giuse NGUYỄN CHÍ LINH, TGP Huế 
69 Phan Đình Phùng, P. Vĩnh Ninh, TP. Huế 
Tel: 0912 395 558 (ĐC) 
Email: ngchil@gmail.com 

Thư ký Giáo tỉnh Hà Nội 
LM Giuse TẠ MINH QUÝ, TGP Hà Nội 
Mob: 098 493 2404 
Email: quyphuda@gmail.com 

Chủ Tịch Ủy ban Văn hoá 
TGM Phó Giuse ĐẶNG ĐỨC NGÂN, TGP Huế 
69 Phan Đình Phùng, P. Vĩnh Ninh, TP. Huế 
Tel: 0904 865 555 (ĐC ) 
Email: josephngan@cbc-vietnam.org 

Thư ký Giáo tỉnh Huế  
LM Phaolô PHẠM THANH THẢO, GP Đà Nẵng 
Mob: 0375 386 797 
Email: vptgmdn@gmail.com 

Chủ tịch Ủy ban Truyền thông Xã hội 
GM Giuse NGUYỄN TẤN TƯỚC, GP Phú Cường 
104 Lạc Long Quân, P. Phú Cường, TP. Thủ Dầu Một,  
Bình Dương 
Tel: 0906 613 366  (ĐC) 
Email: josephtuoc@cbc-vietnam.org 

Thư ký Giáo tỉnh Sài Gòn  
LM Phaolô NGUYỄN QUỐC HƯNG, TGP Sài Gòn 
Mob: 0969 756 064 
Email: pauloquochung@gmail.com 

Đặc trách Đối thoại Liên tôn và Đại kết 
GM Giuse CHÂU NGỌC TRI, GP Lạng Sơn 
04 Văn Miếu, P. Chi Lăng, TP. Lạng Sơn 
Tel: 0914 060 398 (ĐC) 
Email: chaungoctri@cbc-vietnam.org 

TGM MAZEK ZALEWSKI 
Đại diện Tòa Thánh tại Việt Nam 
Pan Pacific Hanoi , Unit 01-03,  
1 Thanh Niên, Q. Ba Đình, Hà Nội 
Tel. 0388 231 223 (VN) 
Email: apostolic@nunciature.sg 

Trang Web HĐGM VN 
LM Giuse VŨ HỮU HIỀN (Tổng biên tập) 
Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn 
06 Bis Tôn Đức Thắng, Q.1, TP HCM 
Tel: 0777 241 160 (VP website) - Mob: 0857 834 373 
Email: web@cbc-vietnam.org  

bbt.whd@gmail.com  
                (website HĐGM VN) 

VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM 
72/12 Trần Quốc Toản, P. Võ Thị Sáu, Q. 3, TP HCM 
Tel: 0283 820 1829 (VPTK) 

   0904 241 160 (Tổng đài)   
 
LM Giuse ĐÀO NGUYÊN VŨ (Chánh VP HĐGMVN) 
Tel. 0283 820 1975 & Mob: 0903 096 556 
Email: curia@cbc.vietnam.org 
             secretariat@cbc-vietnam.org 

 

mailto:hmtien@cbc-vietnam.org
mailto:quyphuda@gmail.com
mailto:vptgmdn@gmail.com
mailto:bbt.whd@gmail.com
mailto:curia@cbc.vietnam.org
mailto:secretariat@cbc-vietnam.org


MỤC LỤC    /  161 

 

NHỮNG NGÀY LỄ ĐẶC BIỆT NĂM 2025 - 2026 

Chúa nhật I Mùa Vọng 30/11/2025 

Lễ Giáng Sinh thứ Tư, 25/12/2025 

Lễ Thánh Gia Thất Chúa nhật, 28/12/2025 

Chúa nhật Hiển Linh Chúa nhật, 04/01/2026 

Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa Chúa nhật, 11/01/2026 

Mùa Thường Niên trước Mùa Chay 

 từ thứ Hai tuần I 18/01/2026 

 đến thứ Ba tuần VI 17/02/2026 

Tết Nguyên Đán thứ Ba, 17/02/2026 

Thứ Tư Lễ Tro  18/02/2026 

Chúa nhật Phục Sinh 05/4/2026 

Chúa nhật Hiện Xuống 24/5/2026 

Mùa Thường Niên sau lễ Hiện Xuống 

 từ thứ Hai tuần X 08/6/2026 

 đến thứ Bảy tuần XXXIV 28/11/2026 

Lễ Chúa Ba Ngôi 31/5/2026 

Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô 07/6/2026 

Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu thứ Sáu, 12/6/2026 

Lễ Đức Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ 22/11/2026 
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